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NHỮNG MỤC TIÊU CHỦ YẾU 
CỦA KẾ HOẠCH KINH TẾ, 
_XÃ HỘI NĂM 1989 


AI năm 1987 — 1988, mặc dủ 


M sản Xuất vẫn tiếp lục tăng: 
| bình quân hàng năm giá trị 
sản lượng nông nghiệp tăng 3,2, giá 
trị sản lượng công nghiệp tăng gần 
9%, tông sản phầm xã hội tăng 5,15, 
thu nhập quốc dân tăng 1,2 ; đáp ứng 
Tội số yêu cầu cấp bách về xây dựng 
cơ sở vật chất kỹ thuật ; hoạt động kinh 
tế đối ngoại có bước tiến mới, kim 
ngạch xuất khầu tiếp tục tăng binh 
quân trên 10X ; bắt đầu sắp xếp lại tồ 
chức và bộ máy, xóa đần những khâu 
trung gian không cần thiết, giảm bớt 
những người và những bộ phận không 
-_ trực tiếp tạo ra của cải vật chất, dịch 
vụ và văn hóa cho xã hội. Ở hầu khắp. 


các ngành và địa phương đã xuất ' 


hiện nhiều đơn vị năng động sáng tạo 
với cung cúch làm ăn mới. Đặc biệt, 
năm 1988 đã ban hành nhiều cơ chế 
chính sách mới, tạo điều kiện cho các 
đơn vị cơ sở đi dần vào hạch toán, 
kinh doanh, thảo gỡ một phản những 


còn nhiều khó khăn, nhưng” 


trói buộc lâu nay của cơ chế cũ, 
đánh đấu bước mở đầu của quá trình - 
dàn chủ hóa các hoạt động kinh tếẽ, 
xã hội, giải phóng sức sản xuất. Có 
thề nói, tỉnh thần, nội dung nghị quyết 
Đại hội VI của Dăng đã và đang đi 
vào cuộc sông, Cơ chế đuản lý mơi 
đang hình thành từng bước, 


Những việc làm được trên đây chỉ 
là bước đầu, một số việc mới là thử 
nghiệm. Bên cạnh những việc làm tốt, 
những điền hình tốt, không tránh khỏi 
những chuệch choạc, không đồng bộ. 
Các hoạt động kinh tế xã hội vẫn đang 
đứng trước nhiều khó khăn gay gẲI, 
mà biểu hiện rõ nét nhất là nhiều mặt 
còn mất cân đối lớn, lạm phát diễn 
ra nghiêm trọng, đời sống của cán bộ, 
nhân viên hành chính sự nghiệp, lực 
lượng vũ trang, cần bộ về hư: và các 
đối tượng hưởng chính :ách ngày 
càng khó khăn; cơ chế quản lý mới 


"chưa theo kịp đòi hồi của cuộc sống 


và yêu cầu của tình hình. 


Vấn đề đặt ra trong hai nàng còn 
lại là phải bằng mọi cách đạt được 
những mục tiêu chủ vếu về kính tế xã 
hội mà Đại hội VỊ của Đăng và n5hị 
quyết £ của Trung qong đã xác dịnh. 
Yên cầu bức khách của năm 12*9 là 
phải tạo cho được những chuyền biển 
có ý nghĩa trên một số lĩnh vực kinh 
l xã hội theo hướng ôn định đản 
tỉnh hình kinh tế và đời sống. Để đạt 
yêu cầu này chúng ta sẽ gáp không ít 
khó khăn : muôn đầy mạnh sản xuất 
không những phải càn đôi các điều 


kiện vật chất mà còn phải nâng cao ` 


niệu quả của sản xuất, hai việc này 
chúng ta đều rất yếu;muốn chuyền 
sang hạch toán kinh dcanh nhất thiết 
phải điều chỉnh giá' nhưng lại không 


được đề xảy ra dột biến: muốn mở. 


rộng năng lực sản xuất và khảc phục 
tình trạng xuống cấp của cơ sở vật 
chất kỹ thuật, căn nhiều vốn đầu Tư 
nhưng kFa năng lại rất hạn chế ; muốn 
nâng đàn tiền lươnz thực tế nhưng 
ngàn sách còn bọi chỉ lón ; muốn 
chuyên sang cơ chế mới phải từ bỏ 
một cách không thường tiếc cơ chế 
tập trung quan liệu Fao cấp, nhưng cơ 
chế cũ lại ăn sảu lắm rẻ rất chạc 
trong nhận thức. tr dùv và hành động 
của nhiều người v.v. Con đường duy 
nhất đúng dán là phái cần nhc Kỹ 
lưỡng để lựa chọn đúng mục tiêu 
và phải tìm cách khai thác và phát 
huy triệt đề mọi nguồn khả năng 
kề cả trong nước cũng như nước 
ngoài, ke ca tronø kinh tế cũng như 
trong XÃ hội, kề cá trong các điều 
kiện vặt chàt cũng như trong eơ chế 
chính sách... 


Nuật phát từ tình hình trên, năm 
1959 phải phán đâu đạt những mục 
tiêu cụ thề vẻ kinh tế, xã hội sau đây: 


Một là. döi mới một bước quan trọng 
cơ chế quản lý trến toàn bộ nên kinh 
tế quốc dân nhằm giải phóng lực lượng 
sản xuất, huy động và khai thác năng 
lực của tất cá các thành phản kinh tế, 
của toàn dân, tranh thủ mở rộng quan 


t3 


hệ với bên ngoài đề thực biện các nhiệm 
vụ trọng tâm về lương thực — thực 
phầm, hàng tiêu dùng và hàng xuất 
khău. 

Hướng phấn đấu trong năm 1982 là 
đưa øiá trị sản lượng công nghiệp 
làng I2 so với năm 1988, trong đó 
công nghiệp hàng tiêu dùng tăng 12Ã ; 
giá trị sản lượng nông nghiệp tăng 5Ã ; 
kim ngịch xuất khẩu tăng 15 ; tông 
san phảm xã hội tăng 7,026 và thu 
nhập quốc đân tăng 8,22. 

Muốn đạt được các chỉ tiêu trên, 
một mặt phải tận dụng các cơ sở và 
năng lực hiện có, nâng hệ số sử dụng 
công suất máy móc thiết bị, triệt để 
tiết kiệm năng lượng, vật tư, mìình 
đạn áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới, 
đáp ứng các yêu cầu cần thiết vẻ vốn,. 
vật tưy nguyên liệu. Những mặt khác, 
qvan trọng hơn là: phải-đỏồi mới một 
sỐ cơ chế chính sách theo hướng phát 
triên kinh tế hàng hóa có kế heach, 
nhiều thành phản. chống quan iiêu 
bạo cấp, chuyên các hoạt động kin h tế 
sanz hạch toán kinh doanh. 

— Việc phát triền sản xuất và mở 
ròng địch vụ phải dựa vào khả năng 
của ca 5 thành phần kinh tế. 
Trước hết, phải tháo gỡ những ràng 
buộc, vướng mắc trong khu vực quốc 
doanh làm cho nó phát huy vai trò 
chủ đạo trong nền kinh tế. Đông thời 
tiếp tục mở rộng phạm ví hoạt động 
của tắt cả các thành phần kinh tế khác, 
của các ngành kinh tế kỹ thuật. Các 
thành phần kính tế đều được bình 
đang theo pháp luật và chính sách của 
Nhà-nước, khuyến khích cạnh tranh 
lành mạnh trong sản xuất kinh doanh. 


— Tiếp tục xày dựng và hoàn thiện 
cơ chế quản lý giá kinh doanh đề cho 
cơ sở có quyền tự chủ hơn trong 
việc định giá, tự chịu trách nhiệm về 
lò lãi, chấm dứt tỉnh trạng can thiệp 
theo kiều hành chính của chính quyền 
nhà nước các cấp. Nhà nước chỉ trực 
liếp xử lý giá một số ít sản phầm 
quan trọng nhất của nền kinh tế quốc 


đàn Hướng trong năm 1983 và 1990 
là phấn đấu thục hiện cơ chế một giá 
kinh doanh trong mua bán vật tư, 
thiết bị bằng cách thu hẹp dân giá òn 
định có tính chất bao cấp, mở rộng 
dần piá kinh øØdoanh, thu hẹp mức 
chênh lệch giữa hai loại giá đó. Các 
cơ sở sản xuất, kinh doanh sẽ thực 
hiện dần việc tỉnh đúng, tính đủ giá 
thiết bị, vật tư, còn giá bán thì sẽ áp 
đụng ròng rãi cơ chế giá kinh deanh 
phù hợp với sức mua của thị trường 
xã hội. Ngay cả lương thực, thực 
phẩm, vật tư, hàng hóa cung ứng cho 
lực lượng vũ trane cũng đều bán theo 
củng 
chơ các đối tượng khác và sẽ được 
xử lý bằng ngân sách nhà nước. 


~ Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ 
cam kết trong các hiệp định đã ký 
kết với Liên xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa khác, với Lào và Cam-pu- 
chia, đồng thời tìm cách mở rộng hơn 
nữa khối lượng và hình thức hợp tác 
trực tiếp trên tất cá các cấp: nhà 
nước, ngành, địa phương và cơ sở. Đề 
khuyến khích phát triên hàng xuất 
khâu, nhà nước sẽ cân đối đủ vật tư, 
hàng hóa tương ứng với giá trị mua 
hàng xuất khău, thực hiện cơ chế thủ 
bù ngoại thương nhằm bảo đảm lợi 
ích của người làm hàng xuất khầu và 
nhà nước không phải bù lỗ xuất khầu. 
Ngoài việc ban hành một số quy định 
cụ thề đưới luật đầu tư, sắp tới sẽ 
ban hành tiếp một số văn bản pháp 
quy khác vẻ các vấn đề tỷ giá hối 
đoái, các quy chế về sử dụng lao động, 
tiên thuê đặt đai, quy chế hải quan, 
về hoạt động của các xí nghiệp liên 
doanh... đồng “thời củng cố tồ chức 
qu¿n lý kinh tế đối ngoại và các dịch 
xu khác. 


— Việc đôi mới cơ chế kế hoạch hóa 
theo hướng giảm đáng kề việc giao chỉ 
tiêu pháp lệnh, mở rộng phương thức 
đấu thâu trong sản xuất và xây dựng 
là một phương thức làm ăn mói eó 
hiệu quả và bảo đảm chất lượng sản 


“Ổ 
>> 


một giá kinh doanh như bán, 


phầm, công trình. Cũng qua đấu thầu 
sẽ sắp xếp lại sản xuất một cách tự 
giác, có ý thức mà lầu nay không thực 
hiện được, 

— Củng với những việc làm trên, 
theo tỉnh thần nghị quyết của Quốc 
hội khóa VIH, ký họp thứ 1, trong 
Hắn 1969 sẽ tiep tục bạn hành hàng 
loạt các cơ chế chính sách klác như 
cơ chế vẻ dưu thông vật tư hàng hỏa; 
cơ chế về kinh tế đồi rg¿ai; về hàn, 


ˆ hóa phí màu địch, vẻ hợp tác lao động” 


+ . ° « ° .— — 

VỚI nước ngoài; về sửa đối, bỏ sung 
chính sách tiên lượng và giải quyết 
lương cho @‹n bộ nhàn viên khu vực 
hành chính sự nghiệp, về phát triển 
khoa học kỹ thuật; về phát triển kinh 
LẺ văn lióa micn núi và vùng đàn tcc; 
- * , ¿ ^ˆ 

về !Ô chức, cần bộ... -. + 


« 

Hai là, ön định dân đời sẽ¡g nhân 
đân, trước hết bảo đâm nhu cấu tói 
thiều về lương thực cho toàn xã hội, 
tăng dự trữ nhà nước và không đề xảy 
ra đọt biển về lương thực. 

Tập trung các điều kiện vật chất về 
vốn dầu tư, phản bón, xăng, dịu, 
điện và các loại vật tư khác cho nôn 
nghiệp đề năm I989 đạt ít nhất 20 triệu 
tần lương thực quy thóc, đưa mức 
sản xuất lương thực bình quản đàu 


,người từ 297,5 kg năm T9E8 lên 307 kg 


nam 959, Chú trọng tẳng vụ đòpna 
xuàn, hè thu ở đồng làng sông Cứu 
long; ruở rộng vụ đông ở đồng bằng 
trung du Đắc bộ và khu † cũ, tàng lúa 
hè thu và múa sớm, Trong Khi chủ 
trọng dàu tư cho thâm cạnh đủa ở có: 
vùng trong điềm của cả nước, củt 
từng vũng và các vũng cao sản ö từng 
địa phương, phải tiểp tục Khai théc 
Đồng tháp mười, tứ giác Lonz vuyvvn 
và vùng Nam Cái san — bác Phụng 
hiệp là những nơi có điều kiện tĩnag 
nhĩinh sản Tượng hàng hóa : coi trọng 
việc phát triển mầu lương thực và 
đây mạnh sản xuất các loại cống cụ 
thường, thiết bị chế biển miàu, 

xuất, 


Trên cơ sở phát triển sản 


phải tò chúc tốt việc huy dòng Tướng 


+ 


thực, kề cả việc thu thuế, thu nợ 
đúng chính sách, giảm mạnh tỷ lệ hư 
hao mất mát đang còn quá cao trong 
các khaảu báo quản, vận chuyền lương 
thực! Một trong những biện pháp 
quan trọng nhất đề sử dụn+z đúng và 
Viết Kiệm lương thực là phải chuyền 
manh sang kính -đcanh lương thực,áp 
dụng giá kinh doanh một cách phô 
biến, mua bán thật sự thỏa' thuận, 
lấy lời khâu này bù lỗ khâu khác, nói 
chung nhà nước không bủ lỗ. Căn đối 
lương thực sẽ được thực hiện theo cơ 
chế: thóc thuế nỏng nghiệp dành cho 
lực lượng vũ trang và bồ sung quỳ 
dự trữ nhà nước; thóc mua theo lợp 
đồng kinh tế dùng dễ bán cho khu 
vực hành chính, sự nghiệp và các đöi 
tượng chính sách: thóc mua theo 
phương thức kinh doanh sẽ bán cho 
khu vực sản xuất, kinh đoanh và nhân 
khảu không sản xuất nông ashiệp 
khác. Nhà nước giao trách nhiệm cho 
Tồng công.ty lương thực Bò nòng 
nghiệp và công nghiệp thực phầm 
cản đối trên phạm ví cả nước, điều 
hòa giữa các vùng nhằm bảo dâm ồn 
định và an toàn như câu lương thực 
cho các đối tượng và khu vực trọng 
điểm. Với chức năng của mình, Tông 
cỏng ty lương thực được quyền chủ 
động trong kinh đoanh như xuất nh áp 
khâu lương thực đề cải tiến cơ cấu 
lương thực; «xuất nam, nhập bác 9®; 
củng với các địa phương giải quyết 
cân đối lương thực bằng thế mạnh 
của từng nơi.. 


Ba là, trên cơ sở đầy mạnh sản 
xuất và tồ chức tốt lưu thông theo 
hướng phát triền kinh tế hàng hóa mà 
phấn đấu bạn chế lạm phát; giảm 
mức bội chì ngân sách, .tiên “mặt ; 
giảm dân tốc độ tăng giá. 

Đảy là mật cuộc đầu tranh gay go 
phức tạp và đòi hỏi phải có thời gian, 
Điều có ý nghĩa quyết định là đảãy 
nhanh tốc độ phát triền sản xuất xã 
"hội ; phát huy vai trò chủ động, tích 
cực của thị trường đối với sản xuat 


_quv€ct chỏng đầu cơ, 


"của từng 


và lưu thòng hàng hóa, đối với đờr 
sống nhàn dàn, đồng thời thiết lập 
rạt tự nên thị trường xã hội, kiện 
buôn lậu; tập 
trung sức xử lý các «kênh ® tạo nén 
lạm phát mà trước hết là bội chỉ ngàn 
sách nhà nước quá lớn. 


Phải khác phục sự lần lỏn giữa 
ngàn sách nhà nước và tài chính xí 
nguiệp, Ngàn sách nhà nước là một 
hệ thống thống nhất từ trên xuống 
đưới, có phản cño tửnh cấp quản lý. 
Sự phần cấp quản,Ïlý ngàn sách phái 
phủ hợp với sự phản cấp nhiệm vụ 
kinh tế xã: hội và trình độ phát triền 
kinn tế của từng địa phương, nhàm 
khai thác tối đa khả năng, thế mạnh 
vùng, tạo dần sự phát triền. 
đồng đều trong cả nước. Trong năm 
I989, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu 


là phải phấn đấu động viên cho ngân 


Sách nhà nước 273 T— 25% 'thu nhập 
quốc đàn sản xuất. Đồng thời phản 
thav đồi hàng loạt eơ chế thủ chí noàn 
sách, nhất là chính sách thuế, bỏ 
những loại thuế không phủ hợp, trùng 
lắp, xảy đựng một hệ thống thuê hợp 
lý để bảo đảm nguồn thủ của nưin 


sách, thực hiện cóng bảng xã hội và 


phái huy vai trò động lực hướng dân, 


khuyến khích, điều tiết sản xuất, kinh 
doanh, Trên eơ sở thu đúng, chỉ đúng 
sẽ tạo sự tạng trường kinh tế, xã hội, 
giam bội chỉ, giảm lạm phát, 


Riên quyết chuyền ngàn hàng sang 


kinh doanh, chống bao cấp qua tín 
đụng Ngàn hàng phái bảo đảm đủ 


tiên cho hoạt động sản xuất, kính 
doanh và trả lương. Có biện pháp 
huy động ngày càng nhiều các nguồn 
vốn nhàn rồi trong xã hỏi, coi đó là 
nguồn chủ yếu của hoại động lín dụng, 
Điều chính lài suất tiên gửi phủ hợp 
với sức mua của đòng tiên theo giá 
kinh doanh đề người gửi không thiệt, 
ngàn hàng không lỗ và thúc dầy cáe cơ 
Sở sản xuất, kinh doanh tăng nhanh 
vòng quay vốn. Mơ rộng hình thức 
thanh toán không dùng tiền mặ( 


không chŸỉ trong khu vực quốc đeanh 


inà cả trong khu vực tập thê, tư nhãn. 
Tang cường quản lý tiền mặt, tín 
dụng, tò chức thưởng xuyên các đợt 
thanh tra, kiềm tra, chống tiêu cực, 
phiền hà. Tiếp tục củng cố hệ thống 
ngân hàng chuyên nghiệp và hợp tác 
xã tín dụng. LÀ một cơ quan kinh 
doanh, ngân hàng có quyền hạn và 
trách nhiệm bình đẳng như các 1Ồ 
chức kinh tế khác, thường phạt qua 
lại như nhau, chống đặc quven,... 


Sửa đôi cơ chế đầu tư theo hướng 
vốn của nøân sách trung ương trước 
hết dành cho các công trình trọng 
điềm nhà nước, các công trình hạ 
tầng cơ sở và quốc phòng, an nỉnh. 
Ngoài ra, chỉ đầu tư hỗ trợ cho một 
số mục tiêu kinh tế xã hội ở những 
địa phương mà ngân sách quá eo hẹp, 
đặc biệt là đối với miền núi và vùng 
dàn tộc, các địa phương bị thiên tai 
nặng. Đối với các công trình khác 
như công trình hợp tác với nước 
ngoài thì chỉ đầu tư tự vav, tự trả; 
đầu tư cho các vùng nguyên liệu phục 
vụ chế biến của xí nghiệp quốc doanh 
trung ương thì xí nghiệp. phải sử 
dụng vốn tự có, vốn vay và hợp đồng 
liên doanh, liên kết ; đầu tư xây dựng 
nhà ở và công trình công cộng, nhà 


nước cấp một phần vốn ngân sách, số. 


còn lại huy độnz quỹ phúc lợi và các 
nguồn vốn tự có khác, 


Sửa đồi cơ chế cung ứng vật tư 


theo hướng giao cho các tô chức kinh 
doanh ngành hàng đề các tỒ chức 
¡ầy trực tiếp ký hợp đồng bán vật tư 
mua sản phảm với cơ sở sẵn xuất theo 
nguyên tắc thuận mua vừùa bán dưới 
mọi hình thức, Tuv nhiên, frong tỉnh 
hình ceune cầu vật tư còn cáng thang, 
nhất là các loại vật tư chiến lược 
như xăng đầu. thép, điện,.. không 
tiề mua bán tự do mà phấn hán theo 
mục tiêu kế hoạch trên cơ sở định mức 
kinh tế kỹ thuật. Tô chức kinh deanh 
nào nhận chỉ tiêu của nhà nước thi 
phải quyết tán sử dụng. mua về đủ 


-tế còn khó khăn, 


số hàng hóa tương ứng và phải chịu 
trách nhiệm về lỗ lãi. Mở rộng giao 
lưu hàng hóa giữa thành thị và nông 
thôn, giữa các vùng trong nước, thực 
hiện quan hệ trực tiếp giữa người 
sản xuất và người tiêu dùng, bảo đảm 
hàng hóa lưu thông thông suốt, không 
qua trung gian, không bị RHMI. cắt bơi 
địa giới hành chính. 


Bốn là. giải quyết một bước các nhu 
câu cấp bách về xã hội. Giữ tóc độ 
tăng đân số ở mức 2 X bằng cách thực 


" hiện tốt các chính cách mới bạn hành 


về kế hoạch hóa dàn số, táng cường 
các biện pháp nghiệp vụ kỳ thuật, 
xây đựng hàng trăm cơ sở dịch vụ 


_ sinh để có kế hoạch, cũng cố tồ chức 


và đầy mạnh hoạt động của Ửy Lan 
quốc gia cân số. 

Giải quyết việc làm cho người lao 
động là nhiệm vụ hàng đầu đề ôn 
định tình hình xã hội, tăng thu nhập 
quốc đàn theo hướng mở ròng sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ của khu 
vực kinh tế ngoài quốc doanh và các 
hình thức tự tạo việc làm đo các đoàn 
thẻ thanh niên, phụ nữ, công đoàn tỒ 
chức, thành lập các đội thanh niên 
xung phong làm kinh tế tự hạch toán, 
nhận thầu xây dựng công trình, cau 
đường, các vùng kinh tế mới; thu 
hút các nguồn vốn đầu tư bên rgoài ; 
mƠ TỘNE hợp lác lao động với nước 


ngoài, đồng thời phát triền kinh tế 


ga đình, địch vụ xuất khầu tại chỗ. 
Các hoạt động sự nghiệp là lĩnh 


-Yic được nhà nước quan tâm đầu tư, 


đành tý lệ hợp lý trong ngàn súch 
cho các hoạt động này, trong đó dành 
ưu tiên cho chương trính đân số, hạn 
chế tỉnh trạng xuống cấp của một số 
cơ sở v tế, giáo đục, văn hóa, thông 
tin... Mặt khác, tronơ tỉnh hình Kính 
điều quan trọng là 
phải có gắng đến mức cao nhất đề 
giải quyết văn đề xã hội trên cơ SỞ 


huy động lực lượng của nhà nước và. 


nhàn đàn, của trung ương và địa 
phương. Đông thời, trên tỉnh thần án 


S 


+ 


dụng từng bước cơ chế hạch toán,- 
kinh đoanh, sẽ chia hoạt động sự 
nghiệp thành 3 loại : loại do nhà nước 
cấp toàn phần, loại cấp Í phản, loại 
Lự trang trải và tiền tới đóng góp cho 
nhà nước. 


Phải hết sức chú trọng nâng cao 
chất lượng hoạt động của các ngành 
sự nghiệp. Sủa đôi bồ sung các chế: 
độ, chính sách nhắm phát huy mọi 
tiềm năng sáng tạo và bảo đảm đời 
sống vật chất, tỉnh thần cho các thầy 
thuốc, giáo viên và cán bộ giảng dạy, 
các văn nghệ sĩ và những người làm 
công tác văn hóa, nghệ thuật, thê dục 
thề thao. : 

Trong lĩnh vực bảo vệ sức khoẻ, 
tiếp tục thực hiện 5 chương trình quốc: 
gia về củng cố y tế cơ sở, tiêm chủng 
mở rộng 6 bệnh của trẻ em, kế hoạch 
hóa gia đỉnh, chống sốt rét, chống 
tình trạng xuống cấp của các bệnh 
viện. Trong lĩnh vực giáo dục, phải 
tồ chức cho phần lớn số trẻ em đến 
tuồi đi học được vào trường, phô cặp 
giáo dục cấp l và phát triền cấp HÍ 
theo khả năng và yêu cầu kinh tế xã 
hội, mở thêm hệ phồ tEông không 
chính quy đề thỏa mãn nhu cầu và 
nguyện vọng học tập của thanh, thiếu 
niên ; tiếp tục sắp xếp mạng luới các 
trường trung, đại học và cao đẳng, 
giảm bớt các trường Và các ngành 
học trùng lắp, mở thêm một số ngành 
cần thiết, Các hoạt động thông tín, 
phát thanh, truyền hình, xuất bản, ín, 
báo chí, phải chủ trọng bảo đâm thông 
tin đầy đủ và đúng đắn tỉnh hình 
đất nước, tích cực đàu tranh chống 
tiêu cực, thúc đầy công cuộc đồi mới 
cơ chế, thúc đày quả trình công khai 
hóa và đân chủ hóa. 


Một yêu cầu rất cấp- bách trong các 
vấn đẻ xã hội hiện nay là thực hiện 
công bằng xã hội, bào đảm an toàn xã 
hội, khôi phục trật tự KỶ cương, chống 
tiêu eực, Dề bảo đảm công bằng xã 
hội, trước hết phải tuần thủ nguyên 
tắc phạn phối theo lao động, cỉÔng 


# 
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phân phối bình quân. Tiền lương 
phải gán với năng suất lao động, 
khác phục tình trạng trả lương tủy 
tiện gày rỗi loạn hệ thống tiền lương, 
lạo ra sự phần hóa thu nhập không 
hợp lý, Lên án, trừng trị bọn làm ăn 
phí pháp, điều tiết có hiệu quả những 
thu nhập bất chính. Thực hiện công 
kiral, dàn chủ trong các hoạt động 
kinh tế và xã hội. Hiến hành thường 
xuyên, eó nền nếp việc phê bình công 
khai trên báo chí. Kết hợp sức mạnh 
của eơ quan chức năng với phong trào 
quần chúng đề phát hiện, ngăn ngửa 
và đấu tranh chống tiêu cực. 


* - 


“Các mục tiêu cụ thề trên đây đêu 
nhằm thực hiện một bước mục tiêu 
tồng quát là ồn định tình hình “kinh 
tế, xã hội phù hợp với tỉnh hình và 
điều kiện của năm 1989. Đồi mới cơ 
chế quản lý tạo tiên đề giải phóng 
lực lượng sản xuất, thúc dầy sản xuất 
phát triền. Bao đắm nhu cầu lương 
thực là cơ sở quan trọng nhất đề òn 
định tình hinh, giam bớt khó khăn về 
đời sống; giá lương thực ôn định sẽ 
tạo điều kiện giữ giá các mặt hàng 
khác. Giam bội chỉ ngàn sách và tiền 
mặt sẽ góp phần tích cực chống lạm 
phát, hạn chế tốc độ tăng giá và cũng 
là điều kiện quan trọng nâng cao chất 
lượng các hoạt động xã hội. Đời 
sống và các vấn đề xã hội được giải 
quyết một bước sẽ thúc đầy sản xuất, 
phục vụ đác lực sự nghiệp phát triền 
kinh tế. . 

Thực hiện các mục tiêu cụ thê trên 
đây, chúng ta có không ít kha năng 
rong tâm tay, song điều cơ bản có 
tính quyết định là sự nhất trí cao 
trong nhận thức, đồng tâm hiệp lực 
trong hành động từ trung ương đến 
các ngành, các địa phương và cư SƠ. 
(Chúng ta nhất định thực hiện thắng 
lợi kế hoạch nhà nước năm [989 và 
chuin bị các điều Kiện cho các nàm 
sau. 


"Bè ch _ hệ 0£ 


ẠT hội lin tứ VIcủa Đảng 
ta đã đề ra đường lỗi đội 
mới, đặt lén hàng đàu vấn 
đẻ giải phóng và phát triền 
lực lượng sản xuất đi đôi với hoàn 
thiện quan hệ sản xuất, phát triển 
nên kinh tế hàng hóa có kế hoạch 
với nhiều thành piän trong đó quốc 
dcanh là chủ đạo. Đồng thời, đại hội 
nêu lên sự bức bách "phải làm cho 
khoa học thật sự trở thành một động 
lực to lớn đầy nhanh quá trinh phát 
triền kinh tế — xã hội của đãi nước. 
“Từ lâu, nghị quyết của Đẳng đã 
coi cách mang kkLoa học kỹ thuật là 
then chốt, Bộ chính trị đã ra nghị 
guyvết 37 về chính sách khoa h‹cc và 
kỹ thuật. Hoạt động khoa học và kỹ 
thuật đã có những bước tiễn quan 
trọng tronø việc phục vụ sản xuất và 
đời sống, góp phản thực hiện có kết 
quả các mục tiêu kinh tế -xã hội, 
Tuy nhiên, cho đến nay, khoa học 
còn xa mới trở thành động lực; tiềm 
năng vẻ khoa học chưa được phát 
huy, sự lãng phí lớn nhất vần là sự 
lãng phí về trí tuệ, về chất xám. 


Đàn Lộc ta dang đứng trước một 
thách thức mới của thời đại: làm thế 
nào đề nước ta, một nước đã tửng đi 
tiên phong trọng phong trào giải 
phóng dân tộc mà hiện nay lại là một 
trong những nước kinh tế nghèo nhất, 
lạc hậu nhất, trong một thời gian nhất 


eỏng nghệ, về tô chức 


VỎ NGUYÊN GiP # 


- 


định có thê đạt dược trình độ trung 
bình rỏi đến trình độ tiền tiến của 
các nước xã hội chủ nghĩa, các nước 
phát triền khác trong khu vực cũng 
như trên thể giới. Thách thức äy 
trước hết là sự thách thức về trí tuệ 
và tư duv lý luận, về kỹ thuật và 
và quản lý 
kinh tế — xã hội. 

Văn đề được đặt ra trong khi cuộc 
cách mạng khoa học — kỹ thuật đàng 
điền ra cực kỷ sôi động, không những 
Irong các quốc gia plát triền, kề cá 
xã hội chu nghĩa và tư hản chủ 


nghĩa, mà cả ở những nước có nền 
kinh tế chậm phát triển trong thẻ 


giới thứ ba. Dưới tác động của cuệc 
cách mạng ấy, ngày nay còn gọi là 
cách mạng công n#zhệ hiện đại, các 
nước trong khu vực clâu Á — Thái 
bình dương đang có xu thế trở thành 
trung tâm phát triền mới của kính tế 
thể giới. ĐT ` 

Hờn lúc nào hết, chúng ta phải 
quân triệt sâu sác nghị quvết của Đại 
hội, đồi mới tư duy, đòi mới phong 
cách, đồi mới cơ chế q›iản lý, coi chiến 
lược con nưười là chiến lược :ố một, 
giáo dục, đào †ạo ra những con người 
mới có nhân cách xã hội chủ nghĩa 
phát triền toàn diện, vừa có lý tưởng 
cách mạng, vừa có trí thức khoa học, 


(#) Phó chủ tịch HDBE 


làm cho khea hạc thật sự trở thành . 


động lực trong việc triền khai ba 
chương trình kinh tế lớn, động lực 
của sự ồn định và phát triền nền kinh 
tế ~ xã hội. 

Đó cùng là con tường đúng đắn đề 
phát huy sức mạnh sáng tạo của con 
người Việt nam, của đội ngũ cán bộ 
khoa học, kỹ thuật và nhân đản lao 
động nước ta, tạo ra sức mạnh tồng 
hợp, đưa chúng ta đến thắng lợi trong 
cuộc thách thức mới. 


* 
Về nội dung đồi mới tư duy, tôi 


muốn nhắn mạnh một số điềm : 
Thứ nhất, con người Việt nam là 


thế mạnh lớn nhất của đất nước Việt. 


nam. Khi nói đến giải phóng lực 
lượng sản xuất thì phải khẳng định 
con người, con người lao động là lực 
lượng sẵn xuất chủ yếu nhất Trong 
những nhân tố tạo nên sức mạnh 
tồng hợp đề đưa đất nước tiến lên, 
con người là nhân tố quan trọng bậc 
nhất, là nhân tố quyết định. Mục tiêu 
đồi mới là giải phóng triệt đề tiềm 
năng tính thần và trí tuệ của con 
người Việt nam, tạo điều kiện thuận 
lợi đề sử dụng tốt và phát huy có 
hiệu quả tiềm năng sáng tạo của lực 
lượng lao động, trong đó có lực lượng 
khoa học và kỹ thuật. 


Chất lượng teàn diện của cen người 
là nhân tố quyết định vận mệnh đất 
nước và tương lai của dân tộc. Xuất 
phát từ quan điễm đó. chúng ta cần 

đặt lên hàng đâu chiến lược :on người, 
_ chiến lược đ:o tạo thế hệ trẻ, đào tạo 
nhân tài. Dùng mọi hình thức và biện 
pháp có thề được đề nàng cao nhiệt 
tình cách mạng, tỉnh thần Yêu nước 
và vêu chủ nghĩa xã hỏi, tỉnh thần 
quốc tế chủ nghĩa trong sáng, đề nâng 
tao đân trí, phồ biến kiến thức văn 
lóa, khoa học và công nghệ trong 
thanh, thiếu niên và quảng đại quần 
chúng, làm mọi việc có thề làm đề 


không ngừng nâng cao liềm năng trí 
tuệ của nhân dân ta, đề đào tạo những 
nhân tài cho đãt nước, 


Thứ hai, cần có tư duy mới, nhãn 
thức mới đúng đắn về vai trò động 
lực của khoa học và giáo dục đối với 
tiến bộ kinh tế và tiến bọ xã hội. 


Xuất phát từ chiến lược con người, 


khoa hẹc và giáo dục phải được cei là 
những nhân tố hàng đầu của chiến 
lược kinh tế — xã hội. 

Kinh nghiệm của nhiều nước cho 
thấy, trình đọ phát triền kinh tế — 


_xã hội của một dàn tộc phụ thuộc ở 


một mức độ rất quan trọng vào trình 
độ kùoa học và kt thuật, vào chất 
lượng của nền giáo dục. Khoảng cách 
giữa các nước trong kinh tế, trong 
tiềm lực mọi mặt về cơ bản là sự phản: 
ánh khoảng cách về trình đỏ phát 
triền của kinh tế và giáo dục. Cho 
nên, một vấn đề quan điềm có tầm 
quan trọng lớn là phải coi khoa học 
và giáo dục là bộ phận hữu cơ không 
thề tách rời cuôe sống hằng ngày của 
chúng ta. | : 
Khoa học nói ở đây bao gồm cả 
khoa học tự nhiên, khoa hẹc kỹ thuật 
và khoa học xâ hội, trong đó khoa 
học xã hội giữ vai trò chủ đạo. Căn 
hết sức chú trọng khoa học kinh tê, - 
khoa học quản lý, khoa học giáo dục 
và. đào tạo con người. Sự thống nhất 
giữa khoa học xã hội, khoa học tự 


. nhiên và khoa học kỹ thuật là một 


vấn đề có tính quy luật. 

Đề- sớm khắc phục sự lạc hậu về” 
tư duy lý luận,-trước hết là tư duy 
kinh tế, tư duy quản lý, cần đặt cho 
các ngành Khoa học xã hội những đòi 
hỏi cao hơn. Khoa học. xã hội phải 
kết hợp với khoa học tự nhiên và khoa 
học K§ thuật vận dụng sáng tạo những 
nguvèn lý của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin vào thực tiễn cụ thề của kinh tế, 
xã hội nước ta, cụ thề hóa đúng dán 
đường lỗ: của Dàng, xây dựng nèn 
tảng lý luận và kính tế chính trị của 
chủ nghĩa xã hội khoa học ở nước ta 


à 


đặt cơ sở cho việc đồi mới tư duy 
kinh tế, góp phần hình thành cơ cấu 
kinh tế —xã hội và cơ chế quản lý mới. 

DĐòi hỏi, đặt yêu cầu và tạo điều 
kiện cho khoa học thật sự tham gia 
ngav từ đầu vào quá trình chuần bị 


các quyết định về đường lối, chính 
sách, vẻ chương trình và kế hoạch 


phát triền kinh tế — xã hội, về dự án 
đầu tư xày dựng, tô chức sản xuất, 

Kbca học cản đặt cho mình một 
nhiệm vụ lớn, rất cơ bản là góp phản 
xây dự nz chiến lược kinh tế—xã hội, 
đề xuất những phương ân, những mÔ 
hình đề lựa chọn trong chặng đường 
đầu tiền cũng như trong thời kỷ quá 
độ lên chủ nghĩa xà hội. 

TÌì:ư ba. chínhsách kỹ thuật vàcông 
nghệ quốc gia có ý ngữlĩa chiến lược 
lén n án nâng cao nàng lực làm cbhủ 
kỹ t:uật và công nghệ của đảt nước. 
Cl.ũng ta tiếp tục vận dụng, cải tiến 
và tùng bước hiện đại hóa các kể 
thuật công nghệ truyền thống và cò 
điện, đồng thời có quyết tâm sóm đi 
vao các kỹ thuật, công nghệ hiện đại 
ớ những lĩnh vực, những khâu mà 
điều kiện cho phép. 

Trí thức khoa học và kỳ răng công 
mê Hà tài sản chung của niàn loạt. 
Vị vậy, trong khi đây nraịnh hoạt động 
nghiên cứu và triển kRhai căn thiết ở 
tronz nước, cần hết sức coi trọng 
chính sách tiếp thu những thành tựu 
khoa học, nhập các kỹ thuật và công 
nghệ từ các nước trên thế giới. Một yêu 
cầu cơ bản là những thành tựu khoa 
học và tiến bộ kỹ thuật ăy phải được 
lựa chọn, ứng dụng theo thứ tự ưu 
tiên phủ hợp với diều kiện cụ thẻ và 
trình độ phát triền của nên sản xuất 
xã hội ở nước ta. 


Chúng ta đặt lên hàng đầu vấn đề 
nghiên cứu ứng dụng và triền khai, 
đưa các thành tựu khoa học, các tiến 
xbộ kỳ thuật và công nghệ tiên tiến 
_ vào mọi lĩnh vực của sản xuất và đời 
sống. Mặt khác, phải thấy rằng nghiên 
củu cơ bản là cơ sở của toàn bộ nền 


-của đát nước, 


.thuật hiện đại, 


khoa học, là nguồn gốc của tiến bộ 
khoa học kỹ thuật. Thành tựu của khca 
học cơ bản hôm ray là công ngi.ệ và 
kỳ thuật của ngày mai. Dời vậy, về 
nhận thức, chúng ta không coi nhẹ 
khoa học cơ bán. Trone điều kiện của 
nước ta, tài chính còn có hẹp, cơ sở 
nghiên cứu còn ở trình độ thịp, chúng 
ta phải biết vận dụng những thành tựu. 
vẻ khoa học eơ bản của các nước trên 
thế giới. Đồng thời, định hướng nghiên 
cứu ce bản vào đöi tượng cụ tiè là 
con người và xã hội Việt nam, tài 
nguyên và điều Kiện thiên nhiên nhiệt 
đới của nước ta Chú trọng những 
hướng khca học có ý nghĩa quan trọi g 
đối với chiến lược phát triền lâu di 
bao đảm cơ sở lý luận 
cho kỳ thuật mới, công nghệ mới, 
phương pháp tô chức và quản lý tiên 
tiến. 

Thứ tư, cùng với sự tiến triền mạnh 
mẽ của cuộc cách mạng khoa học, KÝ 
sr tLav đồi. tận kó« 
tronse lực lượng sẵn xuất xã hội đươc 
thực hiện nhờ vai trò dân đường của 
khoa học. Hàng loạt những ngành sản 
xuất quan trọng đang quyết định sự 
phát triền của nên kinh tế thế giới 
hiện nav và trong tương lai, như 
công ngkiệp điện tử và tín học, công 
nghiệp siah học, công "nghiệp chế tạo 

vật liệu mới là sản phẩm trực tiếp của 
hoạt động nghiên cứu và phát mình 
khoa học. Thật vày, khoa học ngày 
nay đã trở thành một lực lượng sản 
xuất trực tiếp, một lĩnh vực hoạt 
động sản xuất trực tiếp, một ngành 
kinh tế q›ố: dân gác biệt, Muốn cho 
khoa học phải huy tác dụng thí cân 
phải đầu tư cho khoa học, vẻ nhàn 
lực, vẻ vật chất kỹ thuật và tài chính 
cũng như đâu tư cho một ngành kinh 
tế quốc đân đặc biệt. Vị đầu tư cao 
khoa học và giáo dục là sự dau tư 
chiến lược, nhàm tạo ra nguồn dự trừ 
chiến lược quận trọng nhất của đất 
nước. 

Đại hội VĨ của Đẳng đã khẳng định 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa ở nước * 
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loại, đó là con đường đúng đản đề rút 
ngần dân khoảng cách về kinh tế và 
khoa học, kỹ thuật giữa nước ta với 
các nước phát trien. đê, 


Ầ 


fa là nền kinh tế sản xuất hàng hóa có 

hoạch. Trong nên kinh tế đó, các 
tà chức khoa học cùng với các xí nghiệp 
là những người sản xuất hàng hóa, Tắt 
yếu cần khang định săn phầm khoa học, 
ký thuật cúc ác tb chức khoa học 
dc lao động khoa họe và kỹ thuật tạo 
ra (ở đạng sản phầm chất xám hay sản 


Cân mở rộng giao lưu và quan hệ 
^quốc tế, trao đòi thông tín, liếp xúc 
trực tiệp với các tồ chức khoa học 


phảm vật 'chấU) về eơ bản cũng là sản ` ¡iebbilisr TMAG TH han Hiệu ii 
thuật, công nghệ của nước ngoài, 


poam hãmg hóa, một thứ hàng hóa đặc 


Từng bước tham sia Vào quá trình 
^. b : ` , - > š ˆ > * « 
b;iết thường là loại hàng hóa cấp cao, 1 


vũ tặt VếuU, sản phẩm dó phải tham gia 
và guá trình lưu thông kinh tế, phản 
phối, trao đối và tiêu dùng, Hoạt động 


phản công chuyên môn hóa, hợp. ác 
trong nghiên cứu, triền khai, sản. xưất 
quốc {ế, với các nước trong lioi đồng 
tương trợ kinh tẺ, với các nước khác 


¡nh tế và sự đểuhành kính tế phải 
tao điều kiện cho bàng héa đặc biệt 
œ2 đặp ứng được nhu cầu xã hỏi và 
thanh ể]l ónz đến La người tiều đùng,. 
Muôn có sản phầm klea học, KỸ thuật 
cóc chất lượng, trình độ và giá trị 
củ Gàig cño, tiền tới có khả năng 
œ1 tranh được trên thị trưởng, nhài 
to chức cöng lắc nhiên cứu thị trường 


trong vùng và trên thế giới. Coi đó là 
điều Kiện cực kỷ quan trọng đề vươn 
lên về trình độ học vấn, về công nghệ 
và sản xuất, tạo ra được tiềm lực 
cạnh tranh trong hoạt động kinh te, 
Tham gia rộng rãi vào các hoạt động 
kl.oa học quốc tế còn !à tiền đề quan 
trọng đề hình thành các hướng khoa 
học mới, tIẾp cận được với nguồn trí 


(tiiaiorRkecling), p«ehiên cứu nhà cầu của : : : 
hàn lề Hch thức hiện đại, 


ất và cởi sống đẻ từ Có đạt ra 
và giải quyết những vấn đề khca học, 


1¬ 


lLšÿ thuật mộ: cách có hiệu quả. Đồng 


san xu 
Thứ sâu, sự liên kết tiển tới 
phát thê hóa giao dục— khoa học — sản 

hơi, con phái có chế óộ trả công lao xuất, nhất thề hóa khoa học — kinh- 
(ónm khoa học tương xứng với hiệu tế— kinh tế—khoa học đã trở thành 
quả mà lao động Cặc biệt đó dem lại. một xu thế có tính quy luật của sự 
„ . ` ˆ : phát triển kinh tếT—xã bội, phát triền 
sa, an lo n .. khoa học và RÝ thuật, Kinh nghiệm 
Vi cai là bo n, của nhiều nước tiền tiễn cho thấy, 
Ha 2 in lv... nhất the hóa là (on đường tối ưu đề 


tạ9 
nhanh chóng đạt được những thành 


mộ mi gian hệ phụ thuc lan nhau 
cúa thể giới hiện đạt Nền kinh tế XIN: & : : 
Ä b ĐH G i tựu lớn về khoa học, kỹ thuật, công 


của mỏi nước ngày càng trở (thành R : 

ni m bạ Nà lo kín WỤ: nghệ và đào tạo nhân tài, Đó là con 

"no hận của nền Kin : ‡C: n : na : 
ANH Ca. lo hs ị đường tắt vếu đề dày nhanh nhịp độ 

iế piới Sự phản công lao động, 


ứng dụng tiên bộ khoa họe, Kỹ thuật 
vào nên kinh tế quốc đàn, biển Kho: 
học thành lực lượng sẵn xuất trực 
tiếp, biến thành quả khoa học, KỶ 
thuật thành sản phẩm hàng hóa, làm 
cho khoa học thật sự trở thành đóng 
lực của sự phát triền kinh tề— xã hội. 
Đó cũng là con đường có hiệu quả 
nhất đề huy động tiêm nàng chảt 
xám, trí (uệ và kỳ năng của hrc lượng 
lao động khoa học, kỳ thuật của 
nước {q. 


ci0Vến miên hóa và hợp tác sản xuất 
quốc tế là một trong những xu hướng 
quan Irọng nhất của sự phát triển các 
nèn kinh tế hiện đại. 


Do vậy, trong hoàn cảnh của nước 
ta hiện nay, cần phải thấy bết tìm 
cuan Trone và sự căn thiết phải mở 
rong Và tànz cường sự trao đôi và hợp 
Lạc quốc tế về kính tế, khoa học và kỹ 
tuuệt, Mở cửa ra bế ciới để tiếp thu 
nhírng thành tưu văn mình của nhàn 
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Thứ bảy, hoạt động khoa học và kỹ 
thuật đòi hỏi một môi trường thật sự 
dân chủ đốøj với tư duy khoa học, một 
môi trường xã hội thuận lợi, tôn trọng 
trí thức, khuyến khích nhan tài, thúc 
đày sự sáng tạo khoa học, sự tiếp thu 
và ứng dụng nhanh chóng, rộng rãi 
những thành tựu khoa học và tiến bộ 
kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. 


__ Chủng ta cần nhin nhận một sự thật 
là, cho đến nay hoạt động khoa học 
và kỹ thuật ở nước ta còn xa mới có 
được một môi trường thuận lợi. 


_*_ Muốn tạo nên một môi trường như 


vậy thị trước hết, phải nói đến nhận. 
thức chung của xã hội đối với vị trí. 


của khoa học và giáo dục. Mặc dầu 
các nghị quyết của Đảng đã khẳng 
định vai trò động lực của khoa học 
và giáo dục, nhưng rất đáng tiếc là 
cho đến nay hoạt động khoa học và 
giáo ;dục chưa được coi là một nội 
dùng chủ yếu trong sự lãnh đạo và 
chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền 
các cấp. Biều hiện rõ nét của sự thiếu 
nhận thức đúng đắn ấy, mối quan tâm 
ấy là tỷ lệ đầu tư rất thắp cho khoa 
học và giảo dục, dẫn đến sự trì trệ 
trong hoạt động khoa học, sự xuống 
cấp của nền giáo dục. Tình hình lạc 
hậu của khoa học và giảo dục trên 

một đất nước ngàn năm văn hiến so 
với thế giới và ngay với nhiều nước 
trong khu vực chính là cái giá rất 
đất mà chúng ta phái trả do cai lầm 
về nhận thức nói trên. Cho nên, một 
yêu cầu cực kỷ bức thiết là phải cớ 
một sự đồi mới nhận thức sâu sắc và 
mạnh mẽ đối với vai trò của khoa 
hẹc và giáo dục ở trong toàn xã hội, 
kề củ các cơ quan lãnh đạo, trong đó 
cô các cơ quan chức năng tồng hợp 


của Nhà nước như Uy ban kế hoạch, 


cơ quan tài chính, ngân hàng, ngoại 
thương, kinh tế đối ngoại.. 

Cần nhận rõ giáo dục và khoa học 
là nền tẳng của văn hóa nước nhà, có 
ý nghĩa quyết định đối với sự hưng 
thịnh của đất nước. 


Mọi yêu cầu bức thiết nữa là cần 
nhái có sự đồi mới về tồ chức và cơ 
chế quản lý. Xóa bó lẻ lối quan liêu 


“bao cấp, cái lẻ lối đã làm mất đi tính 


năng động của hoạt động kính tế và 

khoa học. Phải thúc đầy mạnh mẽ sự 

hình thành cơ chế quản 1ý mới, thừa 

nhận quyền chủ dòng thật sự của các 

cơ sở kinh tế cũng như các cơ quan 

khoa học, loại trừ sự áp đạt đối với- 
các Kết luận khoa học, loại trừ lẽ lỗi 

làm việc đọc quyên của các cơ quan 

tham mưu trong quá trình chuân bị 

các quyết định quan trọng của Đăng 

và Nhà nước. Phải thực hiện dân chủ 

hóa, chống mọi biều hiện chuyên 

quyền, đóc đoán, thiếu tôn trọng đòi 

với giá trị sáng tạo của lao động khoa 

học, ngay trong bản thần các cơ quan 

khoa học. Cơ chế ấy còn phải thê hiện 

tính dàn chủ trong việc lựa chọn thủ 

trưởng các eơ quan khcn học, trong 

việc thi tuyên đề chọn những cán bộ 

khoa học có đầy đủ tiêu chuần về 

phầm chất và chuyên môn, đảm đương 

những trọng trách về khoa học của 

quốc gia, kề cä yiệc tuyên chọn các 

chủ nhiệm chương trình và chủ nhiệm. 
đề tài của nhà nước. I.oại trừ lề lõi 

làm việc thiếu dàn chủ, tùy tiện và 
vô trách nhiệm gây ảnh hưởng không 
nhỏ đến tương lai nền khoa học và 
nền giáo dục của nước nhà. 


: w 

Về nội dung đồi mới tồ chức và đồi 
mới cơ chế quản lý khoa học và kỹ 
thuật, căn phải nhấn mạnh một số 
điều sau đây, 

Trước hết,4eần thấy rõ tư tưởng 
chủ đạo của đồi mới tò chức và cơ 
chế quan lý là liên kết tiến tới nhất 
thề hóa khoa học—giáo dục—sản xuất, 
nhất thề hỏa khoa học—-kinh tế và 
kinh tế với khoa học. Đó là con 
đường tất vếu đề giải phóng và phát 
triền tiềm năng khoa học của đất 
nước. VÌ sao lại đặt vấn đề gắn khoa 


- học với kinh tế mà không dừng lại ở 
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chỗ gắn khoa bọc ` với sản xuất như 


trước đây chúng ta văn thường nói 3. 


đHIoạt động kinh tế, hiều theo nghĩa 
rộng baogôm sẵn xuất, phân phối, trao 
đôi và cuối cùng là tiêu dùng. Chính 
€, Mác đã khẳng định đó là những 
khàu của quá trình tái sản xuất xã 
hội. Hoạt động khoa học và kỹ thu:t 
không chỉ gắn với sản xuất mà cuối 
“cũng là phải gắn với tiêu dùng, mục 
_ tiêu của sản xuất suy đến cùng là phục 
vụ tiêu dùng xã hội. Vì vậy, nhu cầu 
tiêu dùng của xã hội phải là điềm 
' xuất phát của hoạt động khoa học và 
kỹ thuật. Việc đáp ứng nhu cầu xã 
hội, sự thửa nhận của thị trường 
cũng là tiêu chuần đề đánh giá tính 
hữu ích, hiệu quả và giá trị của hoạt 
động khoa học và kỹ thuật. 
Chúng ta dẻu biết rằng, nhu cầu 
-kinh tế của xã hội là động lực thúc 
dy mạnh mẽ sự phát triền của khoa 
học và kỹ thuật. Chỉ có kết hợp chặt 
ca với kinh tế, khoa học, kỹ thuật 
mớt thề hiện Cầy đủ giá trị và vai 
{rò của nó. Cũng chỉ trong sự kết 
"hợp chặt chẽ với kinh tế, với thị 
trưởng tiêu thụ, khoa học và kỹ thuật 
mới có thê phát triền nhanh chóng, 


Đồi mới tư duy phải được quán 
triệt vào đồi mới tò chức và cơ chế, 
Tư tưởng liên kết, nhất th` hóa phải 
được: cũng cố bảng những hình thức tồ 
chức đa dạng với cơ cấu thích hợp và 
phai được bả› đảm bằng những cơ 
chế quản lý linh hoạt, văn dụng tối ưu 
các đòn bầy kinh tá, các chính sách 
khuyến khích về vật chất, tỉnh thản 
đối với la2 động khoa học. “ 


Về vấn đề đôi mới tô chức, tháng. 


£ năm 1958, Hội đồng bộ trưởng đã 
cá chỉ thị số 199/CT về việc sắp xếp 
_ và kiện toàn mạng lười các cơ quan 
nghiên cứu khoa hẹc và triền khai kỹ 
(thuật ở nước ía, 

Điề1 cần quan tàm hàng đầu ở đây 
lÀ tìm ra mọi hình thức tồ chức có 
t›ề có đè thiết !ập được mối quan hệ 
vững chá+ và hữu cơ giữa khea học 


8 


12 


- 


với kinh tế và kinh tế với khoa học. 


_Những'*hình thức tô chức đó phải bảo 


đầm sự tham gia trực tiếp của các 
tạp the khoa học trong loạt động của 
toàn lộ chu trình ngniên cứu khoa 
l:cc — triền khai kỸ thuật và công 
n¿':ệ—sản xuât—lưu thòỏng -dịch vụ. 


Mô hình tông quát của nó là mÔ 
hình tö chức liên kết, nhất thê hóa 
giáo dục — khoa học — sản Xuất, Hiến 
kết, nhất thê hóa khoa học — kinh tế 
với ba thành phần: trường đại học— 
viền nghiên cứu — cơ sở kinh tế. Tùy 
theo quy mỏ, cơ cấu thành phản, mức 
độ liên kết, có thê gọi các tồ chức đó 
là trung tâm, tồ hợp bay liên hiệp... 
Các tò chức này có thề có tư cách 
p"áp nhàn, có quyền tự chủ về kính 
tế trong trường hợp cần thiết. Các 
thành phần tham gia tô chức có thề 
là của trong nước hay của nước ngoài. 
Nguyên tắc hoạt động của hệ thống 
tô chức là thực hiện sự phân ' công 
phối hợp, chuyên môn h›a hợp lý và 
hợp tả: có hiệu qua giữa các trường 
đại học, các cơ quan nơ iên cứu và 
triên khai, các cơ sở kinh tế thuộc 
các ngành), các địa phương, các tl;ành 
phần k/nh tế khác n¬au. 


[rong thực tiền, các hình thức tồ 
' chức Hiến kết, nhất thề hóa rất lính 
hoạt, đa dạng. Chúng ta hết sức coi 
trọng các hình thức liên kết đơn giàn 


„nhưng có ý nghĩa lớn khắc phục tệ 


quan liêu, chía cắt, độc quyền trong 
hoạt động khoa học, nâng cao được 
hiệu quả của công tác đào tạo, 

Cho phép thành lập các tô chức 
nghiên cứu triền khai hoạt động theo 
nguyên tắc hạch toán trong tất cả các 
thành phần kinh tế, Khuyến khích 
ác nhà khoa học lặp cơ sở nghiên 
cứu, thí nghiệm, thực nghiệm, sản 
xuất thứ. Khuyến khích các trường 
đại học, viện nghiên cứu, tập thề 


- khoa học tự nguyện mở xí nghiệp, 


Hên hiệp khoa học — sản xuất hoạt 
động theo nguyên tắc hạch toán, tự 
chủ kinh doanh nhằun tạo ra các sản 


nhầm mới trên cơ sở áp dụng các 
công nghề mới. 
Việc thành lập các cơ quan nzhiên 


cứt và triền khai ở cắp tỉnh và thành: 


phố thì do UBND tình, thành phố 
quyết! định theo đề nghị của ủy ban 
khoa học và kỹ thuật tỉnh, thành phố. 
Đối với các thành phần kính tế khác, 
'mu1ốa tồ chức các đơn vị nghiên cứu, 
triền khai, các cơ sở thí nghiệm, thực 
nghiệm hoặc dịch vụ khoa học, kỹ 
thuật, thì chỉ căn đăng kỷ với chính 
qyên-địa phương sau khi đã sộ sự 
phê duyệt của ủy ban khoa học và kỹ 
thuật thành phố 
nìng, nhiệm vụ và được xác nhận là 
có đủ điều kiện. 

Cân phái triền mạnh mã các hình 
thức liên kết theo chiêu ngang giữa 
trưởng đại học — viện nghiên cứu — 
các cơ sở kinh tế, các ngành, các địa 
phương nhắm thực hiện sự liên kết, 
nhất thẻ hóa khoa học -đào tạo— kinh 
tế, khoa học — kinh tế, kinh tế —= 
khoa học. 

Khuyến khích phát triền các hình 
thức hón hợp, thực hiện sự liên kết, 
nhất thề hóa trường đại học — viện 
nghiên cứu — cơ sở kinh tế giữa các 
tò chức ởỞở trong nước với các tồ chức 
nước nzoài (kê ca xã hội chủ nghĩa 
và tư bản chủ nghĩa) bằng con đường 
góp vốn, liên doanh, lập công ty cồ 
phần, lập xí nghiệp hợp doanh... 

Các trường đại học có thề tồ chức 
xí nghiệp sản xuất, viện nghiên cứu 
hoặc đơn vị thực nghiệm trực thuộc, 
có đây chuyền sản xuất hiện đại, đề 
tạo ra cÔng nghệ mới, thiết bị mới, 
sản phầm mới, có hàm lượng trí tuệ 
cao thuộc các lĩnh vực mũi nhọn. 


Các viện nghiên cứu ứng dụng và 
triền khai có thề tự phát triền hoặc 
đặt trong các xí nghiệp, liên hiệp 
xí nghiệp, công ty, tỒồng công ty đề 
hình thành những thực thề khoa học — 
kinhtế hay kinh tế- khoa học kiều 
mới, tồ hợp hay liên hiệp khoa học — 
Sản xuất, trung tàm khoa học -sản 


hoặc tính về chức. 


.sắng Lạo 


xuất-kinh doanh-dịch vụ. tồ hợp 
khoa học -công nghiệp -dịcb vụ... 

Trên eơ sở liên kết trường đại học — 
viện nghiên cứu, cơ sở kinh tế, cần 
chú trọng phát triền các loại hình tờ 
thức hoạt động theo nguyên tắc hạcb. 
toán và tự chủ, tự chủ vốn đầu tư. lựa 
chọn thành viên, trong kinh .doanh tự 
chịu về lỗ lãi. Sắp tới, chúng ta cần 
tiếp tục điều chỉnh tồ chức theo hướng - 
phàn biệt hệ thống quản lý nhà nước 
với các cơ sở nghiên cứu triền khai 
nhằm khắc phục sự tập trung quan 
liêu mệnh lệnh hành chính và loại bỏ - 
hiện tượng độc quyền trong các cơ 
quan khoa học. 


* 

Đồi mới tồ chức phải đi đôi với 
đòi mới eơ chế quản lý. Đó là tiên 
đề quan trọng. là vấn đề then chốt 
đề giải phóng tiềm lực trí tuệ của lực 
lượng khoa học và kỹ thuật. Nó có 

ý nghĩa quyết định đề thực hiện liên 
kết nhất thê hóa giáo dục — khoa học — 
sản xuất, nhất thề hóa khoa lfọc— 
kinh tế. Đồi mới cơ chế quản lý khoa 


"học và kỹ thuật phải kết hợp chặt chế 


với đồi mới cơ chế quản lý kinh tế và 
xã hội. Cơ chế quản lý mới phải gản 
khoa học với kinh tế và kinh tế với 


. khoa họs, một cơ chế phát triền kinh 


tế —xã hội bàng khoa học, định hướng 
hoạt động khoa học và kỹ thuật vào 
các mục tiêu kinh tếT—xã hội. Cơ chế 
mới phải tạo ra được một mô trường 
thuận lợi, khuyến khích, thúc đầy sự 
khoa học, phát triền đúng 
hướng của hoạt động khoa học, đồng 
thời kích thí:h tỉnh thân đồi mới, tỉnh 
thần đòi hỏi khoa học, thúc đầy việc 
tiếp thu và nhanh chóng ứng dụng 
những thành tựu khoa học và tiến 
bộ kỹ thuật trong cúc cơ sở sản xuất — 
kinh doanh. Cơ chế mới phải gán kết 
quả ứng dụnz những thành tựu khoa 
học và tiến bộ kỹ thuật với hiệu quả 
cuối cùng của nền sản xuất, gán lợi 
ích của cơ quan khoa học với lợi ích 
của cơ sởử sản xuất. Việc xây dựng cơ 
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. chế mới về quản lý khoa học, kỹ thuật 
cìn cụ thề hóa và mở rộng hơn nữa 
tinh: thần, nội dung của các nghị quyết 
131 ITDBT và 199-IIDHT. 

Quán triệt nguyên tắc tập trung đìn 
chủ, đi đôi với việc nàng cao hiệu 
qua quản lý thống nhất có kể hoạch 
trên bình diễn vĩ mÔ, cơ chế mới cần 
dược xây dựng trên tỉnh thần phân 
cáp, phân công rõ ràng về chức năng, 
nhiệm vụ và quyền hạn của các thành 
viên trong hệ thống tö chức khca học 
và kỹ thuật, mở rộng quyền tự chủ của 
các tÔ chức kinh tế cũng như các cơ 
quan khoa học, kỹ thuật và đào tạo. 
Từng bước chuyển các cơ quan nghiên 
cứu, triềo khai sang chế độ hạch toán 
kinh tế và tự cấp vốn. NhÀ nước sẽ 
không cắp kinh phí theo tô chức và 
biên chế mà chỉ cấp theo nhiệm vụ 
thông qua các hợp đồng kinh tế, kề 
cả những nhiệm vụ do Nhà nước giao 
đã được phi vào kế hoạch. 


Các cơ quan khoa học, trưởng đại 
học có quyền chủ động Lron# việc xây 
dựng và thực hiện kế hoạch trên ©Ơ sở 
những nhiêm vụ Nhà nước giao và 
các hợp đồng kinh tế đã ký kết với 
các eơ sở sản xuất kinh doanh, dịch 
vụ... thuộc các thành phần kinh tế 
khác nhau, Các eơ quan khoa học được 
tự chủ về tài chính, về biên chế, được 
tiếp xúc trực tiếp với thị trường kỹ 
thuật, được quyền chủ động hợp tác 
và quan hệ trực tiếp với các tồ chức 
nahiên cứu đào tạo, các cơ sở sản 
xuät trong nước Yà nước ngoài, 


Tronz công tác quản lý nhà nước 
đối với hoạt động khoa học,và kỹ 
thuật, cần chuyền mạnh từ cơ chế 
quản lý trực tiếp theo kiều mệnh lệnh 
hành chính sang cơ chế quản lý gián 
tiếp trên cơ sở vận dụng linh hoại 
các đòn bảy kinh tế, các chính sách 
khuyến khích về vật chất, tính thần, 
các công cụ điều tiết thị trường, 
khuyến khích sự cạnh tranh lành 
mạnh trong hoạt động khoa học và 
kỹ thuật. Thực hiện đúng nguyên tắc 
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phản phối theo lao động trong việc 
tra công lao động khoa học, bảo đảm 
sự tương xứng giữa lợi ích của nhà 
khoa học với kết quả do lao dòng 
khca học đem lại, 

Đồi với các tồ chức liên kết nhất 
thề hóa, NHà nước sẽ có chính sách 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo 
vòon ban đầu, tiêu thụ sản phầm ở 
En† trưởng [FòOng DƯỚC Và ngoài nước. 
Đi với những tô chức, cơ quan nghiên 
cứu... tạo ra sản phảm có giá trị, hàm 
lượng chất xám cao, cần có chính sách 
ưn đãi về tài-chính, tín dụng, giá cä, 
lợi nhuận, về chế độ khấu hao, chế 
dò hình thành quỹ, và nguồn vốn lưu 
động, về quyền sử dụng ngoại tệ, quỹ 
nưoai tệ, chính sách miễn giảm, ưu 
đài về thuế v.v, Đề bào dàm quyền 
tự chủ và việc thực hiện hạch toán 
rong các cơ quan khoa học, nên thành 
lạp các ngàn. hàng hoặc chỉ nhánh 
ngàn hàng phục vụ phát triền khoa 
học, kỹ thuạt. 


* 


Cán bộ là nhàn tố quyết định sự 
thành bại của công cuộc đồi mới. Dề 
lạo ra sự thí đụa lành mạnh trorg 
hoạt động khoa học và kỳ thuật, 
cho phép các địa phương có chính sách 
cụ thề đề thu hút nhân tài và lực lượng 
khoa học. Trên cơ sở đó, thực hiện sự 
phân bấ vá sử dụng hợp lý lực lượng 


- cản bộ khoa học, kỹ thuật trong cả 


nước, trong tửng ngành, trên từng 
vùng lãnh thô. 

Mỗi ngành, môi nghề cần thí nghiệm 
hình thành những tập thê chuyên gia 
đáp ứng được vêu cầu cụ thể của 
nhiệm vụ. Cần phải đồi mới công tắc 
đào tạo, bố trí, sử dựng cán bộ khoa 
học và kỹ thuật, cải cách hệ đào lạo 
trên đại học, coi trọng việc dào tạo ở 
trong nước. Tồ chức đào tạo lại và Lồ 
sung kiến thức thường xuyên cho cán 
bộ. Thực lấện tiêu chunn hóa cán bộ 
khoa học, kỹ thuật. Áp dụng hình 
thức tuyên chọn công khai và chế độ 


kiêm nhiệm đề nâng cao hiệu quả sử 
dụng lực lượng cán bộ khoa học, kŸ 
thuật. : 

Thực hiện dân chủ hóa _ công khai 
hóa, chống mọi biêu hiện độc quy ên, 
độc đoán trong tô chức, hoại động 
khoa học, kỹ thuật, Tạo ra mọi Ri0 
trường, dư luận xã hội biết quý trọng 
tri thức và nhân tài, Ban hành các 
luật lệ cìn thiết đề lão vệ quyền SỞ 
hữu các phát minh sáng chế, quy én 
tác giả... \ 

Muôn dây nhanh nhịp độ phát triền 
kinh tế và khoa học, kỹ thuật, cần đòi 
mới chính sách hợp tác quốc lễ về 


kinh tế cũng như về bhca học, LÝ 


% 


thuật. Chủ trương của chúng ta là mở 
cửa với thế giới liên ngoài, Mớ rộng 
các quan hệ hợp tác về khoa T 
kỹ thuật dưới mỌi bình thức với tát 
cÁ các nước xã hội chủ nghĩa và EH 
bán chủ nghĩa. Cho phép thiệt lập các 
quan hệ trực HIẾU về trao đổi thông 
tin, đào tạo cán bọ, 

cứu khoa học, chuyền giao củïg nếh€, 
, "Thực hiện phản cấp, phản q:vẻn 
quyết định đối với việc căWũ củn bộ 
khoa học, KỶ thuy đi nghiên cưu, 
thực tập, hoặc công tác Ở nước ngoOÀI, 
Cho phép cần bộ và bọc: sinh- đi học 
ở nước ngoài nếu tự giải quyết được 
nguồn kinh phí. Tìm mọi cách, hàng 
MỌI phương tiện có thê H Liển cận 
với nguồn thiỏä¿ In cÚủÁA öiể đới Và 
có được những ihỏng tín cần tá?ct đối 
VỚI Sự phát triên kinh ch: hỏi, xây 
dựng nền khoa học, kỹ thuật rên tiên, 


Thực hiện tốt những na mới trên 
đây, nhất định khoa học và Rý thuật 
ở nước fa sơ thật sự trợ thành dòng 
lực phát triền kinh (c xã hột. 


# | # 


Từ Đại hội lần thứ VỊ, dưới áph 
: ! ° "— t về 
sáng nghị quyết của Đại hội và Địco 
theo là các nghị quyết của Pan chấp 
hành trung trơng cụ thê hóa sự đòi 
mới tư duy, đồi mới tô, chức và cơ 
chế quản lý, nội dung đều có để cập 


nhối hợp ngũ! n. 


đến vai trò của khoa học, Hội đồng bô 
trưởng đã thề chế hóa thêm một bưe 
sự đồi mới về hình thức hoạt độn/, 
hình thức tô chức và cơ chế quản lý: 
tronø lĩnh vực khoa học. Hoạt động 

khoa học đã có khởi sắc mới, tiên ° 
mới đáng kề, phục vụ eó biện qua hơn 
các hướng trọng điểm của nên kinh 
tế quốc đán và đời sống xã hội. Trên 


_ thực tế đã xuất hiện bàng loạt mô hình 


thành công ở các viện nghiên cứu 
khoa học, các viện kỹ thuật và cong 
nghệ, các trường đại học, các cơ quan 
khoa hẹc khác về tang cường Hiến kết 
Hiến doanh, thực hiện một bước nhất 
thê hóa khoa họe—giáo dục—kinh tế, 


tạo nên những chuyên biên dày hứa. 


hẹn. 

Chúng ta cần tiếp tục đúng phương 
pháp phản tích biện chứng, kết hợp 
lý luận với thực tiền, đi sâu nghiên 
cứu cäc kinh nghiệm thành công cũng 
như không thành công, tông kết thành 
nguyên tắc và lý luận, thúc đầy hoạt 
động khoa học tiên lên. 

Tai thủ đô Hà nội, th.nh phố Hồ 
Clí Minh, các thành phố lớn, tại các 
địa phương và trong cúc ngành kinh 
tế quốc đân, các eơ sở kinh tế, chúng 
ta càn phát huy tính thân năng động 
sáng tạo, dầy m: ình cuộc cách mạng 
khoa bọc, kỹ thuật đang hình thành, 
làm cho khoa học thật sự trơ thành 
động lựa mạnh mẽ phục vụ mục tiêu 
tông q: vất của Đại hội VỊ, góp phần ồn 
định tỉnh hình và đưa nẻn kính lê: = 

xũ hỏi nước ta tiến lén. 

Đày là nhiệm vụ của đòi ngũ cán bỏ 


khoa học, eä khoa học xã hội, khoa 


học tự nhiên và khoa học kỳ thuật, 
của đội n¿ũ đồng đảo công nhàn lành 
nghề và nòng; đìn tiên tiến, của mỏi 
một người dạn Tạo dộng nước ta Ở 
möI thành phần kinh tế, của những 
người Việt nìm yêu HƯỚC SÔngE Ở HƯỚC 
ngoài cốc lòng phần đâu xảy đựng 
nền văn mình và văn hóa CÚI DHƯỚC 
nhà, làm cho dàn ta giàu, nước la 
mạnh như Chủ tịch Hồ Chí Minh h:ing 


= 


HìO¡n¿; HỨC, 


19 


* - 
' 


8 
nhìn lại và đồi mớ 
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Lời Bộ hiên tập : Tòng kết lịch sử loai nuười theo phường 
pháp duụ oát biện chứng oà duy ạt lịch sử, Mác 0á .[ag-ghen da 
khẳng dịnh sau chủ nghĩa tư bản !à chủ ng†ĩa xã hói ba chủ nghĩa 
cộng sản, hình thói xa hội cao nhất mà loài người phđ( pươn tới, 
Tiếp lu chủ nghĩa Älác, Lẻ-nin tì Đang công sản Đón sê 0ÍCh Vựt 
đñ lam Cách mạng Tháng Mười thành công, liền hành Tâu tdựt.J 
chủ nụạhĩa xả họi đầu tiên trên trái đất, Sóu chiến tranh thế giới 
thứ hai, một sö nước chéu .Ấu bà châu Â được giải thoái khỏi ách 
phát rít, đã chọn con tường vã hột chủ nghĩa, cùng ĐỜI Liên vỏ 
hình thành hệ thống vã hội chủ nghĩa thế giới. 


- 


Con đường tàu dựng chủ ngiĩa`wã học trên ĐđuU trời nãm qua 
ở Liên wỏ pd này chục nạtN qua Ø các nước vã . hội chủ nghĩa 
khác không phải là con đường Chàng, cảng không phải con đường 
đề dàng. Thành công to lớn, nhưng thiếu sót, sai lầm cũng khong 
nhỏ. Lịch sử ngà cảng chứng mình quan điềm của Lẻ-nn - ChẾ có 
tHỌI chủ nghĩa Tả hội khoa học, những có nhiều con đường dì đến 
chủ nghĩa ra hội, nhiều mỏ hình bề chủ nghĩa va họi, nhiều hình, 
thức rat phong phùú thô hiện chủ nghĩa cả hội, những hình hức 
mưngg đạc điểm của dạn Tọc 0d quốc ty: 


Trong cuộc đầu tranh cách mệng chống ách nó dịch của chủ 
nghĩa thực đàn, na trong chiến tranh giải phong dạn Đọc, Đăng nà 
nhàn đạn Việt năm đã LIẾD nhận chân lụ mà động chỉ Hồ C¡Í 
Minh da phút hiện va truyền Bứ ỞƠ tước ta! Tô quốc bà chủ nghĩa 
xã hội là một thực Lhê thối.g nhất, chủ nghĩa xÄ hội là con đường 
duU nhất dưng đản giải phóng các đản tọc Việt ram khỏi áp bức bóc 
lọt. tra nhàn đìn Việt nam đến cuọc sống âm nọ, hạnh phúc. Đo 
hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, Việt nam là nước lâu liên ở Đồng Vam 
Á Lhiết lập chính quyền công nóng, những Việt nam lại nước dị: 
sau trong sự nghiệp tủa dựng chủ nghĩa vũ hội, ì 


Từ những sai làm, đồng thời cũng chữùnh 0ì 0gẻu cản của sự 
phát triền Tý luận ðdà thực tiến, chủ nghĩa vả hội thế giới đang 
đứng trước những thử thách lớn thứ thách của thời đại. .VquUen 
nhân có: nhiều, nhưng một nguyên nhân quuết định là sự nhận thức 
khong chừng pề chủ nghĩa tả hội, là sự thiểu tông #èt những kinh 
nghiệm thực tiễn nhằm phát triền chủ nghĩa Mác— Lê-nín lên mọt 


, 


bước, là phương pháp tư duụ giáo diều, duy j chỉ dã đần tới búp 


mco, thậm chỉ: «œ xuyên lạc mội cách không tự giác?” chủ nạhĩa xã 
hội. Lợi dụng sự lục hạu 0ề kinh lẽ bà khoa học kỹ thuật, những 
liều cực này sinh từ những sai lầm rong nhiều nước vã họi chủ 
nghĩa, chủ nghĩa lư bản oà các thế tực Lhủ địch dang dùng mọi Lhủ 
doøœn liền công chủ nghĩa vũ hội. Việt nam là một trong nhữ ng 
mụ» tiêu tạp trung của cuộc tiến công (đó 


“Ở môi nước. theo phương thức của mình, uới tình thần cách 
mạng nà biện chứng của học thuyết Alác — Lê-nin, chủ nghĩa œñ 
tội dang dược eem sói lại cho phù lợp oới: những quU luật phái 
triền kkLách quan, trên cơ sỞ Lhực Hiến của mỗi nước nà những biến 
đồi cách mạng trong các lĩnh pực + hói bà khoa học, kỹ thuật 
trên thế giới. Ở Việt nam, Đạt hồi V của Đăng ta đã xem xẻL các 
hoạt động của mình theo phương chám đồi mới, Nghị quyết của 
Dạt hội cùng ới các nghị quuŠi liếp heo của Trung trơng bà Độ 
cuinh trị đã chỉ rõ phải sớm khắc phục sự lạc hậu 0ề lý luận, gắn 
lý luận tới thực Hiền, tồng' kšL kinh nghiệm, loại bỏ những sai lầm, 
lỏi thời mà xvàu dựng 0à phát triền lý luận cách mạng + hội chủ 
nghĩa pà xấu dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt nam, Mở mục Chủ 
nghĩa xã hội ở Việt nam: nhìn lại và đồi mới, chúng lôi 
lụ pọng góp phần tích cực pảo piệc tạo ra một hệ thông quan 
diềm lụ luận có thề dùng làm cơ sở cho piệc xâu dựng Cương lĩnh 
- cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam. Ở mục này, chúng tỏi Tụ 
bong trình bàu mội cách có hệ thông những j kiến nghiên cửu của 
nhiều lúc giả pê con đường ti tới cku nụhĩu +ã hội ở Việt nam 
trên cơ sở phân tích sâu sắc man lính tồng kết những bài học Lhực 
tiễn của Việt nam. Alục này, chúng tỏi đã clkuần bị gần mội năm 
(lề từ khi nhận được chỉ thị của Ban bí Hư Trung tương Đăng bề 
1ạp chí Công sẵn), như ng nặn chưa uên tâm, 0ì pãn (lề quá lớn 0q 
phức tạp. Tuy nâu theo tính thần của Đại Fỏi VÌ, chẳng tôi mạnh 
cạn # nào cuộc ». Bát: mong công lúc 0piên 0d bạn dọc A+ơ gần nhiệt 
liệt hưởng ứng bàng bái nà nhận xẻL phê bình. 


Chả nghĩa xã hội ở Việt nam : 


nhìn lại và đổi mới 


ÂU hỏi này tưởng như dã 
được trả lời xong xuôi tử 

lâu, thế mà giờ đày né lại nồi 
lên như một vấn đề “mới * chưa 
từng được giải quyết. Ở một sỐ người 
đã nảy sinh tâm trạng dao động, thậm 
chỉ hoài nghi con đường xã hội chủ 
nghĩa mà minh đã lựa chọn. Trạng 
thái khủng hoảng của chủ nghĩa xã 
hội xảy ra lần này — cũng như mệt 
vai lần trước — là kết quả tòng hợp 
. eủa các nguyên nhàn, các màu thuàn 
được tịch tụ lại đòi hỏi phải giải quyết, 
phải biết cách vượt qua ca trong lý 
luận cũnô như trong thực tiền. Vượt 
qua (rạng thái này, chúng ta sẽ lạo 
nên một bước ngoạặt trong sự phát 
triền và trưởng thành của chủ nghĩa 
xã hội. Chủ nghĩa xã hội khoa học sẽ 
mang hình thức mới trên phương điện 
lý luận và bộ mặt mới trong đời sống 
thực tiễn khí loài người bước vào thể 
ký XXI. Đày cũng là biêu hiện quan 
trong của quy luật phát triền của bất 
kỷ một khoa học lý luận nào và của 
Jất kỷ một lĩnh vực thực tiên nào của 
đời sống xã hội. : ` 


Có thề và cần thiết phải tiếp cận 
can hỏi € Chủ nghĩa xà hội là gì? ® từ 
nhiều phương điện và bằng nhiều 
phương pháp. Bài viết này bất đầu 
phần tích từ một góc độ của phương 
pháp luận, tức là tìm hiệu xem các 
nhà sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa 
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CHỦ HSHĨA XÃ HỘI LÀ GÌ ? 


._—— 


NGUYỄN ĐáNG Q:ANG * 


ˆ 


học đã đạt vấn đề như thể nào về chủ 
nghĩa xã hội Khi các ông kế thừa và 
sảng fao nó tử các nhà không tưởng. 
Điều này rất quan trọng, vì nó là 
điểm phản biệt đầu tiên giữa Mác 
với các nhà không tưởng. liơn nữa, 
khuynh hưởng chủ nghĩa xã hội duy ý 
chí nhiều lần xuất hiện trong thực 
liên xây dựng chủ nghĩa xã hội hơn 
7U năm qua có liên hệ chặt chế với 
điểm phần biệt này. ——. 

1 — Chủ nghĩa xã hội không phải 
là một lý tưởng mà hiện thực phải 
khuôn theo 

Đã có thời gian chúng ta cho rắng 
có thề trả lời để đâng câu hói «chủ 


nghĩa xã hội là gi 2®, Chỉ cần đem đổi 


lập xã hội mới với chủ nghĩa tư bản 
lÀ có ngày hàng loạt đặc trưng của xã 
hội tượng Tài, Hoặc chỉ cản tập hợp 
các trích đàn kinh điển là có ngày sơ 
đồ hoàn chính về chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa công sẵn, Hoặc cũng có 
thể trả lời câu hỏi bảng cách mô tả 
chủ nghĩa xã hội hiện thực đã và đang 
được xây đựng ở một nước nào đó. 
Ngày đến Lê-nin cũng có lúc nói rang ? 
« Hình dung thế nào là một xã hỏi xã 
hòi chủ nghĩa phát triển, — điều này 
cũng không phải là khó » CI). Thậm 


W lòng biên tập tạp chỉ Giáo đục lý luận. 
(1) V. E. Toin tập. Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcuo-va, 49, tr. 119 


l.ˆ-nin : 
1%77, t. 


—— 


chí cả thời hạn chuyền lên chủ nghĩa 
Kônø sản cũng có thê công bố được. 


Kinh nghiệm 70 năm xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở Liên xô và mấy chục 
năm ở hơn 10 nước khác cho thấy trả 
lời đúng câu hỏi « chủ nghĩa xã hội là 
gì. ?® thật không dễ dàng Do đó, việc 
giải quyết tâm trạng bối rối, dao động 
hiện nay rõ ràng là không đơn giản 
chút nào. 


Có ý kiến cho rằng có thề củng cố 
lòng tin vào chủ nghĩa xã hội bằng cách 
khẳng định mạnh mẽ thành tựu và 
tính ưu việt của chế độ mới Nhưng 
vấn đề không phải ở chỗ khẳng định. 
mà quan trọng là sự chứng minh và 
tính thuyết phục của những điều 
khẳng định. Hơn nữa, khi những trì 
trẻ và tiêu cực tronø các nước xã hội 
chủ nghĩa lại đang diễn ra tại chính 
những điềm mà lâu nay thường ca 
ngợi một chiều tính ưu việt và thành 
tựu của nó, thì lối khing định giản 
đơn chẳng mấy tác dụng„ 

Đúng là các nhà sáng lập chủ nghĩa 
xã hội khoa học, khi phân tích quy 
luật phát triền và mâu thuần của chủ 
nghĩa tư bản có dự kiến và nều ra 
một số nguyên lý và đặc trưng của xã 
hội tương lai Nhưng các ông nhiều 
lần nhấn mạnh rằng chỉ nên coi các 
luận điềm đó như kim chỉ nam cho 
hành động mà thòi Còn chúng fa lại 
thường biến chúng thành những 
«định nghĩa những bản chất định 
sẵn và bất di bất dịch mà xã hội mới 
nhất định phải tuân theo. 

Làm như thế là trái với tỉnh thần 
và phương pháp của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin. Các vị thầy của chúng ta đã nói 
rõ, chủ nghĩa cộng sản không phảilà một 
trạng thái cần phải sáng tạo ra, không 
phải là một lý tưởng mà hiện thực 
phải khuôn theo, nó là một phong trào 
hiện thực xóa bỏ trạng thái hiện nay. 
Lê-nin đặc biệt giải thích rằng : ® Thay 
vào những định nghĩa « tưởng tượng » 
có tính chất kinh viện và giả tạo. 
(thế nào là chủ nghĩa xã hội, thế nào 


là chủ nghĩa cộng sản), Mác phân tích 
cái mà người ta có thề gọi là những 
nấc thang trưởng thành về kinh tế của 
chủ nghĩa cộng sản®, «Mác không 
tưởng tượng ra, không nghĩ ra một 
xã hội “mới "nào cả.. “Mác nghiên 
cứu sự phát sinh của xã hội mới từ 
xã hội cũ, nghiên cứu những hỉnh thức 
quá độ từ xã hội này sang xã hội kia, 
coi đo là một quá trình lịch sử tự 
nhiên vậy » (2) 

Theo đúng tỉnh thần đó, chúng ta 
đừng bao giờ tự trỏi mình trong các 
« định nghĩa s cứng nhắc và phiến diện 
nào đó về chủ nghĩa xã hội. Hãy bắt 
đầu trả lời câu hỏi “chủ nghĩa xã hội 
là gì ?®ø bằng cách phân tích thưc trạng 
đất nước và con người Việt nam trước 
bước ngoặt của lịch sử, phàn tịch 
những nãc thang tiến hóa hợp quy 
luật đề phát triền chế độ dân chủ 
nhân dân thành bước khởi đâu của 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta 


2 — Chủ nghĩa tư bản phát triền tất 
nhiên sẽ dẫn đến chủ nghĩa cộng san 

Chủ nghĩa xã hội được chuän bỉ từ 
chủ nghĩa tư bản. Nó là kết quả tác 
động của một lực lượng xã hỏi do 
chủ nghĩa tư bản sinh ra Moi cách 
quan niệm khác về sư ra đời của chủ 
nghĩa xã hội đều là không tưởng 
Nước ta địt mục tiêu tiến lên chủ 
nghĩa xã hội từ những quan hệ thuộc 
địa — tiền tư bẵn, tức là chưa trải qua 
chủ nghĩa tư bản phát triền, tại càng 
phải khẳng định đứt khoát quan điềm 
này | 

Mác đã dự kiến chủ nghĩa xã hội 
bằng cách phân tích chủ nghĩa tư bản 
ở trình độ cuối thế ký XIN. Lê-nin 
bàn về chủ nghĩa xã hội trên cơ sở 
chủ nghĩa để quốc đầu thế kỷ XÃ. 
Ngày nay, chúng ta phải hình dung 
chủ nghĩa xã hội trên cơ sở của chủ 
nghĩa tư bản hiện đại trước ngưỡng 
cửa thế kỷ XXI. Chỉ riêng điều đó đã 
cho phép và đòi hỏi phải xem xét lại 


(2)-Sách đã dẫn, t, 33, tr. 121, 59, 6Œ 
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. quan niêm của chung ta về các đặc 
trưng của chủ nghĩa xã hội đã hình 
thành cho dến giữa thê kỷ hày. 
Chàng hạn lực lượng sản xuất của 
chủ nghĩa xã hội chắc chắn không ti:ề 
hình durg chỉ ở trình độ đại cơ khí 
hoặc điện khí hóa toàn quốc Quan 
hệ sản xuất xã hỏi chủ nghĩa không 
thẻ dừng lại ở mức xã hội hóa chỉ 
trong phạm vì từng quòc gia. Nó phải 
tham gia vao sự phân công lao động 
quốc tế Nền sản xuất xã hội chủ nghĩa 
phải phát triền theo chiều sâu với cơ 
cấu hiện đại Quan niệm hiện nay về 
chủ nghia xã hội không thề không 
tính đến những thanh tựu của nhà 
nước tư sản hiện đại trong chức năng 
` tỒ chức quản lý xã hội, bao gồm cả 
thề chế dân chủ, pháp luật và quyền 
con người Dàn chả hóa và tính đa 
nguyên là xu thế văn minh trong đời 
sống nhân loại mà chủ nghĩa xã hội 
nhất định phải thề hiện Nhu cầu của 
con người trở thành trung làm của mọi 
chính sách kinh tế, xã hỏi. Lối sống 
có vàn hóa sinh thái phải trở thành 
phồ biến trong xã hột xã hội chủ nghĩa 
MỞ cửa và xảm nhập vào thế giớ' 
băi.g sức hấp đâu kinh tế và văn hóa 
cũng sẽ là một đạa trưng của chủ 
nghĩa xã hội ngày nay... 

Có thê còn phái tranh cãi nhiều vẻ 
các đăc trưng vúa chủ nghĩa xã hội 
teq quan niệm hiện đại. Nhưng điều 
có thề kháng định là phải thường 


xuyên hoàn thiện *dđịnh nghĩa P của - 


chúng ta về chủ nghĩa xã hội cho kịp 
với sư phát triền của thời đại. Trên 
nửa thế KỶ nay chúng ta Ít làm công 
việc tông kết khoa hoe này, vì cho 
ràng chủ nghĩa tư bàn đã đi gần tới 
giới hạn cuối cùng của nó Những gi 
dáng kế thừa tù nó hoặc cần vưt bỏ 
thì Mác. Ẩng-ghen, Lê-nin đã làm hô 
chủng ta rồi. Do đó nhận thức của 
chúng ta về chủ nghĩa xã hội ngày 
càng trở nên lạc hâu so với ihực tiễn 
của xã hôi tư bản và của thời dại. Đó 
là một nguồn gốc gây ra sự bối rồi và 
dao động này trong chúng ta. Muốn 


khắc phục sự bối rối, đao động này 
bằng cách khẳng định lại nguyên xi 
những nguyên lý vốn có về chủ nghĩa 
xã hội thì không dủ nữa. 

Chỉ bàng cách cải tồ mô hình chủ 
nghĩa xã hôi hiện có và trên cơ sở đó 
phát triền những * định nghĩa » về chủ 
nghĩa xã hội đến trình độ bao quát 
được những cái hiện dại mới củng 
cỗ được lòng tin vào lý tưởng cộng 
sản chủ nghĩa. Dồng thời rgay cả định 
nghĩa mới nhất về chủ nghĩa xã hội 
cũng không nên coi là mẫu mực cuối 
cùng của lý luận. Chủ ngÌlTa tư bản 
hiện đại nắm đươc những thành tựu 
của cuộc cách mang khoa Lọc kỹ thuật 
vẫn còn có thề !àm cho những quữn 
niệm vê chủ nghĩa xã hội tiếp tục 
đươc hoàn thiên 


3 — Mác không tưởng tượng ra một 
xã hội mới, mà nghiên cứu sự phát 
sinh của xã hội mới từ xã hội cũ 


Cuộc cách mang vô sản đã nồ ra 
và tháng lợi đầu tiên ở nước Nga — 
mội nước lúc đó đã là nước đế quốc 
nhưng vần còn đầy rầy các quan kệ 
tiền tư bán và một biền người tiều 
nông. Như vậy sự ra đơi của nhà nước 
xã hội chủ nghĩa dảu tiên đã không 
phải loàn toàn giống với dự đoán 
lô gích của Mác. Nhưng nó lại là kết 
qui hợp quy luật của một phong trào 
hiện thực quyết « xóa bồ trạng thái 
hiện nay ®, : 

Chủ nghĩa xi hội ở đây sẽ phải 
xây dựng theo bướng nào ? Hoặc theo 
dúng các * dịnh nghĩa » và các nguyên 
tức đã được định tước ? Hoặc chỉ coi 
lý luận của Mác là kim chỉ nam của 
hành đông rồi xuất phái từ những sự 
thực của phong trào cách mạng của 


- nước Nga mà sáng tạo ra những bước 


khởi đầu của xã hội mới ? 

- Chủ nghĩa cộng sản thời chiến là 
sự thứ nghiệm theo hướng thứ nhất. 
"Ó muốn dưa nước Nga n¿ay lập tức 
phải khuôn theo đúng những công 
thức của một thứ chủ nghĩa xã hội 


thuần khiết và trừu tượng nào đó. 
Sai lâm này đã đưa nước Nga vào 
trạng thái khủng hoảng mùa xuân 1921 


) 

NEP là euôc thử nghiệm theo 
hưởng thứ hat và đã nhanh chóng 
thành công Nó đã cứu được nước 
Nga và đem lại cho nhân đàn xÔ viết 
một khởi đầu xã hội có thê chấp nhận 
được vào thời điềm đó. Lúc đó một 
sỐ người cộng sản kiên trí những 
nguyên lý vốn có về chủ nghĩa xã hội 
đã la ó lên rắng Lê-nin thực hiện 
NEP là từ bố cũhủ nghĩa xã hội, là 
trái với chủ nghĩa Mác! Họ dòi hỏi 
phai cách mạng triệt đề, thậm chí còn 


đòi hỏi làm cách mạng thể giới ngay. 


lập tức. Chính vị không hiệu thầu và 
không tiếp tục phát triền tư tưởng 
của Lê-mn về NEP về chủ nghĩa xã 
hội trong hiện thực, nên những người 
kế tục Lê-nin đã chăm dứt NEP dề 
thực hiện một thứ chủ nghĩa xã hội 
nhà nước — quan liêu» Điều do làm 
biến đang chủ nghĩa xã hội, gày cho 
xã hội mới kiêng 1 những mặt tiêu 
cực mà công cuộc cải tÖ ngày nay 
đang phải giát quyết, 


Bài học lịch sử này đem lạt những 
điều bồ ích khi chúng ta trả lời cảu 
hồi chủ nghĩa xã hội là gì ?® Trong 
điều kiện hiện nav, khi chúng ta thực 
hiện đồi mới theo tỉnh thần chủ nghĩa 
xã hội nhiều hơn, thoát ra khói thứ 
chủ nghĩa xã họi duy ý chỉ, áp đặt từ 
trên xuống và từ ngoài vào, xảy dựng 
một chủ nghĩa xã hội hiện thực chân 
chính, năng động, sáng tạo, mang tính 
đặc thù của mối nước, thì có người 
phê phán chúng ta là từ bỏ chủ nghĩa 
xã hội, nhưng cũng có người bản thân 
hợ lại muốn xa rời chủ nghĩa xã hội. 
Khi chúng :a đang cố gắng căn cứ 
vào enhững sự thực của phong trào? 
đề tồ chức bước khởi đầu của xã hội 
xã hội chủ nghĩa mà nhìn đàn có thề 
chấp nhận được thì có người coi đó 
là thụt lủi, là thủ tiêu thành qui cách 
mạng. Không! Chúng ta đang tiếp 
bước và cố gàng bước vững chắc, 


khôn ngoan hơn trên con đường đã 
chọn, và bảo vệ thành quả của cách 
mạng một cách tỉnh táo. Song như 
Lê-nin đã nói, chúng ta quyết không 
«tự làm cho mình giống như những vị 
œ@bôn sê vích lão thành. đã nhiều 
lần đóng vai trỏ đăng buôn trong lịch 
sử của Đảng ta, vị đáng lẽ phải nghiên 
cứu đặc điềm của thực tế mới, sinh 


- 


động, thì lại đi lặp lại một cách nưu 
xuân một công thức đã học thuậc 
lòng» (3) : ( 

Bài học ở đây là gì? Là ở chỗ 
không nên trả lơi câu hối echủ nghĩa 
xã hội là gì?» băng cách phúc lại 
những công thức khỏng còn phù hợp 
với thực liền nữa. Càu trả lời nàm 
trong bản thân phong trào hiện thực 
xày dựng chủ nghĩa xã hội. Câu trả 
lời phải chứa đựng cái mà nhân dàn 
mong muốn, do đó chính nhân dàn sẽ 
thực hiện. 

Thế còn vai trò lãnh đạo của Dẳng 
thì sao ? Căn khẳng định rằng, không 
có sự lãnh đạo của Đăng của giai cấp 
công nhàn và nhân dàn lao động thì 
không tl:ê xảy dựng được chủ nghĩa 
xã hội. Nhưng đó phải là sự lãnh đạo 
eó trí tuệ, vượt trên tâm thực hiện 
những nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, có khả năng phản ánh đúng 
quy luật khách quan và nguyện vọng 
của nhàn dàn, được nhàn đàn chấp 
nhận. 


Bài học ở đày là gi 2 Là ở chỗ T— như 
Lê-nin đã khuyên — đừng đóng vat 
®“ những kẻ chỉ ngòi *lo lắng ® đến sự 
thuần túy của chủ nghĩa cộng sản Ð CÔ), 
Trái lại, hãv bắt tay thứ nghiệm 
những bước khởi đầu của chủ nghĩa 
xã hội, tử những tiên đề do xã hội củ 
đề lại 

4 — Chủ nghĩa xã hội mang tính đặc 
thù dân tộc 

Có người nêu câu hỏi. nếu xây 
đựng chủ nghĩa xã hội chỉ căn cứ vào 


(3) Sách đã đản, +. 31, tr. lối 
({) Sách đã đán, t 13, tr 251 


a1: 


những sự thực của phong trào, không 
theo những công thức có sẵn thì tính 
phô biến của chủ nghĩa xã hội là ở 
đâu 2 

Cách đây không lâu chỉ có một mô 
hình shú n¿hĩa xã hội được thùa nhận 
là đúng với Liêu chuần của chủ nghĩa 
xã hài. Đỏ là mỏ hình đã xây dựng ở 
nước xà hội chú nghĩa đâu tiên. Bắt 
cứ quan niệm nào định súa đồi hoặc 
không khuôn theo hình mầu đó đều 
bị coi là đi chệch Khỏói chủ nghĩa xã 
họi! Từ mô hình duy nhất này người 
ta đã rút ra định nghĩa » chính thống 
về chủ nghĩa xã bôi, và tính phồ biến 
của chủ nghĩa xã hội được hiều 
là sự vận dụng trunư thành cđịnh 
- nghĩa » đó vào các nước có hoàn cảnh 
khác nhau, đù la ở châu Âu hay châu 
Á châu Phi hay châu Mỹ la tỉnh. 
Theo quan niêm này thì cái phỗ biến 
sinh ra cái địíc thủ. 

Chỉ từ khi nhiều nước xã hội chủ 
nghĩa đi vào cải tô, cải cách thì qnan 
niệm này mới bị loại bỏ. Người ta 
thừa nhận rắng mi nước bắt đầu xày 
dựng chủ nghĩa xã hội chính trên 
mảnh đãi của mình, từ điểm xuất phát 
khác nhau và trong những điều kiện 
không giống nhau. Vi vậy chủ nghĩa 
xã hỏi ra đời ở mỗi nước không thê 
không mang đặc thù đán lộc Đó là 
một mô hình riêng của chú nehĩa xã 
hòi, chứ không phải là bàn sao eó 
ga đôi chút từ một hình máu duy 
nhất có trước. Sự fòn tại và phát 
triền của nhiều mô hình riêng biệt 
như thế mới là biêu hiện của tỉnh phô 
biến của chủ nghĩa xã hội Chỉ sau 
khi định bình được cdc mô hình khác 
nhau như vậy mới có khả năng và căn 
cứ khoa hạc để vạch ra bản chất thực 
sự của chủ nghĩa xã hội và đưa ra 
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« định nghĩa » đầy đủ về nó Nếu chưa 
làm được như vậy mà dã cố dua ¡w 
dịnh nghĩa chính thống» về chủ 
nghĩa xã hội thi khả năng sai lệch sẽ 
rất lớn. Và thật là tai hại cho ai coi 
“định nghĩa » đó là khuôn vàng thước 
ngọc đề chỉ đạo công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước mỉnh ! 


Ăng-ghen đã nói đến sự hạn chế 
của mọi định nghĩa như sau: «e Đứng 
về mặt khoa học mà nói thì tất cả cúc 
định nghĩa đều chỉ có giá trị rất nhỏ, 
Muốn hiệu biết sự sống là gi một cách 
thật thấu triệt, chúng ta phải khảo sát 
tất cả các hình thức biều hiện của sự 
sống, từ hình thức thấp nhất cho đến 
hình thức cao nhất, Tuy vậy, đối với 
sự vận dụng thường ngày thì những 
định nghĩa như trên lại rất tiện lợi và 
thường khi không có nó không được ; 
những định nehĩa ấy không thê có hại 
được, miễn là người ta đừng quẻn 
naững thiếu sót mà những định nghĩa 
đó không sao tránh khói » Ôð). 

Rất Hiếếc là không ít trường hợp 
chúng ta đã sứ dụng những định nghĩa 
giản đơn hoặc trừu tượng về chủ 
nghĩa xã hội đề làm căn cứ xây dựng 
cả một chính sách lớn, như chính sách 
cài tạo nông nghiệp chẳng hạn, mà 
khônz tính toán đảy đủ điều kiện và 
Hưuyện vọng của nồng đàn Việt nam 


Tóm lại, chủ nghĩa xã hội khoa học 
đòi hỏi phải được đối xử như một 
kheca học. Không được biến chủ nghĩa 
xã hội thành một thứ tôn giáo, hoặc 
hành một yêu cầu thuần túy của hệ 
tư tưởng, hoặc thành những sắc lệnh 
trói buộc sức sáng tạo của nhân đàn 


(5) Ph. Ăng-phen : Chống Đuy-rinh, Nxb Sự: 
thật, Hà nội, 1959, tr, 143 
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Chủ nghĩa xã hội ở Việt nam: nhìn lại và đổi mới ~ 


- 


ĐẶC ĐIỂM QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỀMN NỀN KÍNH TẾ 
NƯỚC TA THO (0M ĐƯỜNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


I — Đôi mới nhận thức về quá 
trình phát triền kinh tế từ sản 
xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa 


Tỉnh chất ấu trĩ “tả » khuynh, chủ 
quan duy ý chí trong nhận thức cũ 
của chúng ta về quá trình từ sản xuất 
nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
thề hiện trên ba vấn đề lớn. Một là 
nhàn thức quá trình phát triên lực 
lượng sản xuất với lý luận cũ về 
công nghiệp hóa: ưu tiên cho công 
nghiệp nặng trong cơ cấu công — 
hông nghiệp được nhanh chóng cơ 
khi hóa, tập trung hóa, tương đối 
hoàn chỉnh về ngành nghề đề bảo 
đảm kinh tế đân tộc tự chủ (xem nhe 
liên kết quốc tế); xem nhẹ và bỏ qua 
nhiều loại dịch vụ, trong đo địch vụ 
thông tin được xếp vào loạt phi sản 
xuất; xem thường việc phát triền 
những ngành nghề truyền thống vốn 
có. Hai là, nhàn thức về quá trình 
cách mạng quan hệ sản xuất với lý 
luận đầy mạnh công cộng hóa các 
quan hệ kinh tế: quốc doanh hóa, lập 
thề hóa, thực hiện triệt đề công hữu, 
Công quản, công Ích; xóa bỏ hoặc kìm 
hãm tối đa mọi yếu tố tư hữu, khoán 
quản (tối ky tự quản) và lợi ích cá 


ĐÀO XUÂN SÂM # 


nhân. Ba là, nhận thúc về hệ thống 
quản lý kính tế xã hội chủ nghĩa với 
luận điềm coi kinh tế xã hội chủ 
nghĩa là nền sản xuất có tính xã hội 
trực tiếp, cơ bản không cần xã hội 
hóa gián tiếp qua các quan hệ hàng 
hóa tiên tệ (con đường của tư bản). 
Từ đó, xây đựng hệ thống quản lý 
tập trung thống nhất cao đó theo kế 
hoạch pháp lệnh trực tiếp từ trên, coi 
giá trị sử dụng là chính với quan hệ 
giao nộp cấp phát hiên vật; các quan 
lệ hàng hóa tiên tệ và quan hệ thị 
(rường chỉ được chấp nhận trên hình 
thức, cục bộ, tạm thời, 

Một đặc điềm nồi bật của nhân 
thức cũ là sự nhất quản tuần theo 
luận đề không làm ăn kiêu tư sản, 
hiều theo nghĩa phải làm ngược với 
chủ nghĩa tư bàn, nhân danh lập 
trường cách mạng triệt đề! Từ đó, 
mang hy vọng tạo lập nền kinh tế 
khảc lán tr bản (ngược với tư bản) 
và do đó hơn hắn tư bản. Mô hình cũ 
phần nào có tính tất yếu khi chính 
quyền cách mrìing còn trứng nước, bị 
bao vảy, và trong hoàn cảnh có chiến 
tranh Khi cách mạng chuyền giai 
đoạn, nhiệm vụ nêu gương phát triền 
đua tranh kinh tế thật tự đặt ra, thỉ 


W Giáo sư kinh tế học 
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với mô hình đó quả là khác hẳn tư 
bản, nhưng hơn nó thì chưa thấy kkả 
năng. Thực tiễn ngày càng chứng tỏ 
rằng với lý luận và chính sách cũ, 
nhà nước cách mạng áp đặt ý chí chủ 
quan vào quá trình kinh tế khách 
quan Còn quá trinh ấy, với sức mạnh 
của tất yếu kinh tế, đã rơi vào thực 
trạng phát triển tự phát rối loạn. 
Chính từ đó bài toán đòi mới có tính 
cách mạng được đạt ra như bài toán 
phát triển Tương lai của đất nước, 
tính tất vếu. tính ưu việt của con 
đường xã hội chủ nghĩa phụ thuộc 
Vào sự nghiệp đồi mới có tính cách 
mạng, trong đó trước hết phải đồi 
mới nhận thức lý luận và chính sách. 


Với quan điềm của Đại hội VI của 
Đăng, có thề nói quá trình phát triền 
kinh tế từ sẵn xuất nhỏ lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa được nhận thức 
lại một cách rất cơ bản Đẳng ta văn 
khẳng đỉnh có khả năng khách quan 


đề phát triền theo con đường xÃ hội - 


chủ nghĩa bỏ qua giai đoạn phát 
triền tư bản chủ nghĩa. Cái mới là bỏ 
qua giai đoạn phát triền tư bản chủ- 
nghĩa nhưng không bỏ qua, hơn nữa 
còn tuân theo những quá trình kính 
tế tất yếu + không thề bỏ qua mà phải 
học tập kinh nghiệm xây dựng, cải tạo 
và phát triền kinh tế của các dàn tộc 
trong điều kiện thế giới hiện đại. 
Những kinh nghiệm đó trước đây 
thường bị quy tàt cá thành cái riêng 
của chủ nghĩa tư bản. Đỏ là kính 
nghiệm về quá trình phát triền lực 
lượng sản xuất; về vai trò nông 
nghiệp, công nghiệp chế biến và tiều 
thủ córg nghiệp; vai trò dịch vụ — 
lĩnh vực thứ ba, đặc biệt là dịch vụ 
thòng tin với tư cách lực lượng sẵn 
xuất trực tiếp. Đó là kinh nghiệm về 
quá trỉnh phát triền cơ cấu kinh tế 
nhiều thành phần và phát triền kinh 
tế tư hữu nhỏ nói riêng, theo chế độ 
hợp tác với định hướng xã họi chủ 
nghĩa. Đó còn là kinh nghiệm về quá 
trỉnh phát triền c(e quan hệ hàng hóa 
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tiền tệ và quan hệ thị trường trong 
từnz nước và trong quan hệ kinh tế 
quốc tế, xem như môi trường không 
thể thiểu đề thúc đầy xã hội hóa, hợp 
tác hóa xã hội chủ nghĩa. dàn chủ 
hóa, quốc tế hóa, tạo khả năng và 
công cụ bảo đảm nàng cao chất lượng 
và hiệu lực quản lý nhà nước về 
kinh tế. : | 

Nhận thức mới của chúng ta là 
không khỏi phục nên kinh tế cũ, cũng 
kkông chấp nhận phải kinh qua giai 
đoạn phát triển tư bần chủ nghĩa, 
trái lụi, nhằm thiết lập mội nẽn kinh 
tế mới về nguyên tác, mới về chất 
phù hợp với lô gích lích sử khách 
quan, với những điều kiện cu thể của 
đất nước 


II— Nhận dạng nền kinh tế 
mới đang hình thành ở nước ta 


Sau khi đất nước được giải phóng 
và thống nhất, với chỉnh quyền cách 
mạrg vững mạnh, sau khi đã quốc 
hữu hóa, xóa bỏ giai cấp tư sản, xác 
lập kinh tế quốc doanh trên những vi 
trí quyết định nhất, chúng ta cèn cố 
gắng mở nhiều phong trào và chiến 
dịch nhằm triệt đề thực hiện công 


cộng hóa (quốc doanh hóa, tập tà 


hóa), đồng thời đây lùi các quan hệ 
hàng hỏa và quan hệ thị trường 
Những cố ging đó của chúng (a đã 
không thành 

Ngược lạt, xu hưởng khôi phục và 
phát triên cơ cấu kinh tế nhiều thành 
phần và các quan hệ hàng hóa, quan 
hệ thi trường đã xuất hiện như một 
tất yếu kinh tế Với mức độ khác nhau, 
xu hướng đó đã điển ra trên cä nước, 
nhất là ở các lĩnh vực nông, làm. ngư 
nghiệp, tiêu thủ công nghiệp, sản xuất 
hàng tiêu dùng, thương nghiệp và dịch 
vụ Dó là xu hướng có sức mạnh kinh 
tế, sức mạnh của sự hồi sinh sau chiến 
tranh, bàầt nguồn từ lợi ¡ch sống còn 
của đông đảo người lao động trong 
Hiếu kiện sản xuất nhỏ còn phô biến. 
Những tắt vếu kinh tế đó bắt đầu 
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được chấp nhận thành chính sách từ 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của TƯĐ 
khóa IV (1979). Tuy nhiên, đó mới là 
sự chấp nhận có tính chất cục bộ, tạm 
thời. Trước thực trạng khôi phục và 
phát triềk các hình thức kinh tế tư 
hữu và quan hệ hàng hóa — tiên tệ, 
quan bệ thị trường, trong đảng và 
trong xã hội đã nảy sinh những lo 
lắng, những tiếng kèn bảo động: tư 
hữu đảy lùi công hữu, cơ chế thị 
trường đảy lùi kế hoạch, tự phát tư 
bản chủ nghĩa đầy lùi chủ nghĩa xã 


hội. Đồng thời trên chính sách và công ° 


tác chỉ đạo chua có sự nhất quán theo 
quan điềm mới. Do đó hoạt động kinh 
tế của các thành phần, nhất là hoạt 
động thị trưởng còn mang nhiêu tính 
chất đối phó với chỉnh sách của nhà 
nước bằng nhiều cách: kinh doanh 
phân tán nhỏ, tạm bợ ; rút vào kinh tế 
ngâm; núp vào vỏ tập thê hợp tác. 
Mặt khác, cũng xuất hiện hàng loạt 
nhân tố mới trong đó nồi bật là mò 
hình liên hiệp, Hên doanh, liên kết hợp 
tác nhiêu thành phần thật sự theơ 
nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi, dàn 
chủ, bình đẳng, lấy kinh tế quốc doanh 
và tập thê làm nòng cốt chủ dạo, đề 
phát triển sản xuất kinh doanh. Mô 
hình mới đó tạo khả nàng động viên, 
giải phóng lực lượng sản xuất, đồng 
thời đưa các thành phảu kinh tế và 
hoạt động thị trưởng vào quỹ đạo của 
chính sách và kế hoạch kinh tê quốc 
đản, đây lùi kính tế nöầm và tỉnh 
trạng phàn tản vô tồ chức. Hiệp hội 
thy sản vớt Công ty Seaprodex làm 
nòng cốt, công ty xương thực thành 
phố Hỗ Chí Minh nông trường Sông 
hậu, mô hình hợp tác xã nông nghiệp 
kiều mới... là những hình ảnh cụ the, 


Chính những mô hình mới xuất hiện 
thuộc loại đó, tuy eó phần còn sơ khai 
chưa trọn vẹn, đã dược Đảng từng 
-bước tông kết nhận dạng, đưa tới 
những kết luận đồi mới căn bản quan 
điềm về cơ cấu kinh tế nhiều thành 
phần, kinh tế hàng hóa và cơ chế quản 


lý Cốt löi của sự thay đồi quan điềm. 
đó là sự chấp nhận, tuân theo cáe 
quá trình và quy luật khách quan. từ 
đó xác lập mô hình quá trình kinh tế 
đi lên sản xuất lớn xã họi chủ nghĩa, 
bỏ qua giai đoạn phát triền tư bản 
chủ nzhĩa. 


Trong cơ cấu hệ thống kinh tế mới, 
các thành phần không tồn tại biệt 
lập, đối lập như hai phía trong cuộc 
đấu tranh ai thàng ai, mà liên kết, 
liên doanh hợp tác, đônz thời có đấu 
tranh, đua trình phát triển. Các thành 
phần bình đang trước pháp luật, hợp 
tác liên hiệp theo nguyên tác tự 
nguyện, cùnz có lợi, trong đó thành 
phần kinh tế quốc doanh «ó vai trò 
chủ đạo nòng cốt; các thành phần 
còn lại phát triền lâu dài, suốt thời 
kỷ quá độ và tiến hóa từng bước theo 
con đường xã hội chủ nghĩa 


Tử quan điềm của Đại hội, trước 
đòi hỏi nâng cao tỉnh triệt đề và nhất 
quán về quan điềm lý luận và chính 
sách, cần và có thề đi tới kết luận ° 
mô hình kinh tế của quá trình từ sản 
xuất nhỏ lén sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa bố qua giai đoạn phát triền tư 
bản chủ nghĩa là mô -hỉnh nền kinh 
tế hàng hóa nhiều thành phản theo 
chế độ hợp tác với định hướng xã hội 
chủ nzghĩa. Dó là uên kính tế mới, 
khác về chất, về nguyên túc so với 
nền kinh tế phát triền theo con đường 
tư bản chủ nghĩa, Trong nên kính tế 
ấy không còn và không thẻ khỏi phục 
giai cấp bóc lột thống trị; tuy còn 
người giàu, người nghẻo nhưng không 
thề phân crc thành giai cấp tư sản 
và giai cấp vô sản; các thành phần 
và hình thức tư hữu không thề tư 
bản hóa, mà đi theo con đường hợp 
tác hóa xà hội củ nghĩa ; và sau cũng, 
điều rất quan trọng là trong nền kinh 
tế ấy, sự binh đẳng tất yếu còn theo 
nguyên tắc pháp quyền tư sản, loại 
bỏ chủ nghĩa công cộng bình quản 
rất tại hại cho chế độ hợp tác, cho 
chủ nghĩa xã hội biên thực. 
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Sự nhận dạng mang tính kết luận 
đúng nền kinh tế mới đang hình 
thành ở nước ta như vậy là lối cần 
thiết đề nhất quản thực hiện tư tưởng : 
giải phóng lực lượng sản xuất của các 
thành phần (5 thành phần), thực hiện 
khối liên mình kinh tế các thành phản 
thành đội quân đi lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa. Khối liên minh kinh 
tế như vậy là cơ sở của liên minh 
chính trị các lực lượnz xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trong Mật trạn Tỏ quốc. 
Sự mở rộng tö chức của lHiòi nông 
đân và công đoàn sang tất cả các 
thành phản kinh tế, nzay cả vấn đề 
đảng viên làm kinh tế như thể nào... 
phải đươc luận chứng từ khỏi Hiên 
mỉnh kinh tế, từ chế dộ hợp tác 
nhiều thành phần, từ sự nhận dạng 
nền kinh tế mới về chát. Đó lÀ mội 
phản rất cơ bản của lời giải bài (oán 
phát triên đất nước theo con dường 
xã hội chủ nghĩa. tạo khả năng động 
viên và đoàn kết rộng rãi mọi tàng 
lớp xã hội, thực hiện tính ưu việt 
của con đường xã hội chủ nghĩa. 


Thiếu sự nhận đạnøg lại một cách 
nhất quản như vậy, thì không tránh 
khỏi nhìn nhận nên kinh tế mới đang 
hình thành với con mắt cũ, không 
tránh khối sự tùy tiện du nhập những 
phạm trù và công thức cũ vào nên 
kinh tế mới : đôngthức phân định thanh 
phần tư sản, tiêu tư sẵn, vô sản, trong 
đó phân ra xã hội chú nghĩa và phì xã 
hội chủ nghĩa, bóc lột và bị bóc lòt, 
tách biệt, cách ly sở hữu công cộng 
với các hình thức sở hữu khác, cường 
điệu khả năng tự phát tư bản chủ 
nghĩa. Sự du nhập như thế trong 
điều kiện chế độ chính trị mới, nên 
kinh tế mới đang hình thành, không 
tránh khỏi đưa tới sự thiểu nhất 
quán, thậm chỉ do dự, bối rồi, tiến 
thoái lưỡng nàn về lý luận và chính 
sách. Như vậy không thê giải phóng 
tư tưởng cho những người hoạt động 
trong (tất cả các thành phần, kinh tế, 
không khắc phục được sự đổi lập giả 


nẦU) 


— 


tạo giữa các thành phần kinh tế, không 
thề tạo thanh liên minh kinh tế làm 
cơ sở cho liên minh chính trị của 
toàn dân, của cộng đồng dân tộc, nền 
tảng của sự phát triền đắt nước theo 
con đường xã hội chủ nghĩa. 


II — Chuyền sang nền kinh tế 
hàng hóa và con đường đi lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 


Quá trình chuyền sang nền kinh tế 
hàng hóa được coi là một bộ phận ˆ 
rắăt quan trọng của quá trỉnh tử sản 
xuất nhỏ đi lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa. Diễu đó có nghĩa là trên 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, 
chúng ta có thề bỏ qua giai đoạn phát 
triển tư bản chủ nghĩa, nhưng tât yếu 
phải kính qua quả trình phát triền các 
quan hệ hàng hóa. Luận điềm mới này 


. là cực kỷ quan trọng, trùng hợp với 


luận điềm lriện đại của kinh tế học mắc 
xít coi nén kinh tế xã hội chủ nghĩa 
là nên kính tế hànz hóa xét trên thực 
chất, tông thê và lâu dài. Đi tới luận 
điểm mới như vậy là quá trinh cực 
kỳ khó khăn. Tư tưởng kinh tế xã 
hỏi chủ nohĩa đã qua nhiều thập kỹ 
mang mặc cảm, thành kiến, hạn chế, 
kiêng ky quan hệ hàng hóa và cơ chế 
thị trường, xem nó là cải chỉ hợp với 
chế độ tư hữu và tư bản, mang đầy 
tính chất tư bản, còn chủ nghĩa xã hội 
với tư cách nền sản xuất có tỉnh xã 
hội trực tiếp cơ bản không cần đến 
các quan hệ ấy Nhiều người trong 
giới lý luàn và chính khách tư sản 
cũng coi quan hệ hàng hóa và cơ chế 
thị trường là thuộc đặc quyền riêng 
có của chủ nghĩa tư bản. Mỗi khi chủ 
nghĩa xã hội bắt đâu thật sự sử dụng 


- quan hệ hàng hóa và cơ chế thi trường 


thì họ xem đó như sự phá sản của 
học thuyết mác xÍt về kinh tế xã hội 
chủ nghĩa. Nhiều thập kỷ qua; trong 
hệ thông xã hội chủ nghĩa đã hình 
thành xu hưởng cường điệu với những 
đự báo đến mức hoang tưởng về hiềm 
họa do sự tỒn tại và phát triền các 


\ 

quan hệ bàng hóa và quan hệ thị 
trường có thề gây ra cho chủ nghĩa 
xa hôi. Mọi dự tính chấp nhận và sử 
đụng quan hệ hàng hóa và quan hệ 
thị trường đều phải đương đầu với 
những sự phê phán, chế giễu, răn đe, 
hù họa, và cuối cùng lên án là xét lại, 
chạy theo con đường tư bản. Các cuộc 
cải cách kinh tế thường bị đầy lùi. 
Tư tưởng của Lê-nin thời kỳ NEP bị 
xem như bước lùi tạm thời bất đắc 
dĩ. Trong thực trạng nền kinh tế xã 
hội chủ nghĩa, các quan hệ hàng hóa, 
tiền tệ và quan hệ thị trường chỉ còn 


trên hinh thức, cục bộ, tạm thời. Các - 


nước đã điễn ra cuộc thử nghiệm có 
tính lịch sử: thật sự hình thành nên 
kinh tế hiện vật với cơ chế điều tiết 
tập trung quan liêu trong mô hình chủ 
nghĩa xã hội hành chính. 


Trong khi đó, trên bộ phận còn lại 
của thế giới, các quan hệ hàng hóa 
tiền tệ và quan hệ thị trường văn 
phát triền mạnh, trải qua nhiều khủng 
hoảng, còn nhiêu khuyết tật, nhưng 
đã đạt trình độ rảt cao, dược mọi quốc 
gia sử dụng. Chủ nghĩa tư bắn ngày 
càng biết sử dụng các quan hệ ấy với 
hiệu lực ngày càng cao Irong phạm 
vi quốc gia và quốc tế, vì lợi ích của 
nó. Chủ nghĩa xã hội đã phải trả giá 
quá đắt cho cuộc thứ nghiệm. Mô hình 
kinh tế hiện vạt với cơ chế tập trung 
quan liêu đã trở thành mô hình kim 
hãm, tiêu phí, trái hản với bản chất 
của chủ nghĩa xã hội 


Từ đó cân rút ra hai kết luận : một 
là, không phải chế độ kinh tế xã nội 
chủ nghĩa thua chế độ kinh tế từ bản 
chủ nghĩa, không phải con đường tiên 
hóa xã hội chủ nghĩa thua con đường 
phát triền tư bản chủ nghĩa, mà là 
kinh tế hiện vật thua kinh tế hàng 
hóa. Hai là kinh tế hàng hóa không 
phải thuộc đặc quyền riêng có của 
chủ nghĩa tư hản Với tư cách một 
quá trình kinh tế khách quan, quan 
hệ hàng hóa và quan hệ thị trường đã 


te có rất lâu trước chế độ tư bản, tiếp. 
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tục tồn tại và phát triềntrong quá trình 
đi lên chủ nghĩa xã hội cũng như trong 
chủ nghĩa xã hội. Các quan hệ ấy tồn 
tại và phát triền trong sự tác động 
qua lại với tất cả các quá trình kinh 
tế khách quan khác Bản chất kinh 
tế — xã hội của các quan hệ ấy thay đồi 
phụ thuộc vào hình thái kinh tế — xã 
hội trong đổ nó tồn tại và phát triền. 


Quá trình chuyền sang nền kỉnh tế 


_hàng hóa ở nước ta trong thời kỷ lịch 


sử mới, do trình độ phát triền còn 
thấp lại phải trải qua chiến tranh và 
chia cắt lâu đài, là quá trình phức 
tạp nhiều mặt: chuyên từ kinh tế tự 
cäp tự túc sang kinh tế hàng hóa ; từ 
kinh tế giao nộp, cấp phát hiện vật 
(của thời chiến) saug kính tế hàng hóa ; 
tử kinh tế hàng hóa kiều cũ (thời kỳ 
bị chiếm) sang kinh tế hàng hóa 
kiều mới. Nhìn tông quát, đó là quá 
trình chuyên sang nền kinh tế hàng 
hóa trên thực chất, tồng thề và lâu dài. 


Những năm gản đây, quá trình 
chuyền sang nền kinh tế hàng hóa đã 
và đang ngày càng mở rộng và đi sâu 
trên tất cả các lĩnh vực của quá trình 
sản xuất xã hội với sức mạnh của tất 
vếu kinh tế, sức mạnh hồi sinh sau 
chiến tranh. Nó làm nảy sinh hàng 
loạt nhàn tố mới, đỏng thời còn 
mang nhiều tính tự phát, gặp nhiều 
vướng mắc và xảy ra nhiều chấn động, 
rối loạn. Tuy nhiên, trong sự bê bộn, 
cực kỳ phức tạp (và mới lạ) của quá 
trình khôi phục và phát triền kinh tế 
hàng hóa, với kinh nghiệm của nước 
ta cùng với kinh nghiệm quốc tế, 
chúng ta có thề khẳng định: trong 
điều kiện của chế độ chính trị mới, 
quá trình chuyền sang nền kinh tế 
hàng h¿a không chỉ là tất yếu, mà còn 
có tác đọng tích cực thúc đầy lực 
lượng sản xuất phát triền, thúc đầy 
cơ cầu nhiều thành phần phái triền 
theo chế độ hợp tác với định hướng 
xã hội chủ nghĩa, thúc đầy đồi mới và 
mở rộng quan hê quốc tế và đồi mới 
cơ chế quản lý 


¿7 


Sự khôi phục.và phát triều ngày 
cảng sâu rộng các quan hệ hàng hóa 
tiền tệ và quan hệ thị trường chẳng 
những tạo ra môi trường mới rất 
thuận lợi thúc đầy phát triền manh 
mẽ Jực lượng sản xuất của các thành 
phân trong nên kinh t€ mới, thúc 
đìy việc xã hội hóa trên tất ca các 
mật VvẬt chất kỹ thuật, phần công liền 
kết trên quy mô quốc gia và quốc tế, 
mà còn tạo ra môi trưởng phát triển 
quan hệ liên doanh, hợp đoanh, hợp 
tác nhiều thành phần theo nguyên tc 
đan chủ, từ nguyện, củng có lợi rong 
đó kinh tế quoe decanh thật sư cự chú 
hạch toán kinh doanh có thề phát huy 
vai trỏ nông cốt, chủ đạo tiến tới 
hình'\thành những phức hợp (thiệp 
hỏi) sản xuất kinh doanh lớn trên 
quy mô cá nước và có khả năng mở 
trông và màng cao hiệu quả phần 
công và hợp tác quốc tế, Sự khôi 
phục và phát triển nói trên còn tao 
ra môi Irường và những hình thức 
kinh tế thúc đảy mạnh mẽ quá trình 
tích lũy; tích tụ mở rộng vốn sãn xuất 
xã hội và sử dụng vốn đó với hi¿u quả 


ngày càng cao theo xu hướng huy 


động vốn của mọi thành phần với các 
hình thức công trái, tín dụng, hùn 
vốn kinh doanh...; mặt khác làm này 
sinh xu hướng giao thầu. giao khoán 
vốn và tài sản công hữu cho cá nhắn 
và tập thể lao động trực tiếp quản lý 
sứ dung, với chế độ trách nhiệm vật 
chất và nguyên tắc cùng có lợi giữa 
chủ thề sở hữu và chủ thê quản lý, 
bào đàm thực hiện những ưu việt của 
chế độ công hữu, Và sau củng, nó 
tạo khả năng đội mới, nàng cao hiệu 
lực quan lý nhà nước về kính tế theo 
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hướng * chuyên sang tác động bảng 
biên pháp kinh tế là chủ vếu (với 
công cu và thực lực tài ^hính, tiền 
tệ của nền kinh tế hàng bóa, gắn liền 
với xu hướng đân chủ hỏa), thực hiện 
chế độ tự chủ, tư quản (khoán quản) 
của người sản xuất, kinh doanh, giải 
phóng cơ quan nhà nước khỏi tệ quan 
liêu bao biện làm thay người sản xuất 
kinh doanh, de thật sựr di vào chức 
năng quản lý nhà nước về Rỉnh tế 
nhất là ở cấp vì mô, 
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Có thề đì tới kết luận tông quát* 
đề làm chủ và thúc đảy quá trình 


“chuyền sang nền kinh tế hàng hóa 


nhiều thành phần theo chế độ hợp tác. 
thực hiện tính ưu việt của con đường 
Liên hóa xã hội chủ nghĩa, cần nhất 
quán tuân theo và phát triền những 
tr tướng của l,ê-nin trong chính sách 
kinh tế mới: thật sự sử dụng quan 
hệ hàng hóa và quan hệ thị trường; 
áp đụng chế độ hợp tác và chủ nghĩa 
tư hẳn nhà nước đề tô chức đắt dẫn 
các thành phần kinh tế đi lên chủ nghĩa 
xã hỏi; chuyên hăn sang chế độ bạch 
toán kinh đoanh — thạt sự đặt xí 
nghiệp nhà nước trước thị trường 
theo nguyên tắc buôn bản; thay đồi 
nội dung và cách thực hiện kế hoạch 
hóa của Nhà nước đối với nên kinh 
tế quốe đàn thốnz nhất. Đó là con 
đường tắt yếu đề tách khỏi mô hình 
cũ, chuyên sang m2 hình mới phủ hợp 
với quá trình tiến hóa kinh tế tát 
vếu. 


Chủ nghĩa xã hội ở Việt nam : nhìn lại và đổi mới 
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Vè thời kỳ quả độ , 
lên chủ nghĩa xã hội 


ở Việt nam. 


>. 


P, hình thành nên một quan 
niệm khoa học về quá độ 
lêu chủ nghĩa xã hội bỏ qua 
giai đoạn phát triên tư bản 
chủ nzhĩa ở Việt nam, cần phải có 
lưc Tượng và thời gian nhất định. 
S›ng dựa vào những thành quả lý 
luận và thưc tiền trong và nuoài 
nước đạt được cho đến nay vẻ phường 
điện này, có thề bước đầu nêu lên một 
SỐ kết luân có ý nghĩa phương pháp 
luận sau đây : 


1 Việt nam phải thực hiện một kiều 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội khác về 
chất với kiều quá độ được nói đến 
trong các tác phầm kinh điền của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin (ở đó chỉ mới 
nói đến khả nàng thực hiện một kiều 
quá độ như vậy, chứ chưa bàn cách 


thực hiện sự quá độ đó) và được tiến- 


hành trên thực tế ở Liên xô và hầu 
hết cảc nước xã hội chủ nøh'a khác. 
Sự khác biệt này tập trung ở bai 
điềm. Thứ nhất, đối tượng phải cải 
tạo là một xã hội tiền tư bản chủ 
nghĩa, với trinh độ phát triền lực 


LÊ DỨC THÚY Ý 


lượng sản xuất, kết cầu kinh tế = 
xã hội, so sánh lực lượng giữa 


“Các giai cấp, những màu thuẫn và 


chiều hướng phát triển v vạ khác về 
chàt với những xã hội mà ở đỏ chủ 
nghĩa tư bàn đã trở thành một 
phương thc sản xuất thống trị Thứ 
tai, những tiền đề vật chất và Kinh 
tế - xã nñột bên trongø cần (thiết cho 
quá độ neay lên chủ nshia xã hội — 
tức là cho việc bát tay giải quyết ngựa y 
trên quy mÔ rộng lớn, những nhiệm 
vụ chung của thời kỷ quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản sên chủ nghĩa xã hội — 
hầu như 'chưa có, bởi vì về it lịch 
sử tự nhiên thì những tiền đề này 
khách quan do chủ nzhĩa tư bản 
tạo ra Í 


Quan điềm cho rằng có chính 
quyền công nông vững mạnh, có srr 
lãnh đạo của Đẳng công sản là đã co 
khả năng bên trong đề thực hiện việc 
® tiến thắng lên chủ nghĩa xã hội bỏ 
qua giai đoạn phát triền tư bản chủ 


W® Phó tiến sĩ kinh tế học 


nghĩa », hay một cách diễn đạt khác 
của quan điềm đó, rằng ở những nước 
cách mạng do Đảng cộng sản lãnh đạo 
thì điềm kết thúc của cách mạng dân 
tộc — dàn chủ đồng thời là điềm khởi 
đầu của“cách mạng xã hội chủ nghĩa 
đã không được lý giải một cách cặn 
kẽ, còn trong thực tiến thì đã được 
vàn dụng một cách giản đơn, duy M 
chí V L. Lê-nin, khi đấu tranh với 
những lập luận cho rằng nước Nga có 
trỉnh đọ phát triền tư bản chủ nghĩa 
thấp, chưa có tiền đề trực tiếp đề làm 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, đã đặt 
văn đề dúng rằng “tại sao lại không 
giành lấy chính quyền, đập tan bộ 
máy thống trị của tư sản và địa chủ, 
đề tạo ra nhữnz liền đề đó » Người 
không hề cho rằng giành được chính 
quyền là đồng nghĩa với việc có đủ 
tiền đề đề trực tiếp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Cần phải hiều như vậy 
về khả năng quá độ lên chủ nahĩa xã 
hội ở Việt nam có nghĩa là nhờ 
thắng lợi của cách mạng giải phóng 
dân tộc. nhờ giành được chính quyền, 


dưới sự lĩnh đao của Đăng, chúng ta 


có khả năng tao ra một cách chủ động, 
tự giác, trong thời hạn ngắn hơn 
nhiều so với tiến frinh tự thân của 
lịch sử, những tiền đề cần thiết cho 
việc thực hiện sự quá độ lên chủ nghĩa 
xã hôi, bỏ qua giai đoạn phát triền tư 
bản chủ nguïa với tư cách la một chế 
độ xã hội chứ không có nghĩa là khả 
năng quá độ ngay, “liến thẳng » lên 
chủ nghĩa xã hội khi chưa tạo ra được 
những tiền đề đó. 


2 Những khỏ khăn, sai lìm và thất 
bại của ý đồ triền khai ngay lập tức, 
trên quy mô rộng lớn CÔng cuộc xây 
dựng trực tiếp những cơ sở của chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta ngay sau khi 
hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng 
dân tộc, bộc lộ rõ vào eaối những 
năm 70 ¬- đầu những năm 80, đã dẫn 
tới chỗ xuất hiện một tư tưởng chiến 
lược đúng đắn và cực kỷ quan trọng: 
“Về sự cần thiết phải có một chặng 


30 


bổ 


đường đầu tiên trong cả thời kỷ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội của Việt nam , 
Đáng tiếc là cho đến nay, chúng ta 
văn chưa làm sáng tỏ nội dung kinh 
tế — xã hội của chặng đường đầu cả 
về lý luận lẫn về fhực tiễn. 


Đại hội lần thứ VI của Đảng 
(12/1966) với việc xác định nhiệm vụ 
trong những năm còn lại của chặn 
đường đầu là ồn định tình hình kinh 
tế — xã hội, tạo tiền đề đề đầy mạnh 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
trong chặng đường tiếp theo, từ bỏ Ỷ 
đô hoàn thành công cuộc cải lạo xã 
hôi chủ nghĩa trong một kế hoạchr-5 
năm v v„ đã làm cho tự lưởng về 
chặng đường đầu tiên có một nội dung 
cụ thê hơn và hiện thực hơn. Nhưng 
dù sao đó cũng chỉ là những điều 
chỉnh có tính chất kinh nghiệm trước 
4p lực thực tế của cuộc sống, chứ chưa 
phải là dựa trên một eơ sở khoa học, 


. một nhận thức có căn cứ và có hệ 


thống về bản chất, nội dung, mục tiêu 
và nhiệm vụ vốn có của giai đoạn đầu 
trong thời kỳ quá đỏ lên chủ nghĩa 
xã hội của nước ta 


Lý thuyết về kiều quá độ của 
những nước kinh tế kém phát triền 
lên chủ nghĩa xã hôi bỏ qua giai đoạn 


phát triền tư bản chủ nghĩa kbáng 


định sự cần thiết phải eó một giai đoạn 
đặc biệt trong tiễn trình cách mang 
của các nước này theo hướng đi lên 
chủ nghĩa xã hội Đó là g:at đoạn dân 
ch" chung của cách mạng, thường 


được bắt đầu từ khi chính quyền về 


tay công nông, sự thống trị về chính 
trị của các giai cấp boc lột cũ hoặc 
của bon xâm lược đã bị lật đồ, sự 
chống phá bằng quân sự và can thiệp 
vũ trang của bọn phản động bên trong 
và bên ngoài về căn bản đã bị đập 
tan. Thực chất của giai đoạn dân chủ 
chung là giai đoạn giải quyết về căn 
bản và có hệ thống những nhiệm vụ 
vốn đặt ra cho các cuộc cách mạng: 
đân chủ tư sẵn, tạo tiền đề kinh tế ~ 
chính trị —xã hôi, tư lưỡng và văn 


hóa cần thiết cho việc triền khai công 
cuộc xảy dựng trực tiếp những cơ sỞ 
của chủ ughia xã kội ở các giai đoạn 
sau. 


Cái lược đồ: «Vấn đề dân Lộc thực 
chất là vấn đề nông dàn», «Cách 
mạng ruộng đất là cơ sở và nội dung 
của cách mạng dân chủ—tư sản» 
không phải không có những hiều lầm 
tai hại. Nó đễ đẫn đến chỗ cho rắng 
sau khi chính quyền về tay công nông, 
đánh đuôồi được bọn xâm lược, giải 
quyết được vấn đề ruộng đắt chị 
nông dân là đã hoàn thành cuộc cách 
mạng đản tộc — đân chủ, cũng tức là 
đã giải quyết được các nhiệm vụ của 
cuộc cách mạng dàn chủ tư sản, VÌ 
vậy mà có thể và cần phải bắt tay 
vào giải quyết ngay những nhiệm vụ 
của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Trên thực tế, những nhiệm vụ mà 


+ 


cuóe cách mạng đân chủ tư sản phải - 


giải quyết rộng lớn hơn, sâu sắc hơn 


và phức tạp hơn nhiều. Mặc dù việc. 


giải quyết những nhiệm vụ như vậy 
đã ít nhiều được triền khai cả trong 
tiến trinh chiến tranh giải phóng dàn 
tộc, song phần lớn các nhiệm vụ đó 
chỉ thực sự được giải quyết sau khi 
chiến tranh kết thúc. Chính vi vậy mà 
cân phải có cá một giai đoạn nhất 
định — giai đoạn dàn chủ chúng — đề 
các nước kinh tế kém phát triền làm 
những việc mà lịch sử phát triền của 
họ chưa giải quyết, tạo tiền đề cho 
công cuộc xây dựng trực tiếp chủ 
nghĩa xã hội, 


Sự phát triền đặc thủ của lịch sử 
cách mạng nước ta không cho phép 
chúng ta phân định rạch ròi và có bài 
bản các giai đoạn phát triền và từ 
đó áp dụng nguyên xi các kết luận lý 
thuyết. Trên thực tế, chúng ta đã và 
đang trực tiếp giải quyết nhiều nhiệm 
vụ xây dựng các cơ sở vật chất — kỹ 
thuật và kinh tế — xã hội của chủ 
nghĩa xã hội. Đông thời chúng tà 
sũng thiếu không ít những tiền đề 
cần thiết đề giải quyết các nhiệm 


vu 


đó. Những tiền đề này rộng hơn. sâu 
sác hơn và phức tạp hơn những tiền 
đề đề đầy mạnh công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa mà chúng ta hình dung 
ở chặng đường đầu phải giải quyết 
(ồn định nền kinh tế và đời sống, lạo 
tích lũy nội bộ nền kinh tế). Những 


"tiền đẻ như vậy có được là nhờ giải 


quyết một cách biện chứng những 
máu thuận bên trong và bên ngoài 
đạc thủ cho các nước tiền tư bản 
chủ nzhĩa đi lên chủ nghĩa xã hội 
trên tất cả các lĩnh vực kinh tế — 
xã hội, chỉnh trị, tư tưởng, văn 
hóa và lịch sử, tạo nên sự chuyền 
biến sÂu sắc của đời sống xã hội đề 
cho nó có khả năng tiếp nhận thành 
công những cuộc cải tạo cách mạng 
trực tiếp mang tính chất xã hội 
chủ nghĩa. 


Phân tích một cách cụ thề tất cả 
các mâu thuần đó và đưa ra các biện 
pháp giải quyết chúng, theo (tôi, là 
nội đụng lỷ luận và cơ sở thực tiễn 
cho quan niệm khoa học về chặng 
đường đâu tiên của thời kỳ quá độ Ở 
nước ta 


3. Gắn với sự đồi mới quan niệm 
về khả năng bên trong của việc quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai 
đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa, cần 
phải đồi mới quan niệm về khả năng 
bên ngoài của sự quá độ đó hay nói 
cách khác, về nhân tố quốc tế đối với 
công cuộc xây đựng chủ nghĩa xã hội 
ở Việt nam 

Làu nay chúng ta quan niệm về 
nhàn tố hay điều kiện bên ngoài bảo 
đảm khả năng quá độ thành công lên 
chủ nghĩa xã hội là nguồn viện trợ, 
giúp đỡ to lớn về vật tư — kỹ thuật — 
tài chính (bên cạnh sự ủng hộ tích 
cực về quản sự, chính trị, ngoại g1AO 
và tỉnh thân) chủ yếu từ cắc nước xã 
hội chủ nghĩa anh em, nhất là Liên xò. 
Cố gắng của chúng (ta trong việc khai 
thác khả năng bên ngoài cho công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội hầu 
như ehï xoay quanh một mục tiêu là 


đi 
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làm sao kiểm được càng nhiều càng 
LỐt các nguỏn phương tiện như vậy 


Tất nhiên, mọi khả năng đều phải 
được vật chất hóa, phải biến thành 
lực lượng vật chất mới có thề đai 
được tiến bộ trong hiện thực Nhưng 
thực tế chứng tô rắng một quan niệm. 
giàn đơn như trên về nhàn tố bên 
ngoài là không đủ căn cứ khoa học 
cho việt tìm ra nhữnø biện pháp có 
hiệu quả nhằm hiền khả nàng thành 
hiện thựa. 

Trước hết, quan niệm nêu trên đã 
để ra tư tưởng và tâm lý ý lại, trông 
chờ Vào sư viện trợ, giúp đỡ bên 
ngoài theo kiều cho không. hoặc ít ra 
thì cũng với những điều kiện hêt sức 
ưu đãi. Một khi mà khối lương giúp 

đỡ vật chất không đạt được mức 
_ chúng ta cần, thì loạc là chúng ta có 
những suy nehïi nhận định thiếu 
khách quan về thái độ của bạn bè, 
hoặc là chúng ta đao dộng, không 
nhĩt quán và triệt đề trong việc xây 
dựng những mỗi quan hệ dòng mình 
chiến lược - | 

Quan niệm nêu trên không xuất 
phát đầy đủ từ một thực tế là thể 
giới xã hội chủ nghĩa, với trình độ 
phát triền hiện nay, chưa phải là đã 
có khả năng. vô hạn trong việc giúp 
đỡ về vật chất cho các nước kém phát 
triền đang lưa chon con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội. Những văn đề kinh 
tế ~ xÃñ hội bèn trong phải giải quyết, 
sự ‹hách thức kinh tế của chủ nghĩa 
tư bản, nhu cầu bảo đảm quốc phòng 
an ninh trước xu hướng quân phiệt 
hóa nuày càng tăng của các nước đế 
quốc vv không cho phép các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em: đành được 
những khoản viện trợ đủ đáp úng 
mọi như cầu phát triền của nền kinh 
tẾ nước ta, ngay cả khi đỏ là những 
khoản viện trợ có bồi hoàn, đựa trên 
nguyên tắc hợp tác, cùng có lợi. 

- Tuy nhiên, sai lầm căn bản của 
quan niệm làu nay vẻ nhân tố quốc tế 
của sự phát triền là ở chỗ coi thường 
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việc tạo ra những điều kiện kinh tế - 
xã hội bên trong cần thiết đề chuyền 
biến nhân tố bên ngoài thành nhân tố 
nội tại của đất nước Thiếu những 
điều kiện như vậy thì các nguồn vật 
tư — tài chính thu hút được từ bèn 
ngoài cũng không mang lại biến dồi 
thực sự cho nền kinh tế, giống như 
kiều ezió vào nhà trống?®_ Đó là tỉnh 
trạng làu nay của chúng ta. Chỉ tỉnh 
riêng thời kỷ 10 năm sau chiên tranh 
chống để quốc Mỹ, chúng ta đã nhận 
được trên 10 tỷ rúp =đô la tiền vay và 
viện trợ. Khoản vốn hếng không nhỏ 
đó chưa phải là tất cả, nhưng cũng 
đủ đề tạo nên một chuyền biến căn 
bản về trình độ sản xuất — xã hội 
Nhưng với chúng ta thi nó đã không 
giúp tạo lập nên thế ôn định cần thiết 
cho một sự phát triền năng động của 
nền kính tế. Trong kbi đó thì những 
khoản tiền vay đã bắt đầu đến hạn 
phải trả, và việc buộc xin hoãn nợ 
đương nhiên phảúi đi liền với việc thu 
hẹp khủ nắng kiếm thêm nguồn vay 
mỚI. 

Kinh nghiệm bản thân cũng như 
thực tiễn thế giới khẳng định rằng 
việc làm cống động đời sống kinh tế 
bên trong theo hướng phá vỡ tình 
trạng trì trệ của nền kinh tế tự cấp 
tự túc bằng cách phát triền mạnh mẽ 
các quan hệ hàng hóa ~- tiền tệ. 
hàng hóa hóa nên kinh tế là cø# sở 
cho việc tiếp thụ và phát huy nhàn 
tố quốc tế của sự quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội Song điều đó lai 
phụ thuộc chặt chẽ vào việc lựa chọn 
chiến lược phát triền, vào việc xác 
định đúng phương thức và mắt khâu 
đề một nước kém phát triền có thề 
hèa nhập vào phân công và hợp tác 
kinh tế quốc tế 


Cho đến ray thành công chưa đến 
với những nước kinh tế kém phát 
triền nào lựa chọn chiến lược phát 
triền «thay thế nhập khầu *, nghĩa là 
chiến lược phát triền theo hướng cố 
gàng tối đa đề tự đảm bảo trực tiếp 


M 


những nhu` cầu sẵn xuất và tiêu đùng 


của đãt nước Thành công đã đến và. 


chí đến (đương nhiên là với mức độ 
khác nhau tủy thuộc vào nhiều điều 
kiện khác) với những nước chuyên 
sang chiến lược “hướng về xui 
khâu »%. về thực chất là chiến lược biến 
nền kinh tế của đất nước thành mội 
mắt khâu hữu cơ của hệ thống phàn 
công, hợp tác kinh tế quốc tế, lắy 
việc đáp ứng nhu cầu của người khác 
làm phương tiện giai quyết có hiệu 
quả nhu cầu của bản thân. 

Tóm lại, cần đổi mới quan niệm 
của chúng fa về nhàn tð quốc tế của 
việc quá độ lên chủ nghĩa xã hội thco 


hướng kháng định rằng: khả năng 


quá độ thành công lên chủ nghĩa xi 
hột chỉ biến thành hiện thực thông 
qua việc thực hiện triệt đề một chiến 


"lược phát triền, vừa tạo ra sự răng 


động và nhu cầu kinh tế bên trong, 
_vừa cãi biến nền kinh tế thành một 
ˆmắt khâu hữu cơ của hệ thống phân 
công, hợp tác kinh tế xã hội chủ 
nghĩa và của thế giới hiện đại. Cơ sở 
của quá trinh đó là việc hàng héa héa 
sinh hoạt kinh tế cả trong lĩnh vực 
đối nội cũng như trong lĩnh vực đổi 
nưoai, làm cho nước ta xuất hiện trên 
thị trường thế piói với tư cách mọt 
nuười sản xuất hàng hóa thực thụ 

4. Vấn đề xác định thời hạn chung 
của thời kỳ quá độ và môi chặng 
đường (thời đoạn) của nó cũng cần 
được làm sảng tỏ trong quan niệm 
khoa học về thời kỳ quá độ ở nước fa 


Tính chất cần thiết của văn đề là 
không có gì phải hoài nghỉ. Xác định 
tương đối đúng khoảng thời gian cần 
thiết cho mỗi giai đoạn phát triền cũng 
như cho cả một thời kỷ lịch sử là cơ 
sở đẻ xây đựng một chương trình hành 
động có hiệu quả, được định hướng 
lâu dài. Song cách tiếp cặn vấn đề 
này cho đến nay vẫn còn chứa đựng 
nhiều điều bất hợp lý 

Trước hết, việc xác định thời hạn 
được đặt ra khi chưa xác định mọt 


cách tương đối rõ ràng và cụ thầ 
những nhiệm vụ căn bản khách quan 
phải giải quyết cho môi chặng đường 
và cho cả thời kỷ quả độ nói chung. 
Chẳng hạn, nếu coi ồn định tỉnh hình 
kinh tế—xã hội, tạo tiền đề cho công 
nghiệp hóa chỉ là làm cho sản xuất 
đáp ứng được mức tiêu dùng vốn quá 
thấp kém như hiện nay (về ăn, chừng 
20U0—2200calo/người/ngày) và có tích 
lũy chút ít từ nội bộ nền kinh tế, thì 
cái mốc kết thúc chặng đường đầu 
đương nhiên là ngắn hơn so với việc 
hình dụng ôn định tình hình như một 
trạng thái cân đối năng động của nên 
kinh tế trên cơ sở một mức sống khác 


“Về chất so với hiện nay (ví dụ tăng 


gấp đôi thu nhập thục tế bình quân 
đầu người), còn tiên đẻ cho việc đây 
mạnh công nghiệp hóa là cả một hệ 
thống những biến đồi về điều kiện 


_ kinh tế xã hội — tư tưởng — văn hóa, 


chứ khônz giản đơn là tạo ra một 
nguön tài chính tự có nào đó. 


Việc dự đoàn thời hạn cũng chưa 
xuất phát từ chỗ xác định được 
phương thức cho phép giải quyết có 


-hiệu quả hơn các nhiệm vụ phải giải 


quyết trong chặng đầu cũng như trong 
ca thời RỶ quá độ, trong khi đó thì thời 
gian Vượt qua một chặng đường lịch 
sử nào dó vừa tùy thuộc vào khoảng 
cách, tính chất dường đi, mức độ 
phức tạp của các chướng ngại v.V 
lần phương tiện được huy động và 
phương pháp, tốc độ vượt qua chặng 
đường đó, Đề khỏi phục được nên 
kinh tế bị chiến tranh tàn phá nặng 
nề, tạo tiền đề đầy nhanh công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa trong một hoàn 
cảnh khó khăn gấp bội so với chúng 
ta hiện nay, Liên xô chỉ cần 7 năm 
(1921 — 1927) nhờ áp dụng chính sách 
kinh tế mới. Chúng ta đã mặt gần 
gấp đòi khoảng thời gian như vậy 
mà vẫn còn piãm chân tại chỗ, nếu 
không phải là làm vào một tỉnh huống 
xu hơn, bởi duy trì quá lâu cái gọi 
là cơ chế quan liêu — bao cấp. Việc 
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chúng ta lựa chọn phương án chiến 
lược phát triền nào sẽ" quyết định 
thời hạn cần thiết đề hoàn thành các 
nhiệm vụ của thời kỳ quá độ nói 
chung, chặng đường đầu nói riêng. 
Mọi dự đoán không gắn liền với việc 
để xuất một phương án chiến lược 
nhất định đều không có căn cứ và 
không có ý nghĩa thực tiễn, 


Nhin chung, tắt cả các ý đồ xác định. 


thời hạn quá độ và cho chặng đường 
đầu đều chịu ảnh hưởng ít nhiều của 
một quan niệm sai lầm, nhưng lại 
bám rể khá sâu và có sức mạnh tâm 
lý rất khó gạt bỏ, đó là quan niệm 
coi chủ nghĩa xã hội và những bước 
tiến về phía xã hội chủ nghĩa như 
một mục đích tự thân, chứ không 
phải như một phương tiện đề giải 
phóng con người. Quan niệm như 
vậy đã dẫn tới chỗ vội vã dem dán 
những nhãn hiệu xã hội chủ nghĩa 
cho các hiện tượng và quá trình thật 
ra là chưa xã hội chú nghĩa, thiên về 
hướng định ra những thời hạn không 
có căn cứ đề chuyên từ giai đoạn 
này sang giai đoạn kia, mà ít chú 
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trọng những tiến bộ thực tiễn, cụ 
thê cần phải đạt dược. 

Nếu hiều chủ nghĩa xã hội không 
phải là mỏt vùng đất thánh, đị được 
tới đó là sẽ có tất cả, mà Tà một cái 
mốc đánh đấu một trình độ nhất định 
của quá trình tầu dài, đầy khó khăn 
của việc giải phóng con người, thì có 
lẽ không nên quá băn khoăn nhiều 
về việc xác dịnh xem khi nào thị 
kết thúc chặng đường đầu, khi nào 
thì hoàn thành thời kỷ quá độ, mà 
nên dành chú ý cho việc xác định 
một cách có cắn cứ, rằng đến những 
mốc thời gian nhất định (năm 1995, 
năm 2000, năm 2005 v.v.) chúng ta có 
thề và cần phải đạt được những tiến 
bộ eụ thể như thế nào về năng suất 
lao động, về mức sống, về khả năng 
thỏa mãn các nhu cầu văn hóa—tinh 
thân v.V. của người lao động. Những 
mục tiêu có cán cứ và cụ thề như vậy 
sẽ thu hút sự quan tàm thiết thân của 
quan chúng, hơn là những mục tiêu 
chung churø: «kết thúc chặng đường 
dầu tiên», «hoàn thành thời kỳ 


quá độ », 


Nghiên cứu 
— Trao đồi 


eÑghiên tứu 


Đồng bằng sông Cửu long 
trong việc thực hiện 
ba chương trình kinh tế lớn 


ÔNG bằng sông Cửu long là 
vùng châu thồ tương đối trẻ 
so với các vùng chàu thồ 
khác trong nước. Qua một 
thời gian khai phá, động bàng sông 
cửu long còn mang nhiêu nét đắc thủ 
sả về tự nhiên lẫn kinh tế — xã hội. 
Đó là mọt vùng có nhiều tiềm năng 
kinh tế. 


I — Đồng bằng sông Cửu long trong 
qua trình lịch sử Quá trình khai 
phá đồng bằng sông Cửu long nằm 
trong giai đoạn dầy biến động của 
lịch sử nước ta: giai đoạn chế độ 
phong kiến suy tàn và chủ nghĩa thực 
đàn Pháp, Mỹ xâm lược và thống trị. 
Dưới thời phong kiến, công cuộc khai 
khẩn đã đạt được kết quả nhất định. 
Nhưng chính sách * bế quan tỏa căng ®Ð 
của nhà Nguyễn đã kìm hàm khả 
năng sản xuất của vùng này, 


VĂN MÌNH TÂN * 


Ngay từ những nuày đầu xâm lược 
nước ta, thực dàn Pháp đã thấy rõ 
khả năng của đồng bảng sông Cửu long 


_ Về sản xuất lúa gạo. Ăng-đrê Mát- 


xông (Ảndré Masson — người Pháp, 
chuyên nghiên cửu về Đông đương, 
đã nhận xét: ®.,.Với phản đất Nam 
bò, nước Pháp đã có được phần đắt 
màu mỡ nhất và thưa dân nhất của 
Đồng dương. Vùng đất có thê mang 
lqqa hiệu qua kinh tế cao" (1). Do đó, 


-Pháp đã biến vùng này thành một vùng 


độc canh lúa gạo đề xuất khầu. Từ 
năm {S81 đến năm 1937 diện tích canh 
tác tăng từ 522 000 ha lên 3200 000 ha 
và sản lượng lúa gạo xuất khâu tăng 
từ 284 tấn lên 158000 tấn. heo Pòn 


W Cán bộ nghiên cứu, Viện khoa học xã, 
hội. T.P. Hồ Chí Minh | 

(1) Xem :  «lhistoire de l° Indochins *® P, 
85, Edition Paris, 1950 


Béc-na (Paul Bernard), vào khoảng 
năm 1930, bình quân đầu người trong 
vùng hằng năm sản xuất được 1013,5 
kz lúa trong đó có 869.5 kø dành cho 
Xuất khầu. Do không có cơ sở công 
nghiệp và kỹ thuật phục vụ nông 
nghiệp nên năng suất lúa ở đồng bằng 
sòng Cứu long thời Pháp thuộc rất 
thấp: 1,2 tấn/ha.- 
: Từ sau 1954, chế độ Sài gòn đã 
tiếp tục nghiên cứu tìm hiều và đầu 
tư khai thác dồng bằng sông Cửu long. 
Thời kỳ này, ở đây vẫn tiếp tục xuất 
khầu lúa gạo ; mức cao nhất là 350 00 
tấn năm 1960. Đồng bằng sô"g Cứu 
long đã cung cấp 70X vịt và trứng 
vịt, 605 gà và trứng gà. 50% heo và 
thịt heo, 774 cá (một nủa là cá 
nước ngọt) và nhiều nông sản khác 
cho toàn miền Nam lúc bấy giờ. 
Trước ngày giải phóng, nòng 
nghiệp đồng bảng sông Cửu long bước 
đầu là sản xuất hàng hóa trong nền tẳng 
của nền sản xuất tự cắp tự túc. Sự phản 
công tự phát giữa các địa phương dưa 
đến sự hình thành một số vùng tuy 
còn phân tán nhưng :lä đi vào hướng 
chuyên canh ở mức độ nhất định. Nó 
phát huy được những thế mạnh và 
những ngành nghề truyền thống ở các 
địa phương Nhưng do chưa eó các 
vùng chuyên môn hóa một cách rõ nét, 
nên gày khó khăn cho các quả trình 
liên kết kinh tế giữa vùng này với các 
nơi khác trong nước. - _ 


11 — Đồng bảng sông Cứu long trong 
việc thực hiện 3 chương trình kinh tế 
lớn hiện nay ”) 

l — Các yếu tổ ảnh hưởng tới phát 
triền kinh tế : 

— Các yếu tố tự nhiên khách quan 
gồm có: 

+ Các yếu tổ tích cực: hệ thống 
Sóng ngòi, kênh rạch dài hơn 5 000km ; 
rừng ngập mặn ven biền và rừng 
tràm; các trục lộ giao thông chính 
nối với thành phố Hồ Chí Minh và 
các nơi khác, 
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† Các yếu tố vừa thuận lợi vừa 
không thuận lợi: Biền và bờ biền dài 
trên 600 km, vùng biên giới tiếp giáp 
với Cam-pu-chia đài trên 300 km, 


+ Yếu tố không thuận lợi: đắt 
chua, phèn, mặn và ngập nước dài 
ngày (mùa khỏ lên tới 2,5-triệu ha). 

(' dòng bằng sòng Cửu long các yếu 
LÔ tích cực tạo thuận lợi cho sản xuất 
và cho việc thực hiện 3 chương trình 
kinh tế lớn trội hơn các yếu tố 
không thuận lợi. 

— Yếu tố con người: Nông dân 
đông bảng sông Cửu long có nhiều 
kinh nghiệm trong sản xuất, mạnh 
đạn tiếp thu kỹ thuật mới như: giống, 
phản bón, máy móc... và rất nhạy 
bén với thị trường; làm ăn có tính 
toàn liệu quả kinh tế, tính lời lỗ rõ 
ràng. 


2 — Hiện trạng sản xuất của đồng 
bằng sông Cứu long và việc thực hiện 
3 chương trình kinh tế 

a) Sản xuất. công nghiệp — tiều thủ 
công nghiệp: Chín tỉnh đồng bằng 
sóng Cứu long chiếm 15X giá trị tồng 
sản lượng công nghiệp — tiều thủ công 
nghiệp của eä nước, 

Tỷ trọng của còng nghiệp Lrong cơ 
cầu giá trị tông sản lượng nông — 
công nghiệp của đồng bằng sòng Cửu 
long là 235 (bình quản cä nước là 
01,6). : | 

xgành chế biến lương thực, thực 
phầm (chủ yếu là xay xát lúa go và 
làm dường mía) chiếm gần 65% giả 
trị tồng sản lượng công nghiệp — tiều 
thủ công nghiệp của vùng. Các ngành 
khác chỉ từ 5 đến 10 (2), 

Nhin chung đồng bằng sông Cửu 
long là vùng có nhiều tiềm năng về 
nguyên liệu nông, lâm, thủy, hải sản 


(x*x#Ÿ) Tư phản nắv, các số liệu không: chú 
thích là theo Aiên giám thống kê 1984, 1985 

(2) Phạm Thị là, &Tồ chức sản xuất CN— 
TIC N huyện ĐHSC|, ®, Chương trình nghiên 
cứu cấp huyện cùng ĐBSCL. Trường Đại học 
kinh tế, T9NG, tr, 13 


đề phát triền mạnh các ngành nghề 
công nghiệp — tiều thủ công nghiệp 
tại chỗ. Ty nhiên do phát triền tùy 
tiện. quy mô rất nhỏ lại phân tán, 
chưa có quy hoạch nên mối quan hệ 
giữa công nghiệp — tiều thủ công 
nghiệp với nông nghiệp còn lông lẻo. 

b) Nông nghiệp — Đồng bằng sông 


Cửu long chiếm tới 43,3X tồng giá trị 


sản lượng hàng hóá nông, thủy, hải 
sản của các địa phương điều về trung 
ương (đồng bảng sông Hồng là 15,74) 

— Ngành tróng trẹt: Cây lương 
thực chiến gàn 95 diện tích đất 
canh tác toàn vùng; trong đó màu 
lương thực chỉ có 3,6% (cả nước là 
19,53). 


+ Cây lúa : chiếm vi trí tuyệt đối 
về diện tích cũng như về sản lượng 
trong cơ cấu cây lương thực và cáảcơ 
cấu cây tròng, Diện tích gieo trồng 
lúa chiếm trên 97X4 diện tích cây 
lương thực và hơn 91Ã- đất dùng vào 
nông nghiệp. Năm 1986, sản lượng lúa 
toàn vũng là 7153000 tân, năng suất 
đạt gàn 3, tấn/ha (3) 

Hằng năm, đồng bằng sông Cửu 
long đem lại hon 423 tông sản lượng 
lúa cả nước (1980 ;ần 462) trong khi 
đông bằng sông Hồng chỉ có 20% 
Đông bằng sông Cửu long còn là vùng 
có binh quân sản lượng lương thực 
theo đầu người cao nhất nước. năm 
1985 là 512kg (Kiên giang là 593 kg); 
năm 1986 là 518 kg Hảng năm có 
gàn 1/3 tông số lúa ở đồng bảng sông 
Cửu long có thể xuất ra khỏi vùng đề 
cung cấp cho các nơi khác. 


tCây công nghiệp. Mía và đậu 
nành là hai cây công nghiệp ngắn 
ngày có ý nghĩa chuyên môn hóa của 
vùng, chiếm 44X diện tích, 40 sản 
lượng mía và 26X diện tích, 46% sản 
lượng đậu nành của cả nước. Khoảng 
L2 tồng sản lượng mía và đậu nành 
là phục vụ cho nhu cảu ở ngoài vùng. 
Cây thuốc lá chiếm 174 diện tích, 
32% sản lượng, cây đay chiếm 145 


sản lượng, dừa chiếm 90X sản lượng - 


cả nước 60000 ha vườn quả cũng là 
hướng chuyên môn hóa phục vụ nhu 
cầu ngoài vùng. 


Nhin chung, đồng bằng sông Cửu 
long dang trong quá trình hình thành 
vùng chuyên môn hóa nhiều loại sản 
phầm. của ngành trồng trọt và có 
hướng phát triền toàn điện cây lương 
thực, thực phẩm. Tuy nhiên, các loại 
cây trồng ngoài cày lúa còn chiếm 
tỷ lệ rất thấp: 5,4% đất nông nghiệp 
(năm 1986). Diện tích trồng các loại - 


cây công nghiệp ngắn ngày còn rất 


phân tân và có chiều hwớng không 
ồn định vi sự bất hợp lý tủa giá cả, 
chính sách thu mua. 

— Ngành chăn nuôi: 


đồng bằng 


*sông Cửu long là vùng chuyên môn 


hóa nuôi heo và có khối lượng sản 
phầm hàng hóa lớn. Mặc đầu số đầu 
heo chỉ chiếm 15% so với cả nước, 
nhưng khối lượng heo hơi xuất ra 
khỏi vùng lại chiếm gàn 60X thịt heo 
các địa phương điều về trung ương. 
Nuòi vịt gắn với vùng lúa là tập quán 
phô biến ở đồng bằng sông Cửu long. 
Số lượng vịt chiếm 1/2 tổng số củ 
cả nước và có giá trị xuất khâu, 


_ Ngành thủy sản chiếm hơn 1/5 giá 


trị sản phim ngành chăn nuôi 


e) Đánh bắt hải sâ# là. ngành sắn 
xuất chuyên môn hóa của vùng, số 
lượng đănh bắt hàng năm ở đây chiếm ˆ 
gần 40X% tông sản lượng hải sản đánh 
bát được của cả nước (4). 


d) Lâm nghiệp° là ngành chưa 
cố vị trí xứng đảng so với tiêm 
năng tự nhiên và tồn tại như một 
ngành sản xuất phụ Rừng, nhất là 
rừng ngập mặn bị khai thác bừa bãi,. 
cần được bảo vệ chu đáo đề làm 
phong phú cơ cấu sản xuất. tăng hiệu 
quả kinh tế của vùng. 


(3) Số Hệu của Viên quy hoạch phản vùng 
nỏng nghiệp, 1986 

(4) Nguyễn Vân Mười: «Nghề cá ở đồng 
bảng sóng Cứu long ® nng Khoa học phò thông. 
1/12 1944 - 
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Với vai trỏ là vùng trọng điềm 
lương thực, thực phầm và là vùng 
sản xuất lương thực hàng hóa lớn 
nhất của cả nước, là nơi cung cấp các 
loại nguyên liệu nông, thủy, hải sản 
cho các-ngành công nghiệp —-tiều thủ 
công nghiệp, cung cấp hàng hóa cho 
_ xuất khầu, đồng bằng sông Cửu long 
rất xứng đáng đứng ở vị trí số I về 
sản xuất nông nghiệp ở nước ta 
hiện nay 


HHNhững vấn đề cần giải quyết 
đề thực hiện tết 3 chương trình kinh 
tế và tạo điều kiện triền khai công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 


l—Điều chỉnh cơ cấu cầy trồng và 
cơ cấu mồng nghiệp kết hợp với 
biện pháp thâm canh. 

Đề khắc phục tình trạng độc canh 
lúa. đồng bằng sông Cửu long phải 
điều chỉnh. cơ cấu cây trồng theo 
hướng : 


a) Căn cứ vào điều kiện tự nhiên, 
xác định cơ cấu cây trồng phù hợp 
với đất đai ; ® nếu chỉ xét về điều kiện 
tự nhiên thì đối với cây lúa, gần 2/3 
điện tích đất ở đồng bằng sông 
Cửu long là không hoàn toàn phù 
hợp *® (5) 

b) Nhanh chóng hình thành vùng 
chuyên canh cây công nghiệp (không 
đặt vấn đề tự túc lương thực trong 
vùng, chỉ cần nhà nước có chính sách 
-giá cả hợp lý đối với cây công nghiệp 
và cây đặc sản). ` 


€) Quyết định cây trồng nào phải 
xét ci 2 mặt: giá trị sử dụng và giá 
trị trao đồi (theo thị trường thế giới) 

Phải chuyên môn héa và kết hợp 
phát triền tỒng hợp đa dạng, có các 
dạng cơ cấu ngành sản xuất vừa có 
tính chất tập trung đề có lượng hàng 
hóa lớn. vừa có nhiều mặt hàng đề 
xuất khầu hoặc đề trao đồi lương 
thực. chống khuynh hướng giải quyết 
lương thực theo kiều khép kín. Di 
liền với các vùng chuyên canh cần 


hình thành và phát triền các tề hợp 
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- 


nông — công nghiệp ngư — công 
nghiệp. lâm —công nghiệp. phát triền 
công nghiệp chế biến vốn còa yếu kém, 

Đãy mạnh thâm canh. Đây là một 
hướng rất quan trọng vì ngày công 
lao động ở đồng bằng sông Cửu long 
còn thấp So với các vùng đồng bằng 
khác trong nước. 

2 — Đồng bảng sông Cửu long với 
công tác bảo quản và chế biến nông 
sản (công đoạn sau thu hoach). 

không kê những trường hợp mất 
toàn bộ sản phầm do bảo quản kém 
(ngập lụt. mối mọt, vì sinh vật phá 
hủy.)... số nông sản phầm bị hư hao 
có khi chiếm tới 25% sản lượng 
(riêng lúa bình quân hãng năm là 
15% đến 185) (6). Nếu chỉ tính ở mức 
20Ã4 thì hằng năm có đến 1,5 triệu 
tấn lương thực ở đồng bằng sông 
Cửu long bị hao hụt. Do đó, việc bảo 
quản và chế biến sản phầm có ý nghĩa 
tất lớn đối với sản xuất. nông nghiệp 
vùng đồng bằng sông Cửu long. 

_ Trước mắt, các mô hình bảo quản 
và chế biến sản phầm trên quy mô 
kinh tế gia định và tập thề không 
đòi hỏi đầu tư lớn phải được khuyến 
khích, ngoài ra cần liên kết với 
thành phố Hồ Chí Minh trong việc 
chế biến và bảo quản một số mặt 


“hàng có giá trị xuất khầu cao. 


Bảo quản và chế biến nông sản là 
một lĩnh vực thu hút nhiều lao động 
đang dư thừa. tạo thêm mặt hàng tiêu 
dùng và xuất khầu cho xã hội. Vì vậy 
trước mắt cần biển quy mô hộ gia 
đinh và tập thề đang làm công.việc 
bảo quản và chế biến sản phầm thành 
những bộ phận vệ tỉnh của các tồ 
hợp nông — công nghiệp, ngư — còng 
nghiệp, lâm-công nghiệp. 


(5) l¿ Bá Thảo « Bàn về vấn đề sử dụng 


đất ở đồng bằng sông Cửu long Ð®, Những 
sấn đè khoa học xế hội sề đồng bảng sông 
Cửu long, 1952. 

(6) Xem : Mấy suy nghĩ vẻ giải quyết lương 
thực, thực phầm ở nước ta hiện nay », Tẹp 
càt Cộng sản, số Lưu tr. 30 


3 — Vấn đề dán số và bố trí cư dân: 


Năm 1986, mặt độ đân số trung bình 
toàn vùng là hơn 355 người/km”, gấp 
đôi số bình quân cả nước. Năm 1985 
tỷ lệ tăng dân số là 2,34 (vùng nông 
thôn hơn 2,7X). Với tốc độ này cộng 
với đà đi dân như mấy năm qua thì 
đến năm 2000 đồng bằng sông Cửu 
long sẽ có gần 20 triệu dân. Vi vậy. 
nên có kế hoạch nhập cư và biện 
pháp khống chế phát triền đân số ở 
tỷ lệ 1,6—1,8%, Nếu không, phần lớn 
số lương thực thực phầm tăng lên sẽ 
bị liêu thụ ngay tại chỗ và trong vòng 
5—10 năm tới, đồng bằng sông Cửu 
long sẽ không còn vị trí như hiện nay, 


4—Một số vấn đê về quan điềm và 
chính sách. 


a) Quan điềm và chính sách đầu tư. 
Trên cơ sở những đặc điềm sau đảy 
cần có chính sách đầu tư thích đáng 
cho đồng bằng sông Cửu long: 


— Tính ồn định trong sải xuất: 
việc tồng kết tình hình khí tượng, thủy 
văn những năm vừa qua cho thấy: 
trong 13 năm thì có tới I1 năm có 
thiên tại ở đồng bằng sông llöng và 
duyên hải miền Trung: còn ở đồng 
bàng sông Cửu long là ồn địch nhất, 
chỉ có một năm mãt mùa. 

— Tính hiệu quả trong sản xuất: ở 
đòng bằng sông Hồng khả năng sản 
xuất nông sản hàng hóa rất thấp mặc 
đầu hệ số sử đụng đất đã lên tới 3lần 
(nhiều nơi tới 4 lần), thế nhưng sản 
lượng lương thực đầu người từ 261kg 
năm 1982 giảm xuống 250kg năm 1981 
_ và còn 220kg năm 1987 Œ). Trái lại, ở 
đồng bằng sông Cửu long tính hiệu 
quả trong sản xuất cao, lượng nông 
sản hàng hóa lớn, đa dạng và mang 
tính chất đặc thù của miền nhiệt đới 
(bình quân lương thực đầu người nàm 
- 886 là 518kg). Khả năng thâm canh ở 
đồng bằng sông Hồng không còn 
nhiều (gần đến mức bão hòa) trong khi 
đó ở đồng bằng sông Cửu long khả 
năng đó sòn rất lớn, Đề sản xuất 


ra cùng một sản lượng lúa cao sản 
trên cùng 1 diện tích thì đồng bằng 
sông Cửu long chỉ cần một lượng 
phân bón hóa học bàng 1/2 đến 1/3 
của đồng bằng sông Hồng, và niức sử 
dụng lao động cho 1 tấn lúa thêm 
canh chỉ bằng 1/3 đến 1/1 so với cáo 
điền hình thâm canh ở đồngz bằng 
sông Hồng và bằng khoảng 2/3 dến 1⁄2 
so với các điền hình thàm canh của 
Quảng nam — Đà năng (š). 
2 


Chính vì vậy, nhà nước mới thực 
sự quyết định tập trung dàu †ư cao 
độ cho vùng đồng bằng sông Cứu long, 
như Nghị quyết Đại hội VI chỉ rò: 
« Tronø những năm tới chúng ta kien 
quyết tập trung các điều kiện vật chất 


. (ho các vùng trọng điểm về lương 


thực hàng hóa. Cần xác định rằng đồng 
bằng sônz Cứu long là vùng trọng 

N , ` , « b) 4 
điềm lúa hàng béa lớn nhất của cả 
nước »(9), 


Tuy nhiên, không nên chỉ đầu tư 
khai thác các tài nguyên nông, ngư, 
lâm, thủy, hải sản đề dưa ra khỏi vụn 
mà xem nhẹ việc đầu tư phát triên 
cấu trúc hạ tầng của sản Xuất và xá 
hội, xem nhẹ việc phát triền v tế, văn 
hóa, giáo dục vì đời sông dàn chúng 
trong vùng còn đang ở đưới miức trung 


- bình của cả nước. 


b) Quan điềm về chính sách hợp tắc 
hóa nông nghiệp. Mười ba năm qua 
chính sách hợp tác hóa nông nghiệp 
ở đồng bằng sông Cửu long đã bọc lộ 
những mặt hạn chế mà đặc trưng là 
sự kìm hãm sản xuất phát triển trong 
nông thỏn. Tình hình hiện nay ở dòng 
bằng sông Cửu long cho thày hình 
thức thích hợp trong hợp tác héa 


(79 Bảo cáo của đc Võ Văn Niệt tại Quốc 
hội ngày 22-6-19S§% 

.(9) Đang Kim Sơn CÁc hệ tống sản xuất 
nông nghiệp ở đồng bảng sông Cửu long, 
Nxb T.P. Hồ Chị Minh. tr, 253 

(9) œ Phương hướng, mục tiều chủ yếu 
phát triền kinh tế xã hội 5 năm ». Tạp chí 
Cộng sản, 1-1957, trang 90 


nông nghiệp là phải linh hoạt, đa đạ ng, 
kết hợp giữa kinh tế gia định với các 
thành phần kinh tế khác, trong đó 
lầy hộ gia định làm chủ thề của 
sản xuất nông nghiệp. Đây là một sự 
điều chỉnh quan hệ sản xuất phù hợp 
với trinh độ của lực lượng sẵn xuất 
hiện nay, là yếu tố quyết định thúc 
đầy quá trinh hợp tác hóa nông nghiệp, 
trong đó nhà nước có. vai trẻ năng 
động và tích cực, làm cho sản xuất 
kinh đoanh ở quy mô hộ gia đỉnh 
Không mang nội dung và tính chất tự 
phát của kinh tế cá thề trước kia. 


©) Về chính sách giả cả. 


Gần đây, tỷ giả trao đồi giữa vậttư: 


nông nghiệp và hàng nông sản có 
chiều hướng thuận lợi cho nêng dân 
đồng bằng sông Cửu long hơn trước, 
nhưng so với các vùng khác trong cả 
nước thì vẫn eòn nhiều bất hợp lý. 
Thu nhập của người trồng lúa ở đồng 
bằng sêng Cứu long thấp hơn nhiều 
SO với vùng trồng cây công nghiệp 
trong nước đo tác động của chính 
sách thu mua lương thực, và chính 
sách trao đồi không ngang giá. Nhà 
nước cần kịp thời điều chỉnh đề có 1 
tỷ giá hợp lý hơn, bảo đảm nhà nước 
không bị lỗ về nguyên liệu nhập, 
nhưng phải khuyến khích sản xuất 
nông Rghiệp qua biện pháp trợ giá đề 
nông dân hăng hải thâm canh, tăng 
vụ. tạo ra nhiều nông sản. 


Chỉnh sách giá cả đối với các sản 
phầm nông nghiệp ở đồng bằng sông 
Cửu leng các năm qua là xuất phát 
từ yêu cầu thu nhiều hơn mua. Tuy 
gọi là giá thỏa thuận nhưng vẫn còn 
quá thấp so với giá công nghệ phầm. 


Theo tôi, cần tập trung giải quyết 
mắy vấn đề trong chính sách thuế và 
giá cẢ đối với nông dân : 
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— Mức thuế lương thực phải ồn 
định trong thời gian nhất định. Phần 
Lích lũy đề đầu tư vào sẵn xuất phải 
tử lã—=20ÃX thu nhập (hiện ray chỉ 
có 5Ã), - 

Giá mua lương thực thừa phải 
cao, bảo đảm khuyến khích sẵn xuấi 
lương thực pbát triền. 

— Tiến đến giải pháp không mưa 
lương thực thừa mà đề cho nông dân 
chuyền thành sản phầm hàng hóa và 
tự do bán trên thi trường với thuế 
suất nhẹ. | 


S— Tà chức tốt các mối quan hệ kinh ˆ 
tẾ giữa các tỉnh trong vùng và giữa các 
vùng với nhau (đặc biệt với TP Hồ 
Chí Minh). Các tỉnh trong vùng phải 
hình thành các mối liên kết kỉnh tế 
với nhau. Các tỉnh phía đông sông 
Tiền tập trung phát triền : cày lương 
thực, thực phẩm, rau màu, oÂy ăn 
trái, cây công nghiệp: chăn nuôi, thủy 
sản đề cung cấp lương thực, thực 
phẩm và nguyên liệu nông, thủy sản 
cho thành phố HIö Chí Minh. Các tỉnh 
phía tây sông Tiền lấy thành phố Cần 
thơ làm trung tâm, tập trung phát 
triên công nghiệp chế biến nồng, làm. 
thủy, hải sản; mở rộng bến càng, 
phát triền giao thông xuống các vùng 
sầu. Các tỉnh gắn với nhau trong quy 
hoạch phát triền chung. Đầy mạnh 
hoạt động xuất khầu và liên kết, trao 
đồi kinh tế với nước ngoài và với các 
vủng khác› trong nước. 

Sự phát triền sản xuất ở đồng bằng 
sông Cửu long và việc thực hiện i 
chương trình kinh tế lớn ở đây không 
thể khép kin trong phạm vi nội 
vùng mà phải đặt nó trong mối quan 
hệ kinh tế mang tính bệ thống đối với 
toàn kbu vực và cả nước, trong mối 
quan hệ với thị trường và phâu công 


- lao động quốc tế, 


Nghiên cứu — Treo đổi 


Quan niệm lại sự 


HỮNG năm gần đây, vấn.đề 
đẳng lãnh đạo (ở ta là, Đẳng 
cộng sản) được đặt ra trong 
công tác nghiên cứu lý luận 
ở nước ta cũng như ở nhiều nước xã 
hội chủ nghĩa anh em với nhiều khía 
cạnh mới;đảng có là một tồ chức 
quyền lực không ? Có nên nói là eđẳng 
cẦm quyền» không? Đẳng lãnh đạo 
về chính trị là như thế nào? Có nên 
nói là đăng lãnh đạo xã hội một cách 
toàn điện, trực tiếp và tuyệt đối 
không ? Phương thức lãnh đạo của 
đẳng hiện nay ra sao ?... Đó là những 
văn đề hết sức cơ bản mà chúng la 
cần nghiên cứu. Ở đây, tôi xin phép 
được trình bày một số suy nghĩ bước 
đầu về những vấn đề đó. 


I—Yề tính chất, chức năng lãnh đạo 
của đằng 

Như mọi người đều biết, trong một 
xã hội thạt sự đàn chủ, mọi quyền lực 
đều thuộc về nhàn đân. Nhưng đề thực 
hiện các quyền của nhàn dân, tất yếu 
phải có sự phản công xã hội với những 
nhiệm vụ và quyền cụ thề cho các tồ 
chức đẳng, nhà nước và các đoàn thề. 

Trong sự phần công xã hội này, 
đẳng giữ vai trò lãnh đạo ; nhà nước 
quản lý, điều hành mọi công việc của 
xã hội theo hiến pháp và pháp luật; 
các đoàn thề tham gia xàv dựng các 
quyết định quan trọng của đẳng, nhà 


e lras đổi 


lãnh đạo của Đảng 


NGUYÊN THẾ PHẤN * 


nước và góp phần kiềm tra, giám sát 
việc thực hiện các quyết định đó... 

Như vậy dẳng là cơ quan lĩnh đạo, 
chứ không phải là một tồ chứ quyền 
lực nói chung, càng không phải là một 
tô chức quyền lực nhà nước. Vì thế, 
theo tôi, không nèẻn nói là đảng cảm 
quyền » mà nên nói là * đăng lãnh đạo 
chỉnh quyền s. Nếu nói là *®đảng cảm 
quyền » thì người ta có thề hiểu và 
làm theo hai cách : | 

a) Bản thân tồ chức đảng cũng đồng 
thời là tồ chức chính quyền và đẳng 
sẽ làm thay mọi việc của chính quyền. 

-_b) Chính quyền chỉ là công cụ trong 
tay đảng và đảng sẽ sai khiến chính 
quyền như người thợ vận hành mụt 
cỗ máy. 

Cả hai cách biều và cách lùn hồ 
trên đều dân tới hậu quả (tai hại là: 
đảng bị hành chính hóa ; eòn chính 
quyền thì bị cắt giảm mất vai trỏ và 
hiệu lực quản lý. « Đẳng cảm quyên? 
như vậy thì có khác gì đảng trị. 

Đảng đã không phải là «đẳng cầm 
quyền», vậy thì đăng có lãnh đạo 
chỉnh quyền không ? Dẳng lãnh dạo 
chỉnh quyền như thế nào 2? Sự lãnh đạo 
của đảng cộng sản đối với nhà nước 
xã hội chủ nghĩa là vấn đê có tính 
nguyên tắc. Nhưng đảng lãnh đạo 
=xccf=trlessyriosftflocôxocsfs, 
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trước hết là định hướng cho sự phát 
triền của xã hội và của nhà nước như : 
lựa chọn chế độ chính trị xã hội nào 
và đi theo đường lối nào ; chiến lược 
phát triền ra sao và phải có những 
chính sách, những nguyên tác lớn gì 
trong lĩnh vực đối nội và đối ngoại: 
nhà nước phải được tô chức và hoạt 
động theo những nguyên tắc nào đề 
cho đúng với ý nghĩa là công cụ thực 
hiện ý chí của nhân dàn v.v.: 


Lãnh đạo còn có nghĩa là kiềm tra. 


các công việc của chính quyền và giới 
thiệu — chứ không phải là bồ nhiệm — 
cho chính quyền những cán bộ ưu tú. 


Sự lãnh đạo của đảng đối với xã 
hội như đã nêu trên là do nhàn dân 
tín nhiệm mà giao phó cho, chứ không 
phải tự nhiên mà có. VI thế, đẳng 
phấn đấu đề giữ lấy sự {tín nhiệm đó 
bảng sự đúng đắn của đường lối chính 
trị và bằng khả năng thuyết phục, 
động viên xã hội của mình, chứ không 
coi đó là cái quyền tất yếu đã được 
xác lập một cách vĩnh cửu. _ 


Ngót 6U năm qua, sự lãnh đạo của 
Đảng ta đối với cách mạng là một sự 
«độc quyền», vi đẳng không chia sẻ 
quyền lãnh đạo với bất cứ một tồ chức 
chính trị nào khác. Đó là điều hợp 
với quy luật phát triền của lịch sử và 
thực trạng chính trị, xã hội của nước 
ta. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh lịch 
sử mới, sự độc quyền về lãnh đạo của 
đẳng đã bộc lộ những nguy cơ mà ta 
cần phải luôn luôn cảnh giác đề phòng 
như : bệnh «kiêu ngạo cộng sản?, 
bệnh chủ quan duy ý chỉ, và sự trì 
trệ có thề đắn đến tỉnh trạng thoái 
hóa V.V 

Còn một khía cạnh khác của vấn đề 
là có nên nói *đảng lãnh đạo toàn 
điện, trực tiếp và tuyệt đối ? không ? 
Theo tôi nội đụng sự lãnh đạo của 
đăng không phải là cứng nhắc và bất 
biến. Trước đây, trong chiến tranh, 
đăng lãnh đạo toàn điện, trực tiếp và 
tuyệt đối là đúng đản và căn thiết đề 


nhanh chóng tập trung mọi lực lượng. 
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vào việc giành thắng lợi. Ngày nay 
trong hòa bình xây dựng, những vấn 
đề kinh tế, xã hội đã nồi lên hàng đầu 
và cả những vấn đề văn hóa, giáo 
dục, y tế, khoa học kỹ thuật, thông 
tin và đối ngoại cùng trở nên nóng 
bỏng hàng ngày trong đời sống xã hội. 
Bộ máy chính quyền của nhân dân 


đóng vai trỏ người quản lý, điều hành 


mọi công việc của xã hội. Vì thế, nội 


_ dung sự lãnh đạo của đăng cũng khác 


trước. Dìng hỏng bao biện làm thay 
cho chính quyền, quyết định những 
vấn đề cụ thề thuộc phạm vì trách 
nhiệm và quyền hạn của ckinh quyền, 
mà đảng quan tâm đến mặt chính trị 
của các vấn đề thuộc tửng lĩnh vực 
như ; xem xét việc giải quyết chúng có 
kết hợp được đúng đắn các quan hệ 
về lợi ích giữa các giai cắp và tầng 
lớp nhân đân không ? Có ơi trái với 


- bản chất và những nguyên tác của 


chủ nghĩa xã hội không ? Có đi ngược 
lại đường lối, chính sách và các luật 
lệ đã được ban hành không ?v.v VI 
thế, không nên nói như trước đây là 
* đẳng lãnh đạo toàn diện, trực tiếp 
và tuyệt đối » mà chỉ nên nói là * đảng 
lãnh đạo về chính trị trong mọi limh 
vực của đời sống xã hội °. 


Tóm lại, trong công cuộc đồi mới 
hiện nay, chúng ta cần quan niệm 
lại, nhận thức đúng tính chất và chức 
năng lãnh đạo của đảng đề từ đó đồi 
mới toàn điện phương thức lãnh đao 
và mọi hoạt động của đáng, bảo đảm 
nâng cao chất lượng và hiệu quả sự 
lãnh đạo của đăng. 


2— Về phương thức lãnh đạe của 
đảng : 


Đang vừa là người lãnh đạo lẹE 
vừa là người phục vụ, «người đày 
tớ » của nhân đân như Hồ Chủ tịch 
thường dạv. Vi thế, yeu cầu đầu tiên 
Irong sự đồi mới phương thức lãnh 
địo của đang là phải củng cố và tăng 
cường mỗi quan hệ mật thiết giữa 
đang và nhàn dân, -- 


s. - . 


bò “he. 


- Hiện nay, bó một tỉnh hình diễn ra 
như là một nghịch lýỷ' đội ngũ của 
đảng thì phát triền ngày càng đông, 
_ nhưng sự mật thiết trong quan hệ 
giữa đẳng với quần chúng thì lại sút 
kém đi. Vi sao vậy ? có thề có nhiều 
nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ 
yếu và trực tiếp là đẳng đã can thiệp 
quá sâu vào công việc của chính 
quyền, đã từ bỏ dần phương pháp 
vận động, thuyết phục dối với quần 
chủng và áp dụng ngày càng nhiều 
phương pháp chỉ huy bằng mệnh lệnh 
hành chính. Trong nhiều trường hợp, 
người dân đến với các cán bộ phụ 
trách của đảng như là đến với các 
« ông nhà nước », «Ông chính quyền», 
cỏn bộ máy ehính quyền, các cơ quan 
dân cử thi biến thành nơi nghe giải 
thích và hợp pháp hóa những vấn đề 
đã được cấp ủy đảng quyết định trước. 


Đảng xa rời quần chúng, tự biến 
minh thành tồ chức chính quyền 
quan liêu, đó là hiện tượng không 
lành mạnh, làm giảm vai trò lãnh 
đạo và sức chiến đấu của đảng. Đã 
đến lúc phải đồi mới phương thức 
công tác và phương thức lãnh đạo 
của đảng, khắc phục tỉnh trạng quan 
liêu hóa, nhà nước hóa trong mọi 
"hoạt động của đẳng và tình trạng cán 
-_ bộ như là những òng quan của nhân 
dàn. Phải từ bỏ ý nghĩ cho rằng đảng 
đã quyết định cái gì thì đều là đúng 
cả và ai có ý gì khác thi đếu là sai 
_ ©, Đảng là bộ phận tiên tiến nhất 
của giai cấp công nhân và của toàn 
xã hội. Song, mọi quyết định của đẳng 
cá được nhà nước tán thành và cụ 
thề héa thành chính sách, luật pháp 
tÌi mới có giá tri chỉ đạo thực tiễn 
xã hội Cho nên đẳng chẳng những 
phải có đường lối chính trị đúng 
đắn, chủ trương và chính sách đúng 
đìn, mà còn phải biết vàn động, 
thuyết phục đề cho nhà nước, các tỒ 
chức xã hỏi và toàn thê nhân dàn 
tán thành và tự nguyện thực hiện các 
chủ trương chính sách đó. Đảng lãnh. 


đạo chứ đảng không cai drị. Đẳng 
giáo dục và vận động, thuyết phục 
nhân dân tin theo mình chứ không áp 
đặt bằng mệnh lệnh, ý chí của mình 
cho nhân dân. Đối với công việc của 
các cơ quan nhà nước, đẳng không 
trực Liếp ra các chỉ thị, mệnh lệnh và 


“can thiệp vào một cách thô bạo, 


vụn vặt 

Một văn đề quan trọng khác thuộc 
về phương thức lãnh đạo của đẳng, 
đó là vấn đề quan hệ giồa đẳng và 
pháp luật: Đẳng lãnh đạo xã hội, 
nhưng đảng không đứng ngoài hoặc 
đứng trên xã hội. Vi vậy đẳng cũng 
phải hoạt động trong khuôn khô của 


pháp luật, chứ không thề đứng ngoài 


và đứng trên pháp luật. Các nghị 
quyết của đẳng không thề thay thế 
cho pháp luật, cũng khóng thề trái 
với hiến pháp và pháp luật.. 

Đã là pháp luật thì mọi tồ chức, 
mọi thành viên của xã hội, không trử 
một ai, đều phải thực hiện. Là người 
lãnh đạo, đảng càng phải gương mẫu 
chấp hành pháp luật. Cấp ủy đăng, 
bị thư cấp ủy không can thiệp trực 
tiếp vào công việc của các cơ quan 
tư pháp, không lấy quyết định của 
mình thay cho hoặc phủ định quyết 
định của các cơ quan tư ph;úp; không 
« xử lý nội bộ» những trường hợp 
cân bộ, đẳng viên vi phạm kỷ luật 
hành chính và pháp luật. 


3 — Về dân chủ hóa nội bộ đảng 

Có đân chủ hóa nội bộ đảng thì 
bản thân đẳng mới có sức sóng và 
mới đân chủ hóa được xã hội. 

Hiện nay trong đẳng ta vẫn còn 
không ít những hiện tượng gia - 
trưởng. độc đoán và trù dập những 
người rgay thắng, trung thực. Trong 
nhiều cuộc họp đảng, vẫn thiếu hẳn 
một bầu khỏng khí dàn chủ, thẳng 
thắn đấu tranh tự phê bình và phẻ 
bình, mạnh dạn phát biều những ý 
kiến trái với ý kiến của lãnh dđạo.. 
Trong quan: hệ công tắc yà quan hệ 


Áủ. 


cả nhân thường ngày giữa đẳng viên 
ở cấp trên với đảng viên ở cấp dưới 
cũng còn thiếu sự bình dáng và thân 
ái trên tỉnh đồng chỉ. Các nghị quyết 
của tỒ chức đẳng thường là chưa 
được: xem xét, bàn bạc và lựa chọn 
từ nhiều phương án khác nhau. Việc 
bìu cử các cấp ủy dàng ở nhiều nơi 
còn bị gò ép bởi những quan niệm về 
qcơ cấu » này nọ và nhảit là bởi ý 
muốn eủa cấp trên hay của người 
đứng đầu cấp ủy. Danh sách ứng cử 
viên bị hó hẹp, những người bầu 
không có điều kiện tim hiều cặn kẽ 
trước khi bầu. Thường vụ cấp ủy như 
là cấp trêu của cấp úy và cấp úy đôi 
khi vẫn tự cho phép mình làm trái 
với nghị quyết của đại hội đã bầu ra 
minh mà không thấy cân thiết phải 
bảo cáo lại v.v. 


Tình trạng mất đàn chủ ở trong 
đảng thường dan đến tình trạng mắt 
đoàn kết và những hiện tượng kéo 
bè, kéo cánh, vỏ kỷ luật, và nhiều 
khi lôi cuốn cả những người ở ngoài 
đẳnz vào những « cơn lốc » đó. 


Muốn đân chủ hóa nội bộ đảng, 
trước hết phải thực hiện tự do thảo 
luận và tranh luận những văn đề của 
đăng trước khi đưa ra lắy biều quyết 
theo đa số. Khi nghị quyết đã ra rồi 
thì tất cả mọi người đều phải chấp 
hành, kề cả thiều số người không lán 
thành nghị quyết. Những kiến nghị 
của họ cần được bảo lưu trên văn bản 
của hội nghị và họ được quyền nêu 
lại trong các cuộc họp đẳng tiếp sau, 
nhưng không được tuyên truyền rộng 
rãi ở bên ngoài tỒ chức đảng, Dân 
chủ đi đôi với kỷ luật là như vậy. 
Đẳng là một tồ chức đề hành động 
chứ không phải là một câu lạc bô cho 
những người chỉ nói mà không làm. 


Những người lãnh đạo chủ chối 
, của các tò chức đảng cần thuyết phục 
mọi người bằng lý lẽ và thái độ đàn 
chủ cởi mở, chứ không nên dùng tới 


uy quyền. 
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Đề dân chủ hóa và khoa học hóa 
trong việc chuân bị các quyết định 
của đảng, tôi cho rằng, trên những 
vấn đề, quan trọng, nên có nhiều 
phương án khác nhau và đưa các 
phương án đó xuống cho các chỉ bộ 
đẳng thảo luận trước khi cấp ủy đẳng 
bàn bạc và quyết định. Làm như vậy, 
chẳng những tập trung được trí tuệ 
của toàn đảng trong quá trình chuản 
bị nghị quyết mà còn nàng cao được 
trình độ nhàn thức và ý thức trách 
nhiệm của các đảng viên đối với việc 
thí hành nghị quyết. 


Cần đân chủ hóa quá trình bầu cử 
tronø đảng bằng cách khuyến khích 
việc thảo luận những tiêu chuần và 
đanh sách ứng cử viên đề lựa chọn. 
Những vướng mắc về cá nhân các 
ứng cử viên cần được làm sáng tỏ một 
cách khách quan, trung thực và cho” 
phép họ được biện mình về mình một 
cách công khai, thẳng thắn. Các tồ 
chức đảng có quyền giới thiệu ứng cử 
viên vào các cơ quan lãnh đạo cấp 
trên và có quyền bãi miễn các cắp ủy 
viên khi thấy họ không còn đủ tín 


nhiệm nữa. 


Các ban thường vụ cấp ủy eền thực 
hiện chế độ báo cáo thường Xuyên về 
hoạt động của mình trước cấp ủy và 
không được vượt quá quyền hạn mà 


_eấp ủy đã quy định cho mình. Đề mở 


rộng dân chủ, có lẽ từ nay nên quy 
định: giữa hai nhiệm kỳ đại hôi, từ 
cấp huyện trở lên, cần eó hội yhị cán 
bộ hay hội nghị đại biều đề kiềm điềm 
công tác chung của đảng và nếu xét 
thấy cần thiết thì thay đòi thành phần 
của cấp ủy dàng. Làm như vậy, sẽ 
nàng cao được trách nhiệm của cấp 
ủy dàng và sự gắn bó ca các cấp ủy 
viên đối với những người đã bầu ra 
mình, Căn dân chủ hóa, công khai hóa 
công tác cán bộ theo đúng tiêu chuần 
và chế độ của đảng, hạn chế sự 
bồ nhiệm có tính áp đặt từ trên 


xuống. 


4— Đồi mới tề chức bệ máy và đội . 


ngũ cân bộ của đảng 


Bộ máy lãnh đạo (tức là các cấp 
ủy đảng) và bộ máy giúp việc (tức là 
các ban hay ủy ban của cấp ủy) đã 
được đồi mới một phần trong vài ba 
năm qua. Tuy nhiên, hiện nay tô chức 
bộ máy của đẳng vẫn cồng kềnh, nàng 
nề về biên chế vàchồng chéo về chức 
năng với các cơ quan nhà nước. Chất 
lượng của cán bộ ở các cơ quan đó 


lại chưa cao, nên hiệu quả lãnh đạo ˆ 


của đảng còn thấp, chưa đáp ứng 
được vêu câu của thời kỳ mới. 

Phải đồi mới tồ chức bộ máy của 
đảng theo hai hướng: a) Phân biệt rõ 
chức nàng, nhiệm vụ giữa các tồ chức 
đảng và cơ quan nhà nước. 

b) Sắp xếp lại tồ chức, cát bỏ những 
khâu trung gian không cần thiết, giảin 
biên chế, cải tiến phương pháp và lề. 
-lối làm việc. 

Nếu trong các cơ quan lãnh đạo nhà 
nước cần có những người giỏi về tồ 
chức và quản lý các mặt chuyên môn, 
nghiệp vụ, hành chính, thị trong các 
cấp ủy dảng cần có những người có 
quan điềm đúng đán và sự nhạy cảm 
về chính trị, quan hệ mật thiết với 
quần chúng và hiều biết sâu sắc thực 
tiễn. Sự phân công trong cấp ủy đảng 
cũng sần được đồi mới. Các cắp Ủy 
viên nên tham gia vào các ban hoặc 
ủy ban của đẳng; không nên hoặc ít 
nên kiêm nhiệm các chức vụ của chính 


quyền. Trường hợp phải kiêm nhiệm 
thì không nhất thiết phải làm thủ 
trưởng như bộ trưởng, giám đốc... vì 
như thế sẽ bị hút vào công việc chuyên 
môn nghiệp vụ mà mình ít thành thạo 
và mặt khác sẽ không còn nhiều thôi 
giờ dề quan tâm đến những vấn đề 
thuộc chức năng lãnh đạo chính -trị 
của minh. | 

Các cơ quan giúp việc của cấp ủy 
cần được thu gọn lại và làm việc theo 
chế độ chuyên viên. Đội ngũ chuyên 
viên của các cơ quan này không cần 
đông mà cần giỏi. Ngoài các ban nhất 
thiết cần có như : tuyên huấn, tồ chức, 
kiềm tra, đối ngoại, văn phòng, đề 
nghị xem xét lại sự tôn tại của các ban 
và bỏ phản có chức năng và nhiệm vụ 
trùng lắp với các cơ quan tương ứng 
của chính quyền; nên giảm bớt các 
đầu mỗi và giảm nhẹ biên chế. Can 
tăng cường vai trò chủ động và tính 
độc lập của các cơ quan kiềm tra đảng: 

Đề đôi mới đội ngũ cán bộ lãnh đạo 
của đảng, cần cụ thề hóa hơn nữa các 
tiêu chuần của mỗi chức vụ và có kế 
hoạch cụ thề đề bồi dưỡng đào tạo. 
Theo tôi, đã đến lúc cần quy định 
nhiệm kỳ tối đa cho từng loại cấp ủy 
viên và có quy chế cho phép thay đồi 
thành phản của cấp ủy ngay cá khi 
nhiệm kỳ chưa kết thúc. Đối với 
những cán bộ lãnh đạo các cơ quan 
giúp việc của cấp ủy cũng nến chuyền- 
dần từ ché độ bồ nhiệm sang chế độ 
bầu cử. 


45 


Đồi mới - Ý kiến và kinh nghiệm 


Suy nghĩ về đánh giá văn học 


ĂNH giá văn học đang nồi 
lên như là vấn đề mău chốt 
của tư tưởng lý luận phê 
bình trong đôi mới. Đã có khá 
nhiều bài viết về vấn đề này, chủ yếu 
tập trưng vào giai đoạn văn học 1915— 
1975. Ý kiến khác nhau và trái ngược 
nhau. Tôi xin góp thêm một số suy 
nghŸ đề cùng nhau trao đồi. 


Trước tiên 0h nào là danh gi păn 
học 2 Đi tượng đánh giá là đời sống 
văn học nói chung bao gồm các khâu: 
hiện thực—=nhà văn túc phầm — công 
chúng? lHlay chỉ là chất lượng nội 
dụng và nghệ thuật của các tác phảm 
mà thôi? Hay là cơ chế lãnh đạo, 
quan lý và vận hành đối với văn học ? 
Hay là tất ca những cái đó cộng lại ? 
Cúc bài viết vừa qua đề cập đến gần 
khắp các văn đề nêu trên. Nhưng tựu 
trung có thê thấy một định hướng 
chính frong đánh giá văn học giai 
đạn 1915 — 1975 là mỗi quan hệ giữa 
văn học và chính trị, quan hệ giữa 
giới sắng tác văn học và giới lãnh 
dạo chính trị. Vừ định hướng chính 
này một số tác gia đã tự xác ¡ập lấy 
những « cần cứ » và «tiên đề lý luận » 
dễ Xem xét và thầm định các hiện 
tượng và tác phầm văn học. Có thê 
đạn ra một vài ý kiến tiêu biều: 
6 huynh hướng bao trùm hơn cả là 
đo động nhất chính trị với văn học.., 


đồ 


` 


PHẠM XUÂN NGUYÊN # 


đồng nhất phê bình văn học yới công 
tác tuyên huần » ; « Chính trị cần tuyên 
truyền thì đẻ ra vần nghệ minh họa. 
Văn nghệ đo làm cái việc tình cảm hóa 
với những nội dung chính trị nên 
không có văn nghệ lớn » (Nguyễn 
Đăng Mạnh); «Nhưng khía cạnh mà 
tôi cho là có vẫn đề hơn ca... là quan 
hệ giữa nhà chính trị cầm quyền với 
các nghệ sĩ, trí thức. Đày cũng là vấn 
đề quan hệ giữa hai thứ « bá quyền »: 
quyền lực chính trị và «quyền » của 
các giá trị văn hóa, trí thức khoa 
học» (Lại Nguyên Ấn)... Sự dđịnh 
hướng đó đồng quy toàn bộ đời sống 
văn học phong phú và phức tạp của 
giai đoạn 1945 — 1975 về chỉ một mẫu 
sỐ : quan hệ « văn-pháp ». Ở đây này 
ra một nghi vẫn: phải chăng do quan 
hệ « văn— pháp » thời gian qua không 
qêm thấm » (như các tác gia đã nều), 
nên nền văn học giai đoạn 1915 — 
1975 là nghèo nàn, không có nhà văn 
lớn ? e Nơhèo nàn» nhưng có thành tựu 
không ? Không có tác gia nào nói rằng 
mình phủ nhận thành tựu văn học của 
giai đoạn này. Vậy thì những thành 
tựu đó có được: là do nắm ngoài hay 
nằm trên sự không êm thầm »ø ảy, 
hoặc nữa, do chính sự không «êm 
thấm » ấy mà chỉ có được những thành 


__* Căn bộ Viện văn học, Ủy bạn khoa học 
xả hội ' 


tựu nhỏ nhoi không cớ gì đáng phải 


« nói to lên»? Đến đây lại này sinh ” 


một câu hỏi khác: thế thì đánh giá 
văn học theo tiêu chuần nào ? 

Qua các ý kiến đã đọc được, có 
thề rút ra tiêu chuản đề đánh giá văn 
học của một số người là «tính quan 
phương » và «tÍnh phi quan phương »: 
văn học quan phương là vần học 
phản ánh hiện thực của một đường 
lối chính trị, thề hiện xu hướng của 
một tư tưởng chính trị — và như thế 
là mình họa, là nhất thời, lả thời sự. 
Còn văn học phi quan phương thì 
ngược lại, «bung ra» khỏi ý thức 
chính trị một thời, không chịu ràng 
buộc của hoàn cảnh, thời gian lịch sử, 
và đó là văn học đích thực, là muôn 
thuở. Cũng có thề thấy ở dây ý 
muốn phân biệt «tính chính trị» 
và «tính nghệ thuật » của tác phầm, 
từ đó phân loại «văn học — chính 
trị» và «văn học — nghệ thuật» rồi. 
coi văn học giai đoạn 1915 — 1975 
là thuộc loại thứ nhất. Nếu thế thì 
thế nào là văn học có tính nghệ thuật ? 
Phải chăng đó là văn học không nói 
chính trị, không dính dáng gì đến 
những cái đang diễn ra hằng ngày 
trông cuộc sống xÄ hội, mà chỉ nói 
đến những cái của con người muôn 
thuở và muôn nơi thôi? Lại phải trở 
lại làm sáng tỏ vấn đề nghệ thuật và 
tuyên truyền qua câu chuyện đánh 
giá này. Có điều đáng tiếc là các tác 
giả của những tiêu chuần đánh giá nói 
trên không thề đùng những tiêu chuần 
ấy đề nói về những tác phầm văn học 
mà các đồng chí ấy đang muốn đề cao 
hiện nay Sự phục hồi thê loại phóng 
sr, văn học đi sâu phanh phui, mồ xẻ 
những hiện tượng tiêu cực, những 
quản quại đau đớn của cuộc sống 
gần đây là thoát ly chính trị và xa 
rời hiện thực nhất thời» chăng? 
Truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp, 
Phạm Thị Hoài chỉ là hoàn toàn mang 
tính nghệ thuật thuần tủy mà không 
có một nội dung, ý hướng chính trị 
nhãt định chẳng ? 


Ngắm ra, chưa trả lời được câu 
hỏi thứ nhất ~= đánh giá văn học là 
đánh giá cái øì, thì chưa thề trả lời 
được câu hỏi thứ bai —-lấy gì đề 
đánh giá, 

Trong việc đánh giá văn họ», có vấn 
đề là có hau không có khuunh hướng 
phủ nhận uàn học giải doạn 1945 — 
19752 Trước hết, căn nói rõ cụm từ 
« khuvnh hướng phủ nhân » (hoặc phủ 
định) không phải chỉ: nhới xuất hiện 
gìn đây, mà từ năm 1979. Hồi ấy, sau 
khi bài viết của Hoàng Ngọc Hiến «Về 
một đặc điềm của văn học và nghệ 
thuật ở ta trong giai đoạn vừa qua » 
đăng trên bảo Văn nghệ (số 23, nưày 
9-6-1979), một không khí tranh luận, 
phê phán đã dãy lên trong cả giới văn 
học. Tình hình văn học lúc đó được 
đánh giá là có những tư tưởng đao 
động,lãm lạc về đuan điềm, lập trường. 
Tiếp theo các cuộc trao đồi bàn bạc 
trong giới học thuật kéo đài ca nầm ‹- 
1979, bước tans năm: 190, trên Tụp chí 
Cộng sản xuất hiện hai bài viết của hai 
đồng chí chịu trách nhiệm của Đảng về 
văn hóa văn nghệ thề hiện quan điềm 
của Đẳng về một số hiện tượng phức 
lạp của văn học lúc bấy giờ. Những 
từ phủ định», «khuynh hướng phủ 
định » được nêu lên rõ ràng lần dâu 
tiên ở đây. Xin trích đản: đồng chí 
Hà Xuăn Trường trong bài e Văn nghệ 
ta phấn đấu vì sự nghiệp của Đẳng » 
(Tạp ch Cộng sản, số 3-1980, tr 21) 
khi phê phán quan điềm của Hoàrg 
Ngọc Hiến, đã coi đó «hầu như phủ 
định những thành tựu văn học và nghệ 
thuật của tfa cả một giai đoạn vửa qua 
mà nét nồi bật nhất là tập trung ca 
ngợi cái cưo ced của cuộc chiến đấu 
giải phóng Tồ quốc và tiến hành cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, là (ính dáng 
của đội ngũ văn nghệ sĩ được tôi luyện 
trong chiến đấu, nghiêm chỉnh thực 
hiệu đường lối của Đẳng »s. Đồng chí 
Trần Độ trong bài « Văn nghệ, vũ khí 
cách mạng » (Tạp chỉ Cộng sản, số 
11-1980, tr. 20) sau khi điềm lại một 
số ý kiến đánh giá văn học vừa qua, 
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viết : e«Những nhận định lệch lạc và _ 


những khái quát sai lãm ấy dẫn đến 
¡huynh hướng phủ định những thành 
tưu của nhàn đân' ta trong lĩnh vực 
văn học nghệ thuật, đát lại vấn đề 
lính chân thải dà chủ nghĩa hiện tRực 
+đ hội chủ nghĩa trong ăn học nghệ 
ihuật †q ». 

- Những đồng chí này đến nay vẫn 
tiếp tục công việc của mình. Tình 
hình và hoàn cảnh thay đồi. điều kiện 
lịch sử cho pIép nhin nhận lại quá 
khứ một cách kkách quan hơn đề có 
thề có những nhận định, đánh giá phù 
hợp hơn, chuần xác hơn. Rất mong là 
các đồng chí đó chính thức lén tiếng 
phát biều trở lại về vấn đề này. 
Nhưng chúng ta, những người trong 
giới văn học cũng nên xem lại «vu 
79% đúng sai đến mức nào, là huyện 
thoại hay hiện thực. Các tác giả 
Nguyên Ngọc, Lại Nguyên Ấn đã, đề 
nghị đặt lại vấn đề * vụ 79», tôi nghĩ 
nều đặt lại được thì cũng hay, một 
cu¿e hội thảo như thế sẽ là bồ ích đề 
xem đặc điềm nồi bật nhất, bao trùm 
nhất của giai đoạn văn học 1945 — 
1975 có phải là “chủ nghĩa hiện thực 
phải đạo» không, cũng như có phải 
là “đồng nhàt clính trị và văn học », 
# sự thống trị quá ư tuyệt đội của 
giọng phê bình quyền uy, của tư duy 
quyền uy trong phê binh » kl:ông (21). 
Hạch ròi và sỏng phẳng với quá khứ 
trên tính thân khoa học, thang thắn 
và trung thực với nhau trên tỉnh đồng 
chí, đồng nghiện là thái độ cần có 
trong học thuật đặc biệt càng cần có 
lúc này. 

Ớ một số bài viết trong hai năm 
lại đây, cái gây nên cảm giác có 
shuvnh hướng phủ nhận, theo tôi. là 
1O mÌY điềm sau: 


Thứ nhất là giọng điệu, lời lễ 
Ironz bài, Một số trích đân trên đảy 
đầ phìn nào cho thấy điều đó. Thông 
báo của hội nghị Ban chấp hành Hội 
nhà văn về hảo Yăn nghệ chỉ một chữ 
tnughiềm trọng ® đã khiến người ta 


1$ 


xôn xao; huống chỉ đây là cả một giai 
đoạn văn học dài ba mươi nă¡n mả 
nào là “quá ư tuyệt dối", nào lả 
“ bao trùm hơn cả ®... thì sao khỏi gây 
nẻn những băn khoăn Io lắng. Thói 
thường các nhà phê bình, lý luận Ít 
thích nựca dụ, cũn, không hay bốc 
đồng, chữ ngh7a nhận định, đánh giá 
là phải cản nhắc thận trọng lắm mới 
đặt bút viết. Thế nên khi đọc nÏ:ững 
lời khái quát quả quyết ấy, biết đày 
là nói nghiêm chứ không phải nói 
chơi, người (ta phải tự hỗi: Có đúng 
vậy không ? Trên cơ sở nào ? Cái nền 
có vững không khi nó được xây trẻn 
những hố móng mới được phát hiện 


ra như: thế ? 


Nhưng lời lẽ, giọng điệu chỉ là bè 
nồi thôi. Phía rau nó là một phương 
pháp tiếp cận đối tượng đánh giá. 
Các tác giả một số bài viết vùủa qua 
hình như đà tách rời văn học giai 
đoạn 1945 — 1975 ra khỏi tiền trình 
chung, cô lập nó đề chỉ nhìn thấy 
trong đó rặt sai làm và khuyết điềm, 
thậm chỉ cá tôi lỗi nữa. Họ làm như 
giai đoan này là «đứa con lầm lịc® 
làm hỏng cả một đội nzũ, làm xấu cả 
một truyền thống mới có trước 1945, 
Hiền nhiên giai đoạn 1945 — 1975 là 
một giai đoạn đặc biệt, khác thường 
mà do tỉnh thế lịch sử chúng ta buộc 
phải chấp nhận. Văn học trong giai” 
đoạn đó là văn học chiến tranh, văn 
học kháng chiến — hiều theo nghĩa là 
hoàn cảnh ró ra đời và phát triền. 
Đánh giá nó là phải trên tính chất 
chiến tranh đó với tất cả vẻu cầu bức 
thiết của mọt đàn tộc phải sống còn, 
phải chiến thắng kẻ thù đề tồn tại. 
Mà văn học chiến tranh của nước 
nào cũng nồi bật lên sự thể biện cái 
chung, cái tập thể, cái cộng đồng. 
I..A-ra-gông, P. E-luy-a đa dạng và 
phức tạp biết bao trong thế giới cá 
nhân con người mình, vậy mà hai vị 
chủ soái này của văn học hiện đại 
Pháp dã nhập cuộc phong trào kháng 
chiến chống phát xit Đức của nhân 


- 


đân. mình với những tác phầm đầy 
chát chính luận, đầy tính chiến đấu. 
trở thành tiếng thơ chung của một 
trời. Như vậy có phải là A-ra-gông, 
É-luy-a kém vĩ đại đi không, và quãng 
đời sáng tác của hai ông trong thời 
gian phát xít Đức chiếm đóng nước 
Pháp là kém giá trị, là khôug thuộc 
gia tài văn học đồ sộ của các ông đề 
lại cho nhân loại? Cố nhiên văn học 
chiến tranh do hoàn cảnh đặc biệt của 
nó có bị biến dạng đi, nhưng khòng 
nên nhồ quát cái đó thành sự biến 
dạng chung của toàn bộ nền xăn học 


Tuy nhiên, vấn đề không chỉ là ở 
chỗ phân chia quá trình văn học theo 
quá trình lịch sử. Đọc kỹ các bài đánh 
giá thời gian qua còn thấy một điều 
này : các lác giả quá nhấn mạnh đến 
các mốc 1975 mà không tính đến quy 
luật phát triền riêng của văn hạẹc 
Hay nói cách khác, các tác giả quên 
giới thuyết rằng mốc 1975 là chỉ thời 
gian phàn kỳ lịch sử văn học, chứ 
không phải chỉ cái thời điềm cụ thê 
chính xác khi đó. Cứ ngỡ như lật qua 
năm 1975 là văn học khác hản về 
chất, không dính đáng gì tới trước 
đó nữa. Trước 1975 là văn học phải 
đạo, sơ lược, minh họa, chỉnh trị 
hóa. Sau 1975 là văn học nhàn bản, 
triết lý, đời thường. Thật ra không 
phải để dàng tách được giai đoạn 
văn học 1915 — 1975 thậm chỉ 1975 — 
-_ 1980, 1960— 1985 hoặc trước Đại hội VĨ 
và sau Đại hội VI, như một bộ phận 
ra khỏi cái toàn thề sinh động của 
quá trinh chung của cả nền văn học 
cách mạng. Nói đến văn học trước 
19:25 phải tính đến quãng thời gian 
{9875— 1950 như một khoảng giao thời 
giữa hai giai đoạn văn học cùng một 
chất mà các quy luật vàn học hoạt 
động ở đày văn là những quy luật 
Xuycn suốt của văn học cách mạng 
nhưng đã có sự chuyền biến, thay 
đồi cho phù hợp với hoàn cảnh mới. 
Lấy thí dụ mảng văn học viết về 
chiến tranh thị rõ. Trong chiến tranh 


các tác phẩm được viết ra ưu tiên 
cho việc thề hiện sự vận động lớn 
của lịch sử — cụ thề là các sự kiện 
chiến trận được đặt ở trung tâm, còn 
nhân vật — con người chỉ là một yếu 
tố trong bức toàn cảnh lớn đó. Đày 
là khuynh hướng thề hiện “sự vận 
động của con người trong lịch sử 
và nó đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi 
của thời bấy giờ. Cái chính nó quan 
tâm phản ánh và lý giải là: Chiến 
tranh xảy ra như thế nào? Làm thế 
nào đề chiến thắng ?Còn các tác phầm 
viết ra sau chiến tranh, trong những 
năm 1975 — 1980 về cơ bản vẫn theo 
đường hướng cũ, nhưng cũng đã bắt 


- đầu cho thấy dấu hiệu của một khuynh 


hướng viết mới về chiến tranh: thề 
hiện « sự vận động của lịch sử trong 
con người? Bây giờ cái quan tàm 
chính của văn học là : Số phận con 
ngưởi trong chiến tranh thế nào? Vì 


"sao chiến thắng được ? Nhà văn làm 


việc trên đề tài đã chọn, tiếp tục 
khai phá, có những cố gắng đi sâu và 
đồi mới, nhưng khong đứt đoạn,. 
không phủ dịnh (mở ngoặc : xin nói là 
tôi không tin lắm vào sự phủ định 
minh của một vài nhà văn mới gàn 
đày) Đã có một thời chúng ta máy 
móc, thô thiên buộc Nguyễn Tuân, 
Nuàn Diệu... tự cắt khúc mìih và ta 
cảt khúc họ thành hai nửa lriước và 
sau 1945 không đính øì nhau. Chẳng 
lẽ bây giờ chúng ta lặp lại hành đọng 
đó đối với Nguyễn Minh Chàu., Xuân 
Thiều, Lê Lựu...? Không chỉ ra quy 
luật vàn động riêng của văn học từ 
giai đoạn này sang giai đoạn khác đề 
thấy tính liên tục của cả tiến trình, 
một số nhà phê bình khi đánh giá, 
vần học 1945 — 1975 đã dùng phương 
pháp so sánh -đối lập. Tắt cả những 
cái øì mới mẻ, khác lạ của văn học 
gần đày là hoàn toàn đối lập với tất 
cả những cái gì của văn học trước đó, 
và có khi do đối lập mà có. Không 
có kế thừa, tiếp thu gì ở đây cả, 
kinh nghiệm vàn học của thởi trước 
không giúp gì được cho thời nay (†} 
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Trên đây là sự phân tích một vài 
điểm gây nên cảm giác có sự phủ nhận 
thành tựu văn học giai đoạn 1945 HE 
19:5. Chỉ là cảm giác thôi nhưng Ít 
nhiều có cơ sở. Nhận xét của đồng chí 
Trần Độ rằng « không ai muốn phủ 
nhận và cũng không thề nào phủ nhận 
được ” là đúng. Nhưng khi đồng chí 
nói;“ Tôi đã- đọc kỹ các bài, không 
hè có ấn tượng này »— thi lại phải suy 
nghĩ rồi. Nếu là với tư cách nhà lãnh 
đạo, thi xin được phép không vì quyền 
uy mà bắt buộc phải chấp nhận. Nếu 
là với tư cách nhà khoa học. thì xin cho 
phép coi đó là một Ý kiến cá nhân 
chưa được lập luận, chứng minh. 
Thiết nghĩ ; văn đề khoa học phải được 
đối xử một cách khoa học, phải được 
thảo luận, tranh luận đề tìm ra chân 
lý, chứ không thề kết luận chung 
chung là xong. | 


Một vấn đề nữa cần nói tới là chủ 
nghĩa lịch sử trong sự đánh giả văn 
học. Thiết tưởng không ai quên và bỏ 
qua điều quan trọng này. Nhưng hiểu 
quan điềm lịch sử như thế nào lại là 
điều chúng ta phải bàn. Ở đày chúng 
ta nhớ lại một tư tưởng của V.]. [ê- 
nin. Người nói :* Trong vấn đề thuộc 
về khoa học xã hội, phương pháp 
, chắc chắn nhất và cần thiết nhất đề 
thực sự có được thói quen xem xét 
vấn đề đó một cách đúng đán và đề 
không lạc hướng trong rắt nhiều chỉ 
tiết, hoặc trong rất nhiều ý kiến đối 
lập nhau-diều kiện quan trọng nhất 
của một sự nghiên cứu khoa học là 
không nên quên mối liên hệ lịch sử 
căn bản ;là xem xét mỗi vấn đề theo 
quan điềm sau đây : một hiện tượng 


nhất định đã xuất hiện trong lịch sử. 


như thế nào, hiện tượng đó đã trải 
qua những giai đoạn phát triền chủ 
yếu nào, và đứng trên quan điềm của 
sự phát triền đó đề xét xem hiện nay 
nó đã trở thành như thế nào »(V.I. Lê- 
nín : Teàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát-xeơ- 
va, 1979, t. 39, tr. 78). Vận dụng tư 
tưởng này vào việc đánh giá văn học 


3Ù 


giai đoạn I15—1975, tôi kiến nghị 
chúng ta nên củng nhau: 


Một là, đặt giai đoạn văn học đó 
trong hoàn cảnh lien sử—xã hội cụ 
thề với tất cả các mối quan hệ. liên 
hệ của các thành tố cấu trúc nên nó: 
hiện thực cuộc sống, đường lối chính 
trị, quan niệm văn học, nhà văn, 1ø trỜ 
đọc đề xét xem sự hình thành của nó 


-_ như thế nào. | ; 


Hai là, khảo sát sự vận động nội tại 
của giai đoạn văn học đó, bởi các 
thành tố nói trên không phải là tĩnh 
mà là động. Thí dụ tìm hiều đường 
lối văn nghệ của Đẳng trong thời 
gian ba mươi năm nói đây đề xem 
xem ý “đồng nhất văn học với chính 
trị *có phải là bao trủm hơn cả tử 
dau đến cuối không, có phải là một 
nội dụng của đường lối không hãy đé 
chỉ là quan diềm của một số người và 
quan niệm cụ thê hóa của một số cấp 
điều hành, thực hiện. Giai đoạn này 
có nhiều thời kỷ khác nÌau, có những 
bước đi lên và có những bước đi 
xuống. Chúng fa nên tồng hợp lại, chỉ 
rõ văn học giai đoạn I915—1975 chính 
thực là øi. 

Ea là, xem xét giai đoạn văn học đó 
như một sự vận động tiệm tiễn của 
quá trình phát triền chung của văn học 


- Việt ram hiện đại. Chúng ta thường 


qvan niệm quá khứ là cái đã qua.và 
đang ngày càng cách xa, và hình dung 
sự phát triền như một chuỗi chắp nối 
hôm qua-hôm nay- ngày mai. Trêu 
thực tế không phải như vậy. Giai đoạn 
văn học 1915 — I97ã với tất cả tính 
lịch sử—cụ thề của nó đã vận động 
lòng thề sang giai đoạn sau 1975 và 
từng bước « trở thành * khác do chạm 
phải những điều kiện lịch sử —cụ thề 
TỚI, 

Quan điềm lịch sử như thế, lề tất 
nhiên, luôn luôn đi kẻêm với quan điềm 
phát triền, nhưng là một sự phát triền 


(Xem liếp trang 63) ⁄ 


“ Đôi mới — Ý kiến và kinh nghiệm 


Liên doanh thủy sản Ñăm căn 


căn là mô hình thử nghiệm của 

huyện Năm căn, tỉnh Minh hải 
và Bộ thủy sản, thành lập ngày 1-12- 
1983. - 


Mặc dủ là một huyện có địai tô 
chênh lệch lớn, trọng điểm thủy sản 
cúa tỉnh và cả nước, nhưng nghề cá 
ở đày từ năm 1980 trở về trước nam 
trong tỉnh hình chung là sa sút 

-nghiêm trọng đời sống nhân 
tháp kém. 


Ũ ÔNG ty liên đoanh thủy sản Năm 


Từ năm 1981 đến nấm lĐẩ5 có 
chuyền biến nhưng còn gặp rất nhiều 
khó khăn, vị thuyền lưới, mniâãy móc 
đều đã đến ngày thanh lý, mà không 
có khả năng thay thế, cơ sở vật chàt 
hậu cần không có gì. Trong hoàn c¡nh 
đó liên doanh 3 cấp ra đời. 


Thực chất của sự liên doanh 3 cấp 
là liên doanh giữa 2 bên chủ thề, một 
bên chủ thề là các đơn vị kinh tế của 
nhà nước, còn một bén chủ thề khac 
là ngư dân lao động có tay nghề. 


Nhờ phát huy được sức mạnh tòng 
hợp của các bên về vốn, vật tư thiết 
bị, năng lực quản lý và lao động, nén 
nghề cá Năm cần đã có bước phái 
-triền khá mạnh mẽ : 

Chuyên từ cơ chế hành chính quan 
liêu bao sấp sang cơ chế tự lo liệu, 
tự cân đối trong hạch toán kinh 


đàn. 


NGUYỄN THANH HÙNG *# 


LÍ 


đoanh và khép kín từ đầu tư sản 
xuất, thu mua, chế biến, đến lưu 
thông (xuất nhập) thành một thề 
thống nhất, từ đó đi vào chuyên môn 
hóa, gắn phát triền thủy sản với lâm 
nghiệp, thực hiện kinh đoanh tòng 
hợp. đưa nuôi tôm trở thành mãi 
nhọn chiến lược, Năm 1988 đầu tư ! tỷ 
25 triệu đồng, tạo ra những vùng 
nuôi tôm chuyéñ canh tập trunø, quyY 
hoạch lại nghề đây, trang bị máy 
lớn, chuyên sản xuất ven bờ ra xa 
bờ. Tác dụng của cơ chế trên dẫn đến 
sức sản xuất được phục hồi và phát 
triển, đưa nền kinh tế thủy sản huyện 
tử sản xuất tự cấp tự túc sang sẵn 
xuất hàng hóa. Xóa hẳn được tập 
quán trước đây chỉ sản xuất 6 tháng, 
còn 6 thăng ngồi không, chuyểh sang 
sản xuất quanh năm Hinh thành ở 
huyện, xã cụm công nghiệp chế biến 
và hậu cần tại chỗ (trước đây chỉ có 
ở thành phố, tỉnh lv) 

Cuộc sống của nzư đân được chuyên 
tử phân tán sang fập trung. Các làng 
cá, các cụm kinh tế kỹ thuật.. được 
hình thành từ những vùng sình lày 
hoan? vũng. 

Sản xuất kinh đoanh có hiệu quả và 
kết hợp được thị trường trong nước 
Và ngoài nước. 

( liên đoanh thủy sản 


* Ginm dòc Công 


Nám can 


Qua 5 năm, về ngoại tệ, đầu vào là 
2 286 578 USD, đầu ra là 26 991 918 USD; 
chênh lệch là 24 725 340 USD (dự kiến 
ngoại tệ năm 1988 đạt 7,2 triệu). Đầu 
vào và đầu ra trong sản xuất kinh 
doanh, tính theo tiền Việt nam qua 
á năm (1984 — 1987) là : 


+ Doanh số mua vào qua 4 năm: 
2 570 581 013 đồng 

, + Doanh số bán ra qua 4 năm: 
4 572 855 688 đồng 


+ Lãi tiền Việt nam qua 4 năm 
(chưa tính hàng tòn kho và chưa tính 
năm 1988) là : 91148984 đồng 


Kết quả về sản xuất kinh doanh 
năn: sau cao hơn năm trước. Việc 


thực hiện chỉ tiêu tồng hợp về ngoại 


tệ trong 5 năm qua thề hiện cụ thề 
như sau: 

Năm 1984: 3900000 USD 

Năm (i19ä5: 4200000 USD 

Năm 1986: 5200000 USD 

Năm 1987: 6 300000 USD 
Năm 1989 chắc chắn đạt 7200000 USD 


Đưa lại kết hối cho trung ương qua 
4 năm là: 3894881 USD. Đưa lại 
quyền sử dụng ngoại tệ ‡ năm làt 
99199:7 USD, Tiền Việt nam đem lại 
cho các bên là: 98 116 992 đồng. Số 
tiền nói trên được phân chia như sau ° 
— Công Ly liên doanh : 
6 229 174 USD và 25991 439 đồng 
— Tỉnh : 
1823982 USD và 18817 356 đồng 
— Huyện: 


1029992 USD và 38340 479 đồng - 


^“Seaprodex: - 
836 829 USD và 15014818 đồng 

Bình quân một người dân Năm căn 
năm 1983 làm ra 43 USD, năm 1983 
(sau 5 năm liên doanh) làm ra 
112 USD (tính dân số 61 000 người), 

Năm 1988 một lao động nghề cá 
Năm căn đã làm ra 827 USD (tính lao 
động chính và phụ nghề cá là §700 
người). 

Đạt được kết quả như trên là do 
mấy nguyên nhân chính sau đây : 


°^ 


1 —~ Định hướng chiến lược đúng: 


Các cấp liên đoanh đã biết chọn 
Năm căn đề thực hiện thử cơ chẽ tự 
lo liệu, tự cân đối, xây dựng Năm căn 
thành cụm kinh tế kỹ thuật tồng 
hợp về thủy sản. ¬--- 

Vấn đề phát triền thủy sản đã 
được đặt trong cơ cầu lâm — ngư 
nghiệp kết hợp, đảm bảo sự cần bảng 
môi sinh đề ci hai cùng.ôn định quy 
hoạch, cùng phái triên hài hòa theo 
hướng * lấy rừng nuôi biền, lấy biền 
nuôi rừng». Thủy sản được xác định 
là mũi nhọn chiến lược đề làm động 
lực thúc đầy kinh tế huyện phát triền, 
trong đó vấn đề nuôi được đặt lên vị 
trí mũi nhọn của mũi nhọn chiến 
lược. Đông thời nghề đáy được quy 
hoạch lại theo hướng bảo vệ nguồn lợi 
đề khai thác lâu dài, chuyền dần 
đánh bắt nhỏ lễ ven bờ ra xa bờ 


Trong chỉ đạo thực hiện định hướng 
chiến lược nói trên đã biết gắn chặt 
kinh tế với văn hóa xã hội, đã biết 
lắy đầu tư phát triền sản xuất, tăng 
năng suất, tăng sản lượng và nâng 
cao chất lượng sản phầm làm đích 
của đầu tư, đích của cải tạo, đích của 
liên doanh. Trên cơ sở sản xuất phát 
triền mà cải thiện đần đời sống người 
lao động. 


Các định hướng chiến lược nói trên 
là quan điềm tư tưởng chủ đạo, là 
sợi chỉ đỏ, là kim chỉ nam xuyên suốt 
quá trình tồ chức chỉ đạo thực hiện ở 
liên doanh. Từ định hướng chiến 
lược đó, liên doanh đã xác định được 
cách làm đúng, mang lại hiệu quả 
kinh tế cao. 


2 — Cách làm đúng:: 


a) Thông qua Seaprodex liên doanh 
Ẩã vay ngoại tệ nước ngoái đề nhập 
vật tư thiết bị phát triển lực lượng 
sản xuất và cơ sở chế biến hậu cần. 


b) Ùó chính sách hợp lý, quy tụ về 
liên doanh một đội ngũ cán bộ quản 
tý, kỹ thuật có trinh độ cào. 


Liên doanh có chính sách đầu tư 
đúng với phương chìu nhà tước và 
nhân dâu cùng làm. cụ tÍ:ẽ : 


Trong nuôi tôm, đàn góp vốn 50% 
liên doanh cóip 50X, sau I năm trở 
lên liên doanh thủ nợ bằng sản phẩm. 
Trong khai tiác đến góp vọn 502, 
liên đoanh góp 70X. Trường hợp đặc 
biệt dàn không có vốn mà có tav nghề 
cao, thì liên doanh dầu tư 90%, dàn 
103: có trường hợp cá biệt liên đoanh 
đầu tử 1002. Sau 3 năm đã hoàn trả hết 
vốn vay. Dăng sản phảm 5 năm qua, 
liên dcanh đã đầu tư 1 tý 215 liiệu 
đò:søơ. trong đó dành cho tôm Í 
tỷ 169 triệu, cho khai thác 16 triệu, 


Trong thủ mua quản lý hàng: đã 
mrinh dạn sử dụng vốn, tay nghề của 
tư nh:iẦn. Toàn liên doanh có tÍ cơ sở 
thu mua, trong đó có 12 trạm quốc 
doanh, còn lại 28 cơ sở do tư rhân 


làm đại lý. 


Trong cải tạo và xây dựng quan hệ 
sản xuất mới, liên đoanh không nóng 
vỏi, mà lấy đầu tư, phát triền sản 
xuất làm gốc đề tồ chức lại sản xuât,và 
chỉ dừng lại ở tồ đoàn kết sẵR xuảt— 
hình thức được quần chúng tr giác 
chấp nhận. 


Trong việc xây dựng làng cá liên 
doanh đã gom đàn từ chỗ sông phần 
tân, rải rác về tập {rung lại: việc 
xây dựng công trì:h phúc lợi công 
cộng đã làm cho đàn tín, tự nguyện 
đời nhà vẻ làng cả theo quy hoạch 


Đây là một thành công nội bạt, có 
tác dụng về chính trị. ¿nh tế, văn 
hóa và an ninh quốc phòng 


Dong thời liên doanh còn nghiên 
cứu và có chính sách liên kết ngàng, 
đọc đề tàn dụng dược thể mạnh của 
nhau. Liên doanh có cơ chế khép Kin 
tử khau đaău đến khâu cuối, từ sản 
xuất, thu mua, chế biến đến thương 
mại xuất nhập, tử đỏ nói liên khu 
sản xuất nguyẻn liệu với khu công 
nghiệp chế biến, nối liền sản xuất 


với khoa học, rồi liền ngư dân với 
nhà nước. 


e) Do liên đcanh quan tâm đến đời 
sống, người lao động nên họ an tảm 
phản Khói hợp tác với liên doanh, 
không có tình trạng căng thăng, tranh 
chấp như trong một số vùng sẵn xuất 
nông nghiệp. 


3 — Sự giúp đỡ có hiệu quả của 
Seaprodex. 

Công ty liên dcanh thủy sìn Năm 
cần là đơn vị kinh tẾ ví niề, coi công 
ty xuất nhập khău thủy sản Việt nam 
là đơn vị kinh tế vĩ mỏ. Khách quan 
và đứng trên lợi ích toàn cục mà 
phản tích và đánh giá thì Nàm căn 
vượi qua khó khitn chúng và đạt được 
sự đổi mới tiền lộ như ngày ;AV, 
chính là nhờ tác động mạnh mẽ của 
sự liên đoanh, liên két, trong đó công 
ty Seaprodex là nòng cốt, là một bên 
thản:h viên của liên doanh có tiềm lực, 
Seaprodex đã tạo điều kiện thuận lợi 
về vốn, vật tư, thiết bị kỹ thuật, cán 
bộ kỳ thuật, căn bộ nghiệp vụ quản 
lý, đề hỗ trợ tíøh cực cho liên doanh 
thủy sản Năm căn. 


Về giải quyết vốn: trong hai năm 
đầu của liên doanh, công ty Scanrodex 
đã góp vốn lưu đòns 5Ä triệu đồng, 
trong đó có tác dụng quay vòng là 
28 triệu, làm trung gian bảo lãnh cho 
liên dcanh Năm căn dược vay ngoại 
lV nước ngoài trong ð năm qua là 
3968378 USD (trong † năm đã trả nợ 
được 1452587 USD). Nhờ có ngoại tệ 
nên liên dcanh đã nhập thiết bị dòng 
bộc và xây dựng nhà máy tôm đông 
lạnh, nhà máyv nước đá 50 tăn/ngày, 
kho lại:h 590 tín, Nhà máy được đặt 
sả[ Vũng sản xuất nguyên liệu nền có 
ưu thẻ trong chế biến, tÝ lệ hao hụt 
ở mức 1,5% nguyên liệu (trong khi dó 
nhà máy đồng lạnh Cà mau ở xa hơn 
nên mức hao hụt là 2.1%, các nhà 
máy ở thành phố là 2/6). 


Ngoài ra, Scaprodex còn giúp liên 
doanh Năm căn nhập 558 máy phát 


sà 


điện lớn nhỏ, 458 máy thủy các loại, 
148 tấn lưới sợi, 14 125 tấn xăng dầu, 
5434 bình ắc quy thắp sáng, và hàng 
ngàn tấn nhu yếu phầm phục vụ đời 
sống. Hằng năm, trong các tháng cao 
điểm khi liên doanh Năm căn thiếu 
tiền mặt đề thu mua (năm 1988 bình 
quân mộtÊ tháng là 600 triệu đồng) 
mà ngân hàng tài chính tỉnh không 
đáp ứng nồi thì Seaprodex tạo điều 
kiện giải quyết kịp thời. Với biện 
pháp vay vốn ngoại tệ ứng trước đề 


chuyền hóa tiền Việt, và thanh toán. 


sản phầm sau, hiện nạy liên doanh 
Năm căn đã được các xí nghiệp thuộc 
Seaprodex ¿ứng trước trên Í triệu 
đồng ngoại tệ. Công ty Seaprodex đã 
giúp liên doanh thủy sản Nấm căn lên 
đẻ án thiết kế, trực tiếp chỉ đạo xây 
dựng cúc công trình chuyên ngành và 
thường xuyên cung cấp các dàn liệu 
thỏng tín kinh tế kỹ thuật, giúp đỡ 
tiếp cận với thị trường thế giới trong 
việc xuất nhập khẩu tại chỗ. Seaprodex 
còn đưa chuyên gia kỹ thuật các 
nước ngoài vào phục vụ sản xuất, 
nhất là trong nuôi tôm và chế biến, 
trong đó nồi bật nhất là du nhập kỹ 
thuật lạnh, kỹ thuật nuôi tôm công 
nghiệp. 


Trong vấn đề hợp tác liên doanh 
với nước ngoài, Seaprodex cũng đã 
chủ động quan hệ đề hình thành công 


ty nuôi tôm Mlaseanam gòm : Marissco, . 


Saaprodex và Năm căn. Dây là công 
trinh hợp tác quốc tế, ba bèn lời cùng 
chia, lỗ cùng chịu, gồm sản xuất tôm 
và thức ăn cho tôm. Tuy nhiên, liên 
doanh Năm căn côn thiếu sự chuân bị 
về con người hợp tác thực sự đủ tư 
cách, đủ trình độ; quan niệm về con 
người đủ tiêu chuần đề hợp tác quốc tế 
hơi giản đơn, chưa thấy được vêu cầu 
vẻ trách nhiệm, kỷ luật, tỉnh nghiêm 
túc của nghiên cứu và sáng tạo trong 
lao động hợp tác, đề tranh thủ nắm 
bất lấy kỹ thuật tiến bộ, 


Tóm lại trong 5 năm qua, giữa liên 
đoanh thủy sản Năm căn và Seaprodex 


tự 


đã cỏ mối quan hệ gắn bó mật thiết, 
giúp đỡ nhau tích cực. Ngoài ra, liên 
doanh còn có quan hệ liên kết trong 
và ngoài ngành, đề cùng khai thác tài 
nguyên một cách có lợi. Nhờ vậy mà 
liên doanh có được sự đồi mới như 
hiện.nay. Đó là mối quan hệ «nhân 
quả ” trong bợp tác liên doanh, 

Việc đồi mới đó không tách rời 
đường lối chủ trương của trung ương, 
sự lãnh đạo của tỉnh, của huyện, của 
công ty ngành dọc cấp trên và sự 
đồng tình của đông đảo ngư dân 
trong huyện. 

Đó là những nguyên nhân thành 
công, và cũng là bài học rút ra qua 5 
năm hoạt động của liên đoanh. Tuy 
nhiên, bên cạnh những kết quả đạt 
được, liên doanh thủy sản Năm căn 
còn miột số vấn đề tồn tại : 

1— Năng lực bộ máy tồ chức không 
cân xứng với nhiệm vụ, với việc mở 
rộng sản xuất. Nếu tăng chỈ tiêu 
nhiệm vụ lên 1,5 lần hay 2 lần thì bộ 
máy cũ của liên doanh không thề nào 
đảm đương nồi. 


2— Chất lượng sản phầm còn thấp; 
chủng loại còn nghèo nàn, các mặt 
hàng thủy sản ngoài tôm đều chưa với 
tới và còn thả nồi. 

3— Cơ chế chính sách chưa thoáng, 
các đơn vị cơ sở chưa thật sự có 
quyền chủ động trong sản xuất kinh 
doanh, hai chức năng quản lý nhà 
nước về kinh tế và quản lý sản xuất 
kinh doanh chưa được phân định rõ. 

4— Tiên mặt thiếu thường xuyên 
gây củn trở nhiều cho sản xuất, 

5— Cơ chế liên doanh 3 cäp chưa 
được thê chế hóa và trở thành luật 
pháp nên dễ có sự tùy tiện trong thực 
hiện. : 

Đề khắc phục những vướng mắc 
trên đây chúng tôi xin nêu một số 
kiến nghị: 

1— Cần thê chế hóa trong luật phái 
mô hình liên doanh và quy chế liên 
doanh đề tráảnh sự tủy tiện. Trên liên 


ì 


qdaanh là hội đồng quản trị ba bên, 
trên hội đồng ba bên chỉ là luật pháp, 
là chính sách chế độ. 


2— Mở rộng sự hợp tác với nước 
ngoài. Nên tạo cho công tv liên doanh 
quyền chủ động hợp tác trên các lĩnh 
vực sản xuất nuôi trồng, khai théc, 
chế biến, thương mại xuất nhập khầu 
với phương châm đôi bên cùng có lợi, 
và hợp tác với các nước không p:ôn 
biệt chế độ chính trị, 


3— Nhà nước nên giaola: chỉ tiêu : 
ngoại tệ và giao nộp n¿ân cách. Căn 
cứ vào lai chỉ tiêu cơ bản này dồ 
xem xét và đánh giá tình hình sản xuất 
kinh doanh. 

° 4— Về vai trò và sự tèn tại của mô 
hình Scaprodex : 

Từ mô hình liên doanh thủy sản 
Năm căn làm àần bước đàu có hiệu 
quả, chúng tôi nhận thức rang: Sự tồn 
tại của Côoxeg ty xuất nhập khau thủy 
sản Việt mam là một tất yêu khi-h 
quan. Mười nắm qua Secaprodcx từ 
chỗ khó khăn không ít, nay đã vươn 
lên trong cơ chê tự lo tự liệu, tự cân 
đối, đã góp phần tích cực vực đậy một 
ngành kinh tế đang trong tình trang 
Suy sụp ; đã đạt được thành tựu trong 
xuất kiầu từ 19,5 triệu USD năm 1951 
lên H1 triệu USD năm 1987 Căng 717% 
So với năm 1981); đạt được kết quả khá 
trong tìm kiếm thị trường, hợp lác 
quốc tế trong thương rôại; và là dơn 
vị tham mưu cho ngành thủy sản đề 
ra phương hướng ec:iến lược và biện 
pháp tăng nianh kim ngạch xuít 
khầu, là đơn vị hội tụ nghệ thuật 
thương mại và kỹ thuật tiên tiến của 
thế giới có thề hướng dàn địa 
phương thực hiện 


Trong từng giai đoạn phát triền kinh 
tế của đất nước, đã điền ra sự tập 
trung thống nhất và phân tân trong 
xuất nhập khầu thủy sản 

Phân tín có tác dụng kích thích 
thi đua, tăng nhanh đươc doanh số 
xuất, nhưng vấp phải 4 nhược điềm 
cơ bản › 


— Một là: chất lượng sẵn phầm 
kém. 


— Hai là: từ đó ziÁ xuất không cao, 


—= Pa là: do nhiều đơn vị tranh 
nhau xuất, đẳn đến những bắt lợi cho 
người bán. 


— Dốn là: do không chuyên. phân 
tần nên năng lực về nghiệp vụ bị đàn 
móng, và cũng do phân tần nên thiếu 
lực, tiếu kho đự trữ. hàng xuất từng 
chuyến không đủ tải trọng, không 
tạo ra được chiến thuật đẻ giữ giá, 


nâng giá, cạnh tranh chiếm lĩnh thị 


Irưởng quốc tế. 


Tập trung thếng nhất trong xuất 
nhập kiầu sẽ khšc phục được 4 nhược 
điềm cơ bản nêu trên, nhưng lại đễ 
xảy ra tệ nạn độc quyền, šn chặn,ăn 
chẹt của địa phương, nếu khô»ø có sự 
iãnh đạo, kiêm soát chặt chẽ. 


Hai phương thức đều có mặt tích 
crc Và tieu cực. Tuy nhiên, nhin về 
lâu đài phải gom lại thống nhất vào 
một cầu mềể), cề hình thành những 
công ty mang tầm cỡ quấc gia đủ 
sức cauhi tran. chiếm lĩnh thị trưởng 
quốc tế. Vì những lẽ trên, sự tồn tại, 
nhát triền và quy tụ vao một số đầu 
môi Xuất nhập, trong đó có sự tên tai 
của Côn. ty Seaprodex là một yêu cầu 
tất yếu và khách q»an trong quá trình 
phát triền ngành thủy sản cá nước. Vì 
lợi inh chung của cả nước. Liên doanh 
Năm căn tân thành mô hình tồề chức 
xây dựng Công ty Seaprodex thành 
trung tâm xuất nhập khâu thủy sản 
chiyên ngàrh mang tính quốc gia và 
tính hệ thống đề vừa làm chức năng 
sẻn xuốt, kinh doanh vừa làm nhiệm 
vụ g‹›:ẻn lý nbả nước theo ngành. 


Trung tâm đó có một số chỉ nhánh 
xuât nhập khâu ở các dịa phương được 
nhà nước cho phép đề cùng xuất nhặp 
tại chỗ, hợp lý hóa trong vận chuyền, 
góp phàn giảm chỉ phí, hạ giá thành 
Trung tâm dó phải được tăng cường 
lãnh đạo đề khắc phục cho được tệ 


.› 


` 


* độc quyền » tệ “án chặn, ăn chẹt ® 
trong xuất nhập khảu 


# 


Trung ương, tỉnh, huyện dã tạo ra 
mô h:nh Hên dcanh 3 cấp ở Năm căn, 
mô hình mang tìinb khách quan của 
giai đoạn xây dựng kinh tế hiện nay, 
có khả năng đưa Năm căn vươn lên 
đỉnh cao 18 — 20 triệu USD, năm trong 
những năm dầu thế kỷ 2l. Thực tế 
của ngót 5 năm qua đã đem lại cho 
chúng tôi niềm tin đó. Những người 
trước đây đã biết Nam căn trong hai 
thời kỳ chống Pháp, Mỹ, nay trở 
lại đều không khỏi sửng sốt ngạc 
nhiên trước sự đồi thay to lớn của 
Năm căn. Trong øản 5 năm qua ngành 
thủy sản huyện không được trung 
ương và tỉnh đàu tư rót vốn, vật tư 


thiết bị vẫn như những năm 80 trở 
về trước nhưng sản xuất được phục 
hỏi và phát triền mạnh mẽ.. Điều đó 
chứng mình tính năng động sán+ tạo 
của cơ chế tự 1o, tự liệu, tự cân đối, 
và tính đúng đắn của mô hình. 

Qua gàn 5 năm liên doanh chúng 
tôi thấy có 3 vấn đề quyẻt định sự 
thành bại của mót phương án: Đó là 
tim năng nguồn lợi, cơ chế chính 
sách và con người; trong đó con 
người thực hiện là quyết định nhất, 
Ba vấn đề đó quyện chặt lấy nhau, 
không tách rời. ^hưng ở Liên doanh 
Năm căn, nếu muốn dưa chỉ tiêu sản 
xuất kinh doanh lên 1,5 hay 2—3 lần 
(như dự kiến đến năm 2000) thì ngeài 
tiềm năng nguồn lợi đã có thề tính 
được. còn cơ chế chính sách, con 
người trong bộ mày thực hiện là cả 
một vấn đề lớn cần phải giải quyết 


- kịp thời mới thực hiện được. 


QUA CÁC VỤ... 


(Tiếp theo trang 09) 


chất của một lũ ®# sìu mọt » đục khoét 
từ cơ sở. Nếu chúng ta đám nhìn 
tl.ng vào sự thật phức tạp hiện nay, 
lặp trung giải quyết các vụ tranh 
chap đất đại đang nóng bóng, Cũng 
CÓ cúc cơ sở đụng Ở nông thôn làm 
cho chúng trở nên trong sạch hơn và 
vũ„›sø mạnh hơn, thiết lập công bảng 
xã hội, củng cố sự đoàn kết ở nông 
thỏn, và xét trên ý nghĩa đó, “cơn 
bào » dang xây ra ở miền Nam lại sẽ là 


ngọn giỏ lành, đem những cơn mưa 
lớn đến các vùng nàng Lạn. Tôi tin 
một cách sáu sắc răng, trong những 
nàng tới, rôột giai đoạn mới, giai đoạn 
đân chỗ hóa toàn hộ sinh hoạt ö nôi: g 
thôn nhằm đua sản xuất làng hóa lên 
một trinh độ cao hơn và với một nhịp 
độ nhanh hơn sẽ được mớ ra, 


TRẦN ĐỨC 
(Chuyên viên oao cấp kinh tế) 


ĐIỀU TRA 


Cấp báo ở một vùng giáo dục 


TRẦN SĨ NGUYÊN * - VŨ NGỌC LAN 


Ự nghiệp cách mạng dưới sự 
n lãnh đạo của Đẳng dã làm 
biến đòi sâu sắc cuộc sống 
của nhân đàn các đàn tộc 
thiêu số trên đất nước ta. Một trong 
những biều hiện của sự biến đồi đó 
là sự phát triền giáo dục ở vùng dân 
tộc. Những nàu: qua, sự nghiệp giáo 
dục đà góp phản rất quan trọng vào 
việc nâng cao trình độ vần hóa, trình 
độ nhàn thức cho nhân dân các dân 
tộc thiệu số, đã đào tạo được một 
đội ngũ cán bộ người dàn lộc ở các 
ngành, các cấp, Đọi ngũ này đã và 
đanz góp phần tích cực vào sự 
nghiệp xảy dựng và bảo vệ Tô quốc. 


Tuy nhiên, những thàt:h tựu đạt 
được chưa đủ đề xóa hết đói nghẻo, 
lạc hậu tronø nhân đân các đân tộc. 
Những khó khăn, sa sút vẻ kinh tế — 
xã hội những năm gàn đạyv lại làm 
cho chộc sòng của đồng bào các 
DTTS(C1) nhiều nơi trở lại với cảnh 
đói nghẻo lịc hậu cũ. Ở nhiều vùng 
núi cao, vùng xa xôi, hẻéo lánh nhân 
đân sống không khác gì thời kỷ trước 
cách mạng. Hiện nay, tỷ lệ đồng bào 
ĐTTS mù chữ còn rất cao như: Khơ 
mú 97%, Lô lô 91%, H mỏng &§%, 
kiháng 61X, Dao 75ẤX, Ba nà 79ẤX, 


KỶ ho 67% v.v. Theo số liệu năm 1985, 
so với cán bộ chuyên môn, kỹ thuật 
trong cả nước, cán bộ người DTTS 
có trình độ trên đại học .bàng 19, 
đại hẹc và cao đẳng bằng 3,5%, trung 
học chuyên nghiệp bằng 1.5%. Lực 
lượng cán bộ này chủ yếu lại tập 
trung ở một số dân tộc nhĩr Tày, Nùng, 
Mường, Thái và ở một số tỉnh Cao 
bảng, Lạng sơn, Bắc thái, Hà tniyện. 
Máy năm nay, đội noũ này bị piảm 52, 

Với tính chất là nền tẳng văn hóa 
của một nước, là sức mạnh tương lai 
của một đân tộc, giio dục phồ thông 
có vị trí ràt quan trọng. Thể những 
nếu nh sự peh/ệp giáo dục nói chung 
đang xuống cặp trầ¡n trord fhị ở nhiều 
vùng miền núi, Ở vúpne các D2 TS dang 
đặt ra vấn đề giáo đục tồn tại hay 
khênøz tồn tại, Cần điều tra, nghiên 
cứu, chính xác và toàn điện giáo dục 
phố thông ở vùng các DI TS để có biện 
pháp cải thiện căn bịn tỉnh hình 
hiện nay. Song, qua những áo cáo 
không đãy đủ của nóột số địa phương, 
cũng đã phần nào thầy dược thực 
trạng giáo dục phô tl.ông ở vùng các 
DTTS mấy năm søần đày và đòi hỏi 


 Phỏo tiên SĨ giáo dục 
(€1) Đân tọc thiệu số 


cấp thiết phải có biện pháp tháo gỡ 
kịp thời. 


Sự xuống cấp về giáo dục Ở vùng 


các DTTS thề hiện trước hết ở sự. 


Cấp học 


Năm học 


1980 — 1981 
1987 — 198% 


Tỷ lệ nám 1967 — 19SS 
SO với năm ¡980 — (981 


Tồng số học sinh người DTTS chỉ 

bằng 6X số học sinh cả nước, frong 
khi đó số dân các DTTS bằng 12Ã5 số 
dân cả nước. 7 nàầm qua, các tỉnh có 
số học sinh người DTTS giảm nhiều 
là Thanh hóa (47263 em), Sơn la 
(10 182 em), Đắc lắc (9630 em) Nghệ 
tĩnh (8990 em). Ở trường phồ thông 
œơ sở La pán tần (Mù căng chải — 
Hoàng liên sơn) năm học [980 — †951 
có 202 học sinh người H' mông, đến 
năm 1986 — 1987 còn 97 em và sau ð 
thánz còn lại Š8 em. 
— Nếu như trong cả nước hiện nay 
tỷ tệ trẻ ein trong độ tuôi đến trường 
là Khoảng 75 — Su (có nơi hơn 96024) 
thì ở vùng các DTTS tÝ lệ này rất 
thấp. Chẳng hạn. ở đân tóc H} mông 
5,6%, Dao 0.5%, M nông 10,5%, Khơ mú 
4,9%. Ở một số vũng tương đối thuận 
lợi như Pản phố ŒIoàng liên sơn) có 
15% trẻ em đi hẹc (81/515 em), ở La pản 
tẦn — 37% (178/180 em), ở SÍn chéng — 
17% (I28/304 em). Cả huyện Bắc hà 
chỉ có 25% trể em đi học, ở Quảng 
sơn (Đắc lắc) có 56% (210/4125e1- người 
M” nông), ở Ea yong có 60,6% (561/971 
em người É đê) đến lớp. 

Đặc biệt tỷ lệ em gái đi học lại rất 
Íf và càng lên lớp cao càng hiếm. 
Chẳng hạn, ở La pán tần lớp 1 có 5/59 
học sinh, lớp 2 có 5/51, lớp 3 là 1/10 


và lớp 4 không có một học sinh gái 


Đ 


hảo) 


Học sinh 
PTGCS 


10432;f1em 
695 135 emì 


66,65% 


giảm sút số lượng học sinh đi học, 
7 năm qua, số lượnz học sinh người. 
DTTS trong cả nước giảm khoảng 33 
(xem bảng thống kê), 


Hạc sinh 
PTTH 


Cộng 


3U /64 em 
233723 em 


1 074 038 emn 
z18 661 em 


71,13% 00,53 


nào. Thậm chí ở Sin chéng trong thời 
gian chúng tôi điều tra (tháng 
¡0/1286), cả xã không có một em gái 
nào đi học. 


Tình hình học sinh bỏ học giữa 
chừng là rât phò biến và là vấn đề 


rất khó khắc phục ở vùng các DTTS. 


Năm học 1906 —- 1987, ở Bản phố 
(Hoàng liên sơn) tỷ lệ học sinh bỗ 
học là §0%X, ở Tà chải 72,2%, ở Quảng 
sơn (Đắc lắc) 62,5%, ở Định Trang 
Hèa (Lâm đóng) 75%. Năm học 1985— 
1986 ở trường phồ thông cơ sở Ea 
yong (Dắc lắc) có 93X học si:rh bỏ 
học, răm học 19§6 — {1987 con số đó 
là 0255. Năm học 1986 — 19§%7, toàn 
tỉnh Gia lai— Kon tum có 1i học 
sinh bỏ học, ở huyện Đắc loi 40. ở 
trường phô thông cơ sở Dắc pét 5X. 
Trong mấy nần qua, nhiều trường 
không có học sinh đề đạy hoặc cả học 
kỷ không học được một buồi nào. 5/16 
trường ở Đíc loi mát học kỳ l; ở 
huyện An khê hâu như tất cả học sinh 
người DTTS cấp phồ thông cơ sở bố 
học kỷ HH. Ở “uyện Na hang (Hà tuyên) 
năm học 19§7 — 1988 có 1500/9800 học 
sinh bỏ học. Ở tỉnh Sơn la, trung 
bình cứ 100 học sinh dân tộc Thát 
vào lớp 1 có 14 em học hết cấp I và 9 
em học hết cấp lI. Ơ Lai châu, người 
các DTTS bằng 80X dân cư nhưng 
chỉ có 105% học sinh phồ thông cơ sở 


và 17% học sinh phô thông trung họ^ 
là người DTTS. 

Toàn cảnh giáo dục ở miền núi, ở 
vùng DTTS như thế nào? IHiàng chục 
năm nay, ở nhiều vùng xa xôi hẻo 
lánh vẫn chỉ có lớp 1, lớp 3, không 
phát triền được cấp I hoàn th, Ợ 
huyện Bắc hà có 33 trường cấp I thì 
17 trường chỉ có từ lớp 1 đến lớp 2 

6 xã vùng cao của tỉnh Sơn la, tuy 
có trường học gàản 3 năm nay nhưng 
chưa mở được lớp 3. Thậm chỉ có 
những nơi tuy về hình thức là có 3 
loại hinh trưởng, lớp (bồ túc văn hóa, 
- thiếu nhỉ dân tộc, phô thông cơ sở) 
nhưng thực chất chỉ học tròng Í lớp. 
Thành thử có trường hợp TẾ mẹ con 
học 5 trường khác nhau nhưng lại 
ngồi chung lớp 1. Trong khi ở miền 
xuôi thường môi huyện có một 
trường phô thông trung học (có nơi 
có 2 đến 3 trưởng) thì ở một số huyện 
miền núi chưa có cấp học này, Chẳng 
hạn ở tỉnh Lai châu còn 3 huyện 
chưa có trường phô thông trur 8 hc. 
“_ Về chất lượng và hiệu quả giáo 
đục (chỉ nói chát lượng v 
bản, chưa phải chất lượng toàn diện) 
ở vùng các DTTS thường ở mức rất 
thấp và ngày càng giảm sút. Thường 
sau mỗi cấp học chỉ có khoảng l5 — 
2024 học sinh đạt yêu cầu. Năm học 
198z — 1965, nhiên trường không có 
một h‹ec sinh nào tốt nghiệp chính 
thức. Ơ Gia lai — Kontum chỉ có 635 
học sinh lớp 1, 70% học sinh lóp 2 lên 
đớp, có 25 — 303Ä% học sinh đạt trung 
bình. Cứ {0 nghin học sinh vào lớp Í 
thi còn 400 em bọc đến lớp 9 _ Na 
hang (Hà tuyên) năm học 1987 — 1988 
chỉ có 92/368 học sinh tốt nghiệp phô 
thông cơ sở và I3/11§ em tốt nghiệp 
phô thông trung học. Ở trường phô 
thông cơ sở Huy thượng (Phù Yên — 
Sơn la) chỉ có 15% học sinh đạt yêu 
cầu. Còn ở trường phô thông dàn lộc 


nội trú (Phù yên, — Sơn la), các giáo. 


viên mỗi năm phải mất vài tháng hè 
đề về tận các bản héẻo lánh vận động 
trẻ em đi học, địa phương cung cắp 


⁄ 


văn hóa cơ _ 


toàn bộ kính phí ăn, ở, học lập, chăn, 
mắn... mà chật vật, khó khăn lắm mới ` 
giữ nội §0 học sinh só mặt thường 
xuyên, đều đặn ở trưởng, và 10 năm 
qua cả trường cũng ehi mới có 2 em 
theo học đến cuối cấp phô thông cơ 
sở, trong đó chỉ có 1 em tốt nghiệp. 

Nhiều em khi vào học lớp ! chưa 
biết tiếng phô thông, trong khi đó giáo 
viên lại không biết Lếng dân tộc, 
cho nên cô giảng bài học sinh không - 
hiệu, trò nói gì thầy cũng không hay, 
làm sao mà tiếp thu được kiến thức ? 
Vị vậy, hiện tượng học trước quên 
sau, học sinh lớp 3 chưa thuộc hết chữ 
cải, lớp ‡, lớp 5 đọc chua thông, viết 
chưa thạo là rất phô biến, hẹc sinh 
lưu ban 2, 3 năm là bình thường. 
Chẳng hạn. ở trưởng phô thòng cơ sở 
La pán tần, lớp 2 có 28 em thì 26 em 
lưu ban 2 năm. Ở trườnz phô thông 
eơ sở Tà chải, năm học 1965 — 1956, 
học sinh dân lọc Tày lưu ban 49.7%, 
Nùng 50.8%, HÌ” mông 60%, Dao 100%. 
Nói chung, ở các vùng DTTS chỉ có 
khoảng 5 — 1055 học sinh đạt chương 
trình cải cách giáo: dục. 

Nếu các trường ở thành phố, đồng 


bằng đang có phong trào xây dựng 


“trường ra trường, lớp ra lóp? 
Lhì trường sở ở vùng DTTS nói chung 


ở trong tình trạng thiếu thốn, tạm 
bợ, nhà cửa xiêu vẹo, đột nát. Điều 


vô lý tôn tại hàng chục nắm nay là 
các tỉnh miền núi thường lắm 
gỗ, nhiều tre, ấy vậy mà phòng 
học, bàn. ghế, bảng cho việc đạy Và 
học lại rất thiếu. Chảng hạn, ở Đắc 
lắc. năm học 19877— 1988 thiểu 158 
phòng học, 9450 chỗ ngồi, 197 bảng 
đen, 721 bàn chà viên và có 20 lóp 
phải học 3 ca, 1755 học. sinh phải học 
đứng. Ù huyện Krông H nang có 2l 
lớp học 3 ca (1300 học sinh) và 150 
em phải học đứng. Ở Làm đồng, bình 
quản mỗi giáo viên chỉ có 0,7 cái bàn, 
mỗi học sinh phô thông cơ sở có 0,63 
chỗ ngồi, phỏ thông trung học có 0.85 
chỗ. Ở trường phồ thông cơ sở Huy 
thượng (Phù vên — Sơn 1a) nhiều lớp 
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học không có tường. không có vách, 
bàn ghế, bảng thiếu hoc hỏng nhiều. 
Ngày mưa thất trò đành phải nghỉ 
học, ngày nắng lớp h-c phái ngồi dưới 
mặt trời chói chang. Ở lớp 1. cả thầy 
và trò phải kẻ đã ngồi dưới đất. Cô 
ngồi xồm giảng bái, học sinh kê vở 
lên đầu gối đề viết. Ở huyện Hàm yên 
(Hà tuyên) có 30 trường phố thông 
thì chỉ có 3 trường tạm đủ làn ghế, 
còn 27 trường trong tỉnh trạng dệt 
nát, thiếu thốn. 50% số lớp thiếu bàn 
ghế giáo viên. Ở trường phô thông 
cơ sở thị trăn Tân yên, hơn 20 lớp 
học mà chỉ có 30 bộ bàn ghế. Đó là 
chưa nói sách giáo khoa, đỏ dùng 
đề dạy và học cũng trong tỉnh trạng 
chắp vá, thiếu thốn. Với phương thức 
hạch toán kinh doanh của ngành 
thương nghiệp hiện ray, nhiều vùng 
cao không có mịrc đề viết vì khó vận 
chuyền, để đồ vỡ và không có lãi. Ở 
Hà tuyên đến hết tháng 8/1988 còn 
thiếu 80 nghìn bản sách giáo khoa, 
toàn bộ sách toán lớp 2, toàn bộ sách 
học kỳ l lớp 6. Hiện tượng cá lớp 
chỉ có một bộ sách giáo khoa, giáo 
viên phải xuống huyện chép bài vẻ 
giảng không phái là chuyện hiếm ở 
vùng cao. 

Tóm lại, giáo dục Ởở vùng cúc DTTS 
đang trong tình trạng kèu cứu. Việc 
tim ra. nguyên nhân của thực trạng 
trên và có biện pháp tháo gỡ kịp thời 
(tuy đã muộn) tất vếu phải làm. Có 
nhiều nguyên nhàn gày nên thực 
trạng giáo dục như trên. Nhưng 
nguyên nhàn trực tiếp là đời sống (ca 
vật chất lăn tỉnh thần) của đồng bào 
DTTS còn quá khó khán, thiếu thốn. 
Do hoàn cảnh địa lý phức tạp, giao 
thòng rất không thuận tiện, khí hậu 
khắc nghiệt, thiếu thốn đủ bề, hàng 
triệu người đang sống du canh đu et 
hoặc dịnh canh nhưng không định eư, 
do phương thức sản xuất tự cấp tự 
túc, còng với sự phá hoại nhiều mặt 
của kẻ thủ, cho nên nói chung, đông 
báo các dân tộc tuy sống lam lũ, vi 
và quanh năm nhưng vẫn ăn chưa đủ 
no, mặc chưa đủ am, đời sống văn 
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hóa tỉnh thần rất nghèo nàn, lạc hậu, 
nếu không muốn nói là không có gi. 
Nhu cầu về cải ăn, cái niặc, nhụ cầu 
tồn tại còn cấp thiết quan trọng -hơn 
nhiêu so với nhu cảu học được cái 
chữ. Càu hỏi học đề làm gì chưa được 
tra lời một cách thuyết phục bằng 
thực tiển. Với tình hình hiện nay 
trình độ văn hóa lớp 1, lớp 2 không 
đủ làm cho cây ngô nhiều bắp hơn, 
cây sẵn lắm củ hơn. Trình độ văn hóa 
đó vẫn bị những tập tục lạc hậu, những 
thói quen xảu nghìn đời làm lu mờ, 
vô hiệu hóa. 

Tuy Đảng và Nhà nước ta từ lâu 
rất quan tâm đến vẫn đề dàn tộc, 
nhiều chỉ thị, nghị quyết về vân đề 
nàv đã được ban hành nhưng những 
mong muốn chủ quan của chúng ta ít 
hoặc chưa trớ thành hiện thực. Hơn 
nữa, nhiêu chính sách đối với miền 
núi, với đồng bào các đàn tộc đã lỗi 
thời, còn nhiều điều chưa hợp lý 
nhưng chậm được đồi mới, bồ sung, 


hoàn chỉnh. Trong những năm gần 
đây, vì loay hoay tìm cách đề tháo gỡ 


những khó khăn về kinh tế — xã hôi 
nói chủng, có nơi, có lúc đã quên mãit, 
thậm chí bỏ rơi văn đề ‹dân tôe— một 
trong những vấn đề (theo Lê-nin) khó 
nhất trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Trong bói cảnh đó, sự nghiệp giáo 
đục chưa được đặt dũng vị trí của 
nó, vẫn bị coi là ngành phi sản xuất. 
Ở miền núi, vùng các ID FTS, vị trí 
của giáo dục lại càng i! dược quan 
tâm hơn, bị coi nhẹ hơn nhiều, Về phía 
ngành giáo dục đã không thấy hết 
những nét đặc trưng trong giáo dục ở 
vùng núi, vùng các DITS, đã thực 
hiện một cách nóng vội, máy móc, 
ráp khuôn, xa rời thực tế và thiếu tim 
hiểu, nghiên cứu về mọi mặt: nội 
dụng, chương trình, sách giáo khoa, 
thời gian biềuv.v. Vi vậy, sau một 
năm: thực hiện cải cách giáo dục, hầu 
như toàn bộ học sinh phô thông người 


"ID TTS bị lưu ban. Chúng ta đã và đang 


phải trả giá cho những sai lầm thời 
gian qua. 


* 


C:ip bách phải có những biện pháp 
kịp thời dễ ngăn chặn sự xuống cấp 
nhanh chóng, củng cỗ và phát triền sự 
nghiệp ;iáo dục ở miễn núi, vùng các 
DTX. Phải khẳng định đứt khoát rằng 
;;iao dụ: ở miên núi phải đi trước một 
bước. V/ nó là nhân tố hết sức cơ bàn, 
là tiền đề sở một đà biến đồi lực lượng 
sa11 xuất, thựre hiện cuộc cách mạng 
khoa học và kỹ thuật, xóa bỏ cuộc sống 
mô: muội, nghèo nàn, xây đựng cuộc 
sốmnz mới. Muốn vậy, Đang cần có 
một ngh; quyết về chính sách dân tộc 
và Nhà nước bồ sung sửa đồi chính 
sách dân tộc phù hợp với giai đoạn 
cách mạng hiện nav. Chính sách đó 
phải đồng bộ và được cụ thề hóa, 
được thực hiện có hiệu quả đề làm 
sao từng bước ồn định và cải thiện 
đời sống của nhân dân các vân 
tộc, nhất là ở các vùng căn cứ cách 
mạng, ở vùng cao, vùng xa xôi, hẻo 
lánh. Các cấp ủy đảng, chính quyền 
cần quan tâm giúp đỡ các tỉnh miền 
núi. Miền xuôi chỉ viện cho miền núi, 
vùng thắp giúp đỡ vùng cao. Các ngành 
kinh tế, các tò chức xã hội hoạt động 
ở vùng các DTTS có trách nhiệm đóng 
gÓp sức người, sức của đề phát triền 
kinh tế — văn hóa ở đày. Các tỉnh, các 
ngành ở miền xuôi đang kết nghĩa với 
các tỉnh, các ngành ở miền núi cần quan 
tâm hơn nữa, giúp đỡ miền núi nhiều 
hơn. Cần có những quy dịnh đề các 
tỉnh, huyện có các DTTS đành hẳn 
một tỷ lệ ngân sách nhất định đề phát 
triền kinh tế — văn hóa ở vùng cao, 
vùng xa xôi, hẻo lánh. 


Một điều rất quan trọng cần được 
chú ý là công tác vàn động, giải thích, 
thuyết phục đồng bào các DTTS. Và 
những người làm công tác này có 
hiệu quả nhất, nhanh nhất, thường 
lại chính là các cán bộ người DTTS, 


Riêng về ngành giáo dục, phải cỏ 
chính sách ưu tiên rõ rệt cho các tỉnh 
miền núi, cho đồng bào các DTTS. 
Chính sách ưu tiên đó cần được thực 
hiện nghiêm chỉnh trên nhiều mặt 


như kinh phí, đầu tư, chế độ chính 
sách, cán bộ, giáo viên, nghiên 
cứu khoa học, cung cấp sách, vớ, 
trang thiết bị dạyv và học v.v. Cần 
đặc biệt quan tàm đến các trường sự 
phạm miền nủi, các Irưởng dàn tộc 
nội trú, các trường BTVIl cần bộ xã, 
huyện, tỉnh, vì đày là “cái nôi® tốt 
đề đào tạo cân bộ dàn tộc. 

Hẳn là ngành giáo dục đã thăy không 
thề tiếp tục buông lỏng việc nghiên cứu 
và chỉ đạo giáo dục các vùng DTTS. 
Một Viện nghiên cứu giáo dục dân Lộc 
là rất cần thiết đề nghiên cứu, thực 
nghiệm những vấn đề liên quan đến 
giáo dục dân tộc. Viện này sẽ phải 
đề ra chiến lược, bước đi, những 
phương pháp dạy và học phù hợp với 
từng dân tộc, với phong tục tập quán 
và những điều kiện kinh tế — xã hội 
khác nhau. Đặc biệt, trong việc hoàn 
chỉnh cải cách giáo dục hiện nay, 
chúng ta cần làm rõ vấn đề dàn tóc 
trong cải cách giáo dục và văn đề cái 
cách giác đục trong các DITS, 

Khó khăn côn nhiều nhưn: không 
phải không có hướng đi lên, Những điền 
hình tiên tiến về giáo dục ở Vùng cao 
như xã Pù nhỉ (Quan hóa — Thanh hóa), 
Nuồ luông (Tàn lạc, Hà sơn bình), 
trường thanh niên dân tộc vừa học 
vừa làm Đắc tô (Gia lai-Kon tum) v.v. 
là những bàng chứng khá rõ ràng về 
sự quan tàm của cấp ủv dàng, 
chính quyền và nhân dàn địa phương 
đối với giáo dục, về mỗi quan hệ 
không thê tách rời giữa giáo dục và 
kinh tế v.v. Kinh nghiệm của những 
đơn vị điền hình tiên tiến này cho 
thãy, muốn giải quyết những vấn đề 
kinh tế — xã hội ở vùng các DTTS, 
đưa miền núi nhanh chóng tiến kịp 
miền xuôi thì chia khóa mở đường 
phải là phát triền sự nghiệp giáo dục 
nói chung và giáo dục phô thông nói 
riêng. Đặc biệt, vấn đề đào tạo đội 
ngũ cần bộ người các DITS, trong đó 
việc đào tạo đội nưũ giáo viên, cần 
bộ quản lý giáo dục, là văn để ưu 
tiền số mọt. 
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Chuyện ngày thường ” 


TÔI (Ó Ý KIÊN 


#* ÔI có ý kiến... 
—Ì Thấy thăng châu ruột gọi 
ông bằng chú lên phát biên 
là ôn# đã bực mình. Ông là phó thủ 
trưởng cơ quan này đến gản 30 năm 
nay, vừa mới được đề bạt lén thủ 
trưởng, chỉ vì một lý đo: ông thủ 
trưởng một năn vào viện đến gàn 
sáu thăng, và chưa €Óó người nào trẻ 
hơn ông lên thay thế được. Ông gọi 
là ethàng®, những chấu ông năm nay 
cũng đã hơn bốn mươi, Ông cha tạ 
nói «tam thập nhị lập », nhưng theo 
ông thí phải đến “ngũ thập... ® hay 
như ông thi phải *lục thập nhị... Ð. 


Ông thủ trưởng lầm bằầm như nói 
một nình, nhưng những người ngôi 
gìn ông đều ngìe TÔ: 


« Cái thang kiêu ngạo, lúc nào cũng 
bắt đầu từ cái “tôi ®. Phương Tây cá 
nhàn chủ ngàïa đến thế, mà các nhà 
hiền triết còn nói “cái tôi đáng 
nduyn rủa» nữa là. Tôi, à không 
phải, chúng tôi chỉnh nó bao nhiêu lần 
chỉ vì cải #tôi » của nó, thể mà... Có 
hôm nó nói lại với tôi: nó tranh eäi 
với bố, ông eụ bí, cơn bí gày nên 
nóng mặt, cụ ra lệnh * tao có ý kiến $® 
và bảo nó từ nay phải bỏ cái thứ 
#tÒi có ý kiến », cái thứ eecá nhàn 
rởm»e ấy đi. Tất nhiên cái «tbằng 
ấy ® đàu chịu no không giản bố, 
nhưng ông en lại giận nó. Chỉ tại... » 


® Chỉ tại... ”. Chỉ tại làm sao? 
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Nín bàn: 


Do dức tính khiêm tốn, đồng thởi 
cũng do (Âm lý, (ập quán, đo định 
kiến và ca cơ chế xã hội, cái tôi 9 
ở xã hội ta chưa được coi trọng, 
trách nhiệm cá nhân khóng rõ ràng. 


Đúng rằng: một người dù tài ba 
đến may cũng không làm được gi, 
nếu không có tập the đồng lỏng nhất 
Irí, Cùng rất đúng ràng: cá nhân đủ 
là kiệt xuït cũng là sản phẩm của xã 
hội, fronz những diều kiện lịch sừ 
nhất định. Chủ nghĩa cá nhân củ 
qưới đạng nào cũng đều đáng bị phê 
phán. 


Nhưng, cũng rất đúng răng: 


Tạp thề bát đầu từ cá nhân, đủ 
rằng nhiều cá nhân chưa phải đã 
thành tập thề, nếu đó là con số cộng. 
Ỷ kiến tập thể là sự đồng tâm, nhãi 
trí của số đông thông qua trao đồi, 
thảo luận giữa những cá nhàn tự 
trọng và được tôn trọng. Do vậy, 
những cái “tôi+s bồ sung cho nhau 
thành cái chúng tôi». CÓ cái #tÔI » 
độc đáo mà đúng đán tất yếu sẽ thành 
cái “chúng tôi». Cái “chúng tôi? 
đượs mọi người đồng tỉnh thi thành 
cái «cnúng ta » 


Thiết nghĩ ngày nay ở xã hội ta, 
nên tao điền kiện cho mỗi người tự 
đo phát biểu ý Kiến, càng nên khuyến 
khích cho mọi người mạnh dạn phát 
biều công khai ý kiến của mình. Ý 


* 1hẻ thco ý kiến bạn đọc, từ số nàểế, 
chúng tôi thay tên mục ® Sinh hoạt tư tưởng? 
bàng « Chuyện ngày thường ®, mong có những 
mủu chuyện. những ý hiến ngắn gọn, có 
phân tịch mang tính tự tưởng về những vấn 
đẻ đang được xã hài quan tâm với các cách 
viết sinh đóng khác nhau (BBT). 


kiến cô thề đúng, có thề sai, có khi 
cái đúng lại được rút ra từ cái cai. 
Điều quan trọng là trách nhiệm và 
sự hiều biết của mỗi người. 

Từ cải «tôi?* mới hình thành ra 
cái chúng ta", Khi cái «tôi» đã 
nhận ra chúng ta? thị cái « tôi» 
phải tùueo cái “chúng ta s. Đó là con 
đường tất yếu dẫn tới tập thề một 
`. đân chủ, và là dân chủ của tập 
thê. 


Không nên có tỉnh trạng chỉ những 
bậc «cha chú », mới được quyền có 


cải œtôi?, còn các con cháu, chỉ là 
“chúng con », “chúng châu 3. 

Không nên đề tỉnh trạng chỉ các vị 
thủ trưởng cao mới có tự do nói ý 
kiến của mình. Chưa nói đến mội tình 
hình phải chấm dứt càng sớm càng 
tốt : khi đúng thì đo « (ôi », nhờ “tôi, 
khi sai thì «chúng tôi”, echúng ta »_ 

« Ý kiến của tôi » bàn với dòng chí 
thủ trưởng cơ quan nọ là như vậy. 


HỒNG TÂM 


SUY 


được nhin trong lịch sử, có tính lịch 


sử. Không thề vì muốn phát triền mà 


gân ghép, đòi hỏi ở thời đã qua cái 
mà thời bây giờ mới xuất hiện. Điều 
quan trọng là nhìn ra cái xu thế vận 
động, cái quy luật phát triền của nền 
văn học như thế nào, chứ không phải 
lấy cái “phải tồn tại” thay cho cái 
*® đang tồn tại ®, lấy cái phát triền đối 
lạp với cái lịch sử. Không thề giải 
thích sự khởi sắc của văn học gần dày 
tách rời với những thành tựu và tiêm 
năng của thời kỳ 1975— 19%%ã và sựkhới 
sắc của văn học gần đây phải chăng 
chỉ là một sự bùng nồ, đột biến tự 
thân của giai đoạn sau 1975, chứ hoàn 
toàn không có mối liên hệ nội tại nào, 
không hề được chuẩn bị trước trong 
chỉnh bản thân văn học trước 1975 ? 
Con đường sáng tác của Nguyễn Xinh 
Châu từ Cửa sóng đến Lửa từ những 
ngôi nhà dã là sự chuẩn bị âm thần, 
sự tích lũy dồn nén đề cho ra những 


NGHI... 
(Tiếp theo 


trang 50) 


truyện nøắn xuất sắc về sau. Nếu chỉ 
nhìn bề ngoài, nhìn phi lịch sử thì chỉ 
thấy đứt đoạn Nguyễn Minh Châu giữa 
hai giai đoạn, Thực chất thời kỷ chiến 
tranh là thời kỷ Nguyễn Minh Chàu 
xđào sâu thêm quá trình nhận thức hiện 
thực, dồn góp thêm những chiêm 
nghiệm, từng trải, và sau chiến tranh 
nhà văn vẫn sáng tác theo mạch 
nguồn của văn học hỏi ấy. Thời gian, 
cuộc sống và độ # chín » của tài năng 
đã tạo thêm bề dày và chiều sâu sức 
sống cho các tác phầm và nhân vật 
của nhà văn. 


Đánh giá văn học, đặc biết đình 
giá văn học giai đoạn 1915— 197, 
không đơn giản, để dàng. Đã một thời 
đối với giai đoạn 1930—1915 chúng ta 
đã lăy cái ngoài nó áp vào cho nó 
nên nhìn chỗ rõ chỗ không rõ, chỗ 


_sáng chỗ tối. Bây giờ chúng ta không 


nên lặp lại điều đó. 
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MỘT QUAN MIỆ! VỀ KẾ - 
HOẠCH VẢ THỊ TRƯỜnG 


ÒI mới tư đuy không phải là 
sự thay dồi mọi hiều biết, 
883 T^ 

quan điểm đã có, lại càng 
không phái là sự lạt ngược mọi văn đề, 
mà trước hết phải là sự khẳng định lại 


(hav nñbận định lại đề kháng định). 


nlữnz nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 
d"v vật biện chứng, những phương 
pháp luận khoa học nhằm vận dụng 
chủng một cách lĩnh hoạt và sáng tạo 
hon; từ đấy mạnh đạn chỉ ra và kiên 
quyết từ bỏ những luận điềm sai lầm, 
nil.ữnz phương pháp không thích hợp 
và trải quy luật, Trên quan niệm đó, 
tôi muốn trình bày ở đây mệt suy nghĩ 
về một vấn đẻ cơ bàn của từ đay kinh 
tế — vân đề quan l;ệ giữa K` hoạch và 
thị trường. | 


Chúng ta văn thườn? nó đến các 
khái niêm « nền kinh tế kế hoạch hóa” 
hay nền kinh tế thị trường», Dôi 
khi có người đồnsg nhất chủ nghĩa xã 
hội với nền kinh tế kế hoạch hóa, 
trvệt đối hóa vai trò của kế hoạch 
và coi đó là * khâu trung tàm của nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa ». Mặt khác 
có n:ười lại hiều chưa đúng và đầy 
đu vẻ thị trường và các quy luật vận 
động của nó, dân đến những quan 
niềm một chiều dói với thị trường, 
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Thư gửi Bộ biên tập 


Gas cam 


coi nó như đối tượng cần phải quân 
lý, tìm cách *“ khống chế, ràng buộc », 
nhằm (thiết lập trật tự đối với nó. 
Thực tế đã chỉ ra rằng : thị trường là 
một thực thê tồn' tại khách quan, 
vì vậy nó thuộc về phạm trủ vật chất, 
còn kế hoạch là sản phầm của trí tuệ, 
là chủ quan, đo đó thuộc phạm trủ tính 
than. Lập kế hoạch phải căn cứ trên 
cúc thông tín về thị trường, mặt khác 
thông qua kế hoạch đề điều tiết, kích 
tiích sự vận động, phát triển của thị 
trường. Tuy nhiên, vấn đề quyết 
định — thước đo phân biệt quan điềm 


duy vật hay duy tâm trong tư duy 
kinh tế Tchính là coi thị trường 
là gốc hay coi kế hoạch là gốc. 
Và thêm nữa, việc tách rời hai 


mặt kế hoạch và thị trường, tuyệt 
đối hóa một trong hai mặt đó (dủ là 
kế hoạch hay thị trường) là phiến 
điện và đều rơi vào phươnz pháp 
luận siêu hình, Tbeo tôi, phải coi thị 


-trường là góc, là thực tế khách quan, 


là điểm xuất phátcủa kế heach và là 
nơi tiềm tra tính dúnz đán của kế 
hoạ-h. Thị trường trong nước cũng 
như thế giới là đối tượng nghiên cứu 
trước tiên của các nhà kinh tế học, 
là điềm định hướng của mọi hoạt 
động kinh tẽ. 


Ngày nay, khái niệm “thị trường? 
và “hàng hóa ® đã mang những Ýý 
n¿Ìhh1a mới, chứa đựng những nội dunö 
phong phú hơn trước nhiều. Các nhà 
kinh tế học của chủ nghĩa xãÄ hội 
không còn phải lo ngại khi nói đến 
“thị trường sức lao động su đặc biệt 


là «thị trường sức lao động quốc tế» 
nữa. Người ta đã nói đến «thị trường 
kỹ thuật s, khi nặt hàn của nó là các 
sản pháảm đơn chiếc từ các phòng thí 
nghiệm hay xưởng thiết kẻ, hoạc «thị 
trưởng tuông tín?®, “thị trườn chất 
xúm » khi sản phầm đcin mua bán trao 
đời ở đày là *trí tuệ», là bằng phát 


minh Kỹ tuuật hay các quy trình công - 


nghệ mới... 


Không thấy hết vai trò gốc của thị 
trường và hàng hỏa, chúng ta sẽ luôn 
lạc hậu và bị động với sự vận động 
linh hoạt của thực tiền kinh tế. Bị 
ràng buộc trong những kế hoạch cứng 
nhắc mang tính hành chính. không 
tính đến các công cụ điều tiết kinh tế, 
các nhà kinh tế học, cậc cơ sở sản xuất 
và kinh doanh không tìm được lối 
thoát khỏi tình trạng khó khăn triền 
miện của nền kinh tế. lioặc ngược 
lại, bất chấp các quy luật và tìm cách 
phá bỏ tùy tiện các quy định khi lập 
kế hơạch đề đáp ứng những mong 
muốn chủ quan, trên thực tế, đã gày 
nên sự rối loạn nhiều mặt trong việc 
quản lý kính tế. Một điều cần nhãn 
mạnh là: thị trường năng động luôn 
luôn gắn chặt với những đòi hỏi, 
những nhu cầu của con người trong 
cuộc sống cộng dòng. Đó là những 
nhu cầu vặt chất và tính thần, nhu 
cầu tồn tại (ăn, ở, y tế...), nhu cầu 
phát triền (phương tiện đi lại, công 
e1" lao động, giáo dục, đào tạo.,.) và 
nhì cầu giai trí, nghỉ ngời (thường 
thức văn học, nghệ thuật, tham quan 
du lịch...) của con người. Chính con 
người cùng tất cả các nhụ câu đa dạng 
vả không ngừng tăng lên của nó mới 
là tác nhân chủ yêu đổi với thị trường, 
Luận điểm này được kháng định qua 
những thí dụ về vai trò tích cực của 
quang cáo hoặc thông tin kinh tế 
troag việc kích thích sản xuất và tiêu 
dùng, hay thí dụ về việc tôn tại các 
« chợ đen * bất chấp mọi sự cấm đoán, 
với sự phát triền mạnh mẽ của nó khi 
hàng hóa trên thị trường hợp pháp 


bị khan hiếm nghiêm trọng v.v. Đé 
là ý nghĩa xà hội học của khái niêm 
thị trườn: (chính vì vậy, thị trưởng 
cũng phải là một đối tượng quan trọng 
của các nhà nghiên cứu kLoa học xã 
hội). 


Sự vận động của thị trường tuân 
theo nhiều quy luật, Tôi chỉ muön đà 
eập ở đây một quy luật khách quan, 
chỉ phối hoạt động của thị trường, đó 
là “quy luật cạnh tranh *. Khòng ai 
có thề phủ định quv luật này, nhưng 
trong thực tế chúng ta thường chỉ 
nhấn mạnh miột chiều đến * mặt trải » 
của quy luật, như tỉnh trạng *cá lớn 
nuốt cá bé », là sự vỡ nợ, phá sản của 
các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dân 
đến sự thất nghiệp của công nhân... 
hoặc ngược lại, đà phá cái gọi là 
tỉnh trạng “tranh mua, tranh bán» 
khi muốn bảo vệ sự độc quyền 
mua hay độc quyền bán của một 
số tò chức có «thầm quyền* nào 
đó. Chúng ta chưa chú ý đến tính 
tích cực của quy luật cạnh tranh trên 
thị trường khi nó buộc các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh vì sự tồn tại của 
mình phải đáp ứng tốt hơn nhu câu 
của người tiêu dùng về chất lượng, 
về gia cả và chủng loại hàng hóa. ĐỀ 
giành tháng lợi trong cạnh tranh, các 
cơ sở sản xuất kinh doanh và cả 
nưười lao động phải biết tính toán và 
làm việc tích cực, đề «eó nhiều sản 
phầm với giá Liành hạ và chất lượng 
tót hón các đơn vị khác, Thị trường 
sẽ tự động “phạt» hay loại bỏ 
những nhà sản xuất, kinh doanh kẻm. 
Việc cạnh tranh côn thúc đầy sự nảy 
sinh những ngành nghề mới (thường 
là dựa vào thành tựu hiện đại hơn 
của khoa học), đồng thời thu hẹp 
hoặc xóa bỏ những ngành nghề lạc 
hậu (mà sản phàm của nó do nhiều lý 
do, không tìm thấy nhu cầu của 
người liêu dùng trên thị trường nữa). 
góp phần (ạo nên một cơ cấu kinh tế 
hợp lý và năng động hơn. Trái với 
sự cạmh tranh, sự độc quyền trên thị 
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trương mới chính là điêu đáng sợ 
„ nhất, độc quyền dẫn tới trì trệ, sự độc 
quyên tuyệt đối sẽ dân đến sự trì trệ 
tuyệt đối. Và đó chính là một tội ác 
đổi với xã hôi, 

Như vậy, chỉ khi nắn vững các 
quy luật vận động của thị trườn?, 
nzhiên cứu rõ các nhủ cầu mọi mặt 
của con người và xã hại cùng các 
thông tín khác sia thị trưởng, chúng 
la mới có căn cứ khách quan đề lập 
các kế hoạch đầu tư và sản xuât mới 
có hiệu quả. | 


Kế hoạch là sản phầm của lao động 
trí tuệ. VÌ vày cũng như bất cứ sản 
phầm nào của lao động, nó cũn? phải 
trải qua những công đoạn ? của một 
quy trình (cụ thề là quy trình lắp kế 
hoạch), được xác lập trên eơ sở các 
kinh nghiệm và phương pháp khca 
học. Nế hoạch đưa ra không dụa 
trên các phương pà¡áp khoa l:ẹc, Lhiiểu 
căn cứ tuaực tế cũn: trở thành «kế 
hoạch rởm » và tác hại của nó là điều 
khóng còn gỉ phải bàn cải, Đầu vào 
của quy trình :ập kế hoạch là những 
thông tín về mục tiêu lụa chọn, về 
nhu câu thị trường, về kha nănz đầu 
lữ và ký thuật, các dự báo Khoa 
học v.v. Lịp kế hoạch là một công 
tác phức tạp đòi hỏi phải dựa trên 
những nguyén tác khoa học, như 
nguyên tắc chệ thống — đồng bộ », 
nguyên tác phù hợp quy luật khách 
quan, nguyên tác «nhiều phương án », 
nguyên tức qiiếp cận mục tiêu s.., 
Không cần dị sàu vào các nguyên 
tíc đó, chúng ta cũng có thê thấy 
rảng việc lập kế hoạch là một hoạt 
động lao động trí tuệ thực sự, một sự 
lao động tập thê có tö chức nèn cần 
và phải có những phương tiện thích 
hợp, hiện đại đe thiết kế lay lặp 
chương trinh (kề ca máy tỉnh điện tử). 

Mọi hoạt động kinh tế, sản xuất, 
xinh doanh đều chịu tác động điều 
khiên của quản tý. Trong quản tý thị 
kế hoạch là khâu quan trọng bậc 
nhất Kháng dịnh xai trò của kế 
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hoạch đối với sản xuất, kinh đoanh 
là khẳng định: không một hoạt động 
sản xuất kinh doanh nào có thê đưa 
đến hiệu quả (có lợi nhuận) nếu 
không có kế hoạch đúng đán. trong 
đó kế hoạch đầu tư g:ữ vai trò quyết 
định (đầu tư tiền vốn, đặt đai, lao 
động, kỹ thuật, chất xám, thời uian.. ). 
Tuy nhiên cần thấy sự khác hiệết 
không chỉ về «lượng » mà cơ bản là 
về *chảt» miữa các kế hoạch tập 
trung của trung ươn”?, của cấp trên 
với kế hoạch của cơ sở, của cấp 
dưới, giữa kế hoạch dài hạn với kế 
hoạch ngìn hạn, từ đó dan tới sự 
khác nhau trong mối qian hệ giữa 
các cấp kế hoạch đối với thị trường. 


Như vậy. kế hoạch hóa là không 
thê thiếu được trong quản lý kinh tế, 
nhưng việc lập kế hoạch (đặc biệt là 
các kế hoạch lớn, dài hạn) là những 
bài toán khó, phức tạp có nhiều 
thöng số (cả những thông số không 
xác định) mà nếu như thiếu thông trn 
hoặc phương tiện cần thiết thì kuông 
thề giải được. T':ực tế nhiều cờ quaa 
lập kẻ hoạch cấp cao, khi được g'a2 
nhiện vụ lập kế ho+ech — hài toàn 
vượt quá khả nàng cca mình — văn 
buộc phải tực hiện đúng thời hạn, 
và đây chính là nguyên nhân của bao 
nhiêu «kế hoạch rớm » đã hị thực tiễn 
cuộc sống phủ định. Đề thoát ra khỏi 
tình trạng này, cần phải giảm bớt 
những nhiệm vụ mà từ lâu đã là quá 
lải đối với một số cơ quan kế 
hoạch. Đề cho kế hoạch bám sát thị 
trường. cần nghiên cứu và dưa vào 
vận hành việc phân cấp lập kế 
hoạch » và «cơ chế thích nghị thị 
trường » trong các cơ sơ sản xuất, 
Kế hoạch phải có tác dụng điều tiết 
thị trường và kích thích sự phát triền 
của tbị trường, làm cho thị trường 
trở nên phong phú hơn, có chất 
lượng cao hơn và lưu thông tốt hơn. 


Thực tiễn cho ta thấy. một nền 
kinh tế mà cơ cẫu của nó gồm nhiều 
thành phần hoat động bình đẳng 


trước pháp luật, sẽ tổ ra năng động 
và cô sức sống hơn nhiều so với nền 
kinh tế có ít thành phần. Ngoài ra, 
nền kinh tế có nhiều thành phầu còn 
dễ tiếp cận và thích ứng nhanh hơn 
với sự phản công lao động trên thị 
trường kinh tế thế giới Tư tưởng 
«đảng cấp » đối với các thành phần 
kinh tế nzày càng trở nên lạc hậu, 
bởi y1 nh:êu khi sự phi tập trung hóa, 
chuyên môn hóa sản xuất theo quy 
mô nhỏ và sự kích thích mối quan 
tâm cá nhàn lại là giải pháp tích cực 

đề cứu các tö chức kinh tế lớn, tránh 


QUA (CÁC VỤ TRANH (HẤP 
ĐẤI ĐẠI Ở MiểU NAM 


ÌNH hinh tranh chấp đất đai điễn 
ra gay gắt ở miền Nam hiện nay 


œ& nhiều nguyên nhân, nhưng 
đăng chú ý nhất là sự ví phạm 


mghiêm trọng quyền đàn chủ ở nông 
thôn. Một số cán bộ, đảngz viên tự tư 
tự lợi tim cách chiếm đoạt ruộng đất 
của nông dân; các xí nghiệp và cơ 
quan nhà nước bao chiếm ruộng đắt 
nhưng khỏng sử dụng hết, trong khi 
nông dân địa phương không đủ đất 
đai canh lác. 


Tôi đề nghị nhà nước kịp thời ban 
thành một số quy định hướng dẫn các 
địa phương, đặc biệt lÀ các cơ sở xử 
lỷ caâc vụ tranh chấp. Trước mắt. cần 
khôi phục lại trật tự trị an, tuyệt 
đối không được vi phạm pháp luật, 
phÁ hoại hoa màu, làm thiệt hại đến 
tài sẵn, tủy tiện chiïm lại ruội:g đất, 


được sự khủng hoảng và đưa nền kinh 
tế vào giai đoạn phát triền mới. 

Tóm lại, nhận thức đúng khái niệm 
kế hoạch và thị trường, khẳng định 
rõ vai trò của thị trường đối với kế 
hoạch là một điều hết sức cần thiết 
trong đồi mới tư duy kinh tế, Nền 
kinh tế xã hội chủ nahĩa phát triền 
năng động hay trở nén trị trệ phụ 
thuộc một phần vào việc có nhận 
thức đúng về lý luận và giải quyết lính 
hoạt trong thực tiễn vấn đề cơ bản 
này hay không. 

TRẦN QUỐC VIỆT 
(Viên khca học Việt nam? 


® @& 


xúi giục đánh nhau làm mắt đoàn 
kết nóng thân, Về phía dàng và nhà 
nước, phải xử lý nghiêm mình 
những trường hợp cân bộ, đúng viên 
lấn chiếm ruộng đất và buộc họ phái 
hoàn lại ruộng đất cho nông đàn; 
các nông trườnz, làm trường, ngư 
trường, trạm, trại... không sử dụng 
hết đất đai phải rà xét lại quy hoạch, 
chỉ giữ lại phần dắt cần thiết và trả 
lại cho nông đân địa phương phần 
không sử dụng đến. Trong mới hộ 
nông dân, các vụ tranh chấp ph: được 
xử lý bằng con đường (hương lượng, 
thấu tỉnh đạt lý, kết hợp được sự 
đoàn kết tương trợ với lợi ích của cả 
hai bên, và chính quyền chỉ can (hiệp 
khi những xích mích về quyền Tợi 
không thê giải quyết trong nội hộ. 


Điều tôi muốn nẻu lên ở đây là chúng 
ta thấy gì qua các vụ tranh chấp đất 
đai? Nguồn gốc của các cuộc tranh 
chấp không chỉ đóng khung trong văn 
đề ruộng đất mà đó còn là tòng hèa 
của hàng loạt chủ trương, chính sách 
về cải tạo công thương nghiệp, cải 
tạo nông nghiệp, quy hoạch các xÍ 
nghiệp quốc doanh, xây dựng 
đẳng, v.v. mà sự sai phạm hoặc việc 


&t 


chấp hành không đến nơi đến chốn 
làm cho mức đò sai lim trở nên 
nghiêm trọng, phạm vị lan rộng và 
thời gian kéo dài trang nhiều tháng. 
VÌ vậy, một mặt phải ¿iải quyết mội 
số văn đề cấp bách như trên đã đẻ 
nghị, mặt khác ởi sảu nghiên cứu 
tình hình, nhất là vẻ mặi cường lỗi 
chính sách đề ziái quyết văn đề nòng 
thôn miền Nam một cách cơ bản hơn, 


1. Tôi nghĩ rằng cho đến nay không 
phải chúng ta đã hiều được đầy đủ 
tỉnh chất, đặc điềm, tâm lý của người 
nông đàn Nam bộ, Trong khi ở đồng 
bằng sông llông, hàng thế kỷ qua 
người nônz đân còn đừng lại ở trình 
độ sản xuất tự túc, thì từ lâu, người 
nông dân ở đồng bàng sông Cửu long 
đã đi vao sản xuất hàng hóa với 
những cơ sở vật chất của một nền 
gản xuất hàng hóa đã phát triền. Sự 
sai lầm trong bản thân chính sách cải 
tạo ở miền Nam đã gày chấn thương 
không Ít cho nền sản xuất hàng hóa, 
và do đó từ hơn chục năm nay, chúng 
ta đã phải khá chặt vậ! đề tạo ra một 
cơ SỞ vật chat mới eho sẵn xuất hàng 
hóa. Nghị quyết của Bộ chính trị về 
đồi mới quản lý kinh tế nông nghiệp 
và các quy định gân đây của Hội 
đồng bộ trưởng đối với các thành 
phìn kinh tế đã tạo điều kiện cho 
người nông đàn để dàng mua sảm 
má móc nồng e† và thuê mướn nhân 
công, đề íL nhàt sản xuất hàng hóa có 
thề trở lại với nhịp độ trước đày, 
Đối với ruộng đất, tỏi đề nghị Ủy bạn 
n;àn dân các cấp không chỉ øiao cho 
nỏng đân quyền sử đụng, mà cả quyền 
chuyền nhượng và thừa kế. Trong 
Tạp chỉ Công sản SỐ LI/SA, đồng 'ehi 
Triệu Văn Hé, bí thư huyện ủy Trà 
cú (tỉnh Cửu long) có đề xuất vấn đề 
“điệu chính ruộng đắt theo khả năng 
lao động ®, điều chính băng cách nào 
nếu không phải là giao cho nòng đàn 
những quyền nói trên ? AXlột khi điều 
chỉnh như vày thị các vụ tranh chấp 
sẽ được xử lý êm thấm hơn, tạo điều 


kiện thuận lợi eho các yếu tố sẳn xuất 
(ruộng đất, lao động, vốn) kết hợp 
một cách chặt chẽ, nhanh chóng tập 
trung hóa ruộng đất làm cơ sở đề 
tăng nhanh sẵn xuất hàng hỏa. Ở đây. 
chúng ta thấy rõ là: một khi đã đi 
vào guỗỏng máy của sản xuất bàng 
hóa thị không thê Lỗ qua quy luật giá. 
tr}, vì vậy giao cho nông dân quyền 
sử dụng, chuyền nhượng và thừa 
kế ruộng đát là đưa quan hệ hàng — 
tiền vào chu trình vận động của ruộng 
đất do nônz dân tự điều chỉnh với 
nhau. 


Nông dân ở miền Bác cũng như 
nông dân ở miền Nam đều gắn bó với 
ruộng địt, nhưng mội khi sản xuất 
hàng hóa phát triền và việc mở rộng 
các ngành nghề tạo thêm cònøz ăn việc 
làm cho họ thì người nông dân sẵn 
sàng tách khỏi ruộng đất đè chuyền 
sang một hướng làm giàu khác, không 
phải bằng sản xuất nông nghiệp. Đó 
là hướng đi lâu dài của nước ta, số 
người làm nông nghiệp sẽ ngày càng 
thú hẹp lại, đề chuyên sang sản xuất 
công nphiệp và làm địch vụ. 


2. Đi đôi với tập trung hóa ruộng 
đất còn một hướng quan trọng là mỡ 
mang? các vùng kinh tế mới. Tiềm 
năng của đồng bằng sông Cứu long 
còn rất lớn vì trong tông điện tịch 
1.9 triệu ha mới có 78 vạn ha tròng 
hai vụ và 65 vạn ha đất phẻn nếu có 
đủ nước ngøi thì có thể thảm cành, 
tăng vụ được. Việc chuyên dân đến 
Đồng tháp mười một khi được tăng 
crờng sẽ mở rộng quỹ đất đai đề 
cũng cấp cho nhàững nôn? đàn thiếu 
rộng và không có ruộng. Thực ra 
các vụ tranh chấp ruộng đất không 
phải diễn ra gay gát ở Lãi cả các vùng 
mà chỉ tập trung ở mội số vùng có 
bình quần ruộng đắt thấp, nhất là ở đó 
tỉnh hình nâng thôn đã lâu chưa 
được củng cố. Việc mở nang vùng 
đất mới nói trên sẽ là một “xúp 
páp an toàn » cho những vùng đang 
tranh chấp. 


3, Một vấn đề có tính thời sự đi 
Hiền với ruộng đất là vấn đề tập đoàn, 
hợp tác xã. Kinh nghiệm của tập đoàn 
Phú lợi thượng (huyện Mô cày, tỉnh 
Bến tre) cho thây : sau khi nông dân 
đã cùng nhau thương lượng giải 
quyết các vụ tranh chấp, ban quản 
trị liền mở hội nghị đối thoại giữa 
những người xin ra tập đoàn và số 
quyết tâm ở lại, sau đó lại mở tiếp 
đại hội tập đoàn viên đề quy! định 
Ai Ở, ai ra (người ra vẫn được tập 
đoàn giúp đỡ khi gặp khó khăn trong 
san xuất), đồng thời bàn kế hoạch 
sắn xuất cho kịp thời vụ và chương 
trình khai hoang vùng Mộc hóa. 


Hiện nav gia đình là đơn vị kinh 
tế quan trọng ở nông thôn, nhưng đề 
phát triền sẵn xuất hàng hóa thì tập 
đoàn. hợp tác xã là tô chức thích 
hợp đề bảo đảm cơ cấu thời vụ, dưa 
tiến bộ kỹ thuật vào đồng ruộng và 
tỒ chức các địch vụ kỹ thuật. Ngay 
trong các nước tư bản tiên tiến hiện 
nay, tồ chức hợp tác xã cũng phái 
triền khá rông rãi, với chức năng 
chính là làm địch vụ cho các đơn vị 
kinh. tế gia đình. Vị vảy, phải ra sức 
củng cố tập đoàn sản xuât và hợp tác 
ïaä, Tiếng đi VỚI các hợp tác xã 
đã kinh doanh tồng hợp tốt thị 
kiện toàn vững mạnh, kết hợp voi 
việc xử lý các vụ tranh chấp đàt 
đai, không nên có ý nghĩ mơ hỗ cho 
rìng đã đến lúc có thề từ già con 
đười ø hợp tác hóa 


4. Trong khi đi vào sẵn xuất hàng 
hóa, không được thờ ơ hoặc lãng 
quen chiêu ván hóa trong sự phát 
triền kinh tế. Ở đày tôi muốn nói đến 
lý tưởng của cuộc sống mới, đến các 
thuần phong mỹ tục, truyền thống 
cuống nước nhớ nguồn » của những 
người nòng dàn đồng bằng sông Cửu 
long đã từng, được cô vũ bởi những 
vần thơ vêu nước nóng bóng của cụ 
Đồ Chiều và cuộc chiến đâu kiên 
cường bất khuất đưới lá cờ của 
Trương Định anh hùng. Việc giáo 


« 


dục hắt đầu tử cần bộ. đẳng viên khơi 
dậy ở họ lòng yêu nước nồng nàn và 
sự trung thành với chủ nghĩa xã hội, 
nhắc nhở họ thường xuyên xuống cơ 
sở, chăm lo đời sống của nhân (lân 
vùng cứ, không quên ơn những * bà 
má Năm căn », những gia định cárh 
mạng đã từng nuôi nẵng, che chổ cán 
bộ, bộ đội trong những ngày cẹch 
mạng cèn trứng nước. Làm như vậy 
chóng ta sẽ góp phần không nhỏ vun 
đắp và củng cố những giá trị !inh 
thần của cách mạng, làm đà cho việc 
chuyên tải cácchính sách về nông thôn, 

Bên cạnh những vấn đề nêu trên, 
còn những chính sách mà sự sa; làm 
hoặc việc thí hành không đầy đủ đã 
đưa tới những « đợt sóng P* ngầm như 
muốn thử thách chế độ của chúng ta, 
Tôi lẫy việc kế hoạch hóa gia đỉnh 


_ ràm ví dụ. Rõ ràng về mặt này, chúng 


ta chưa có nhiều tiến bộ ở vùng nông 
thôn phía Nan.. Trong hơn 10 năm qua, 
không ít gia đình ở đây nhàn khầu 
tăng gạp 2 lần, có gia đình có đến 
J0 — 12 con, điều dó đương nhiên sẽ 
dẫn tới việc g'âm bình quản điện tích - 
ruộng đất canh tác tính theo nhản 
khầu. Vi vậy đề giải quyết một cách 
căn bản và toàn điện các vụ tranh 
chấp, không thể chỉ đừng lại ở văn 
đề ruộng đất mà phải tiến hành rà 
Soát lại việc chấp hành các chính sách 
ở nông thôn, nhằm rút ra những lài 
Lọc bỏ ích, kịp thời bồ sung cho 
phương hướng công tác sắp tới. 

%5 Cuối cùng là vấn đề dàn chủ 
hóa. Một xã hội tử lầu đã đi vào sản 
xuất hàng hóz như vùng đong bằng 
sông Cứu long, người nông dân sớin 
có dân chủ hơn so với người nông 
dân tự cặp tự túc ở đồng bằng sông 
Hồng hàng nghìn năm bị trói buộc 
bởi lễ giáo phong kiến. Tiếc thay 
tỉnh thần đân chủ đó không những 
không được phát huy mà đó đây còn 
bị vĩ phạm do thói quan liêu, mệnh 
lệnh hống hách và sự thoái hóa biến 


(Xem liếptrang 56) 
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Nộ ĂM 198° đánh dấu một bước 
R': ngoặt trong sự phát triền của 
~`*Ÿ Trình hình thế giới và quan hệ 

quốc tế kề từ Cách mạng Tháng 
Mười. Lần đầu tiên trong lịch sử, loài 
người chứng kiến sự cẮt giảm và 
"hủy bỏ thật sự một bộ phận vũ khí hạt 
nhân. Không những các nước tham 
gia hủy bỏ vũ khí hạt nhàn cắm thấy 
antoàn hơn mà cá loài người cũng thấy 
an toàn nơn vẽ huá năng tồn tại của 
mình. Trosø hơn 70 năm qua, đây là 
lần đầu tiền mà cuộc đấu tranh giai 
cấp trên ioàn thế ciời có bước chuvêễn 
hướng chiến lược quan trọng, từ đấu 
tranh quàn sự — chính trị là chính 
chuyền san› đấu tranh kinh tế — xã 
hội — chính trị là chính, từ sử dụng 
vũ lực và chiến tranh sa:g sử đụng 
gức mạnh của hòa bỉnh và đối thoại 
hòa bình. Từ Cách mạng Tháng Mười 
đến nay, lịch sử quan hệ quốc tế chủ 
yếu văn là lịch sử quan hệ và đầu 
tranh giữa các nước lớn, một bên 
nhằm thực hiện sự thống trị và bá 
quyền thế giới và bên kia nhằm 
chống lại sự thống trị và bá quyền 


ấv. Ngày nay lịch sử quan hệ quốc tế 


được viết lên bởi tất cả các đàn tộc; 
dù lớn bẻ, giàu nghẻo, mỗi nước, 
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KIỀU NGUYÊN 


mỗi đàn tộc đều có tiếng nói của 
mình trong các vấn dẻ quan trọng 
nhất. Cục diện chính trị thế giới đã 
có sự thay đôi hết sức sâu sắc làm 
cho quan hệ quốc tế cũng không 
ngừng đồi mới. Lần dầu tiên trong ?0 
năm qua, tư tưởng hòa bình và tồn 
tại hòa bình của Lê-nin trở thành 
chuần tắc phồ biến của quan hệ 
quốc tế hiện đại. Ngày nay tồn tại 
hòa bình khôig những chỉ áp dụng 
cho nhũng nước có hệ thống chính 
trị xã họi Khác nhan ma trở thành 
một nguyên tác xử sự phô tiến đối 
với tắt cả các nước đang còn côóiợi ích 
dân tộc và giải cấp đối nghịch nhau, 


Bước ngoït Jịch sử này là đa đâu? 
Tảt nhiên không aitin ràng đó là co 
chủ nghĩa để quốc và các lực lượng 
phẩn động đã thay đồi bản chất, Nói 
rang đó là do sự lón mạnh của lực 
lượng hỏa bình, độc lặp dàn tộc, đàn 
chủ và chủ nghĩa xã hội thì tuy văn còn 
một số Íf† người chưa tín, chưng đó lại 
là sự thật. Cứ thử hình dung thế giới 
ngày nay sẽ như thể nào nếu không 
có hệ thống xã hội chủ nghĩa, không 
có sự ra đời của hơn một trăm quốc 
gia dàn tộc độc lập và khòng cô 


phong trào nhân dân thế giới đấu 
tranh cho hòa binh và dân sinh dân 
chủ. Chính sự lớn mạnh của các lực 
lượng hòa binh và cách mạng thế 
giới đã buộc chủ nghĩa đế quốc phải 
công nhận sự tồn tại của các lực 


lượng đó, trong nhiều trường hợp 


không dâm sử dụng lực lượig vũ 
trang đề tiêu diệt các lực lượng đó và 
đi vào tồn tại hòa bình với nó. Tuy 
nhiên sẽ là sai làm nếu chúng ta quả 
cường điệu sức mạnh của các lực 
lượng hỏa bình và cách mạng. Cần 
thầy rằng các lực lượng này tuy đã 
đủ mạnh khiến chủ nghĩa đế quốc 
không thể làm mua làm gió trên thế 
giới như trước kia nhưng nó chưa đủ 
mạnh đề có thề loại trừ chủ nghĩa để 
quốc và ngắn chặn các cuộc Xâm lần 
vũ trang ở nơi này nơi kía. Mặt khác 
tuy chủ nghĩa tư bản đang trong xu 
thế suy vếu tất yêu, nhưng nó còn sử 
dụng được khoa học kỹ thuật cả trong 
khâu quản lý, tự điều chỉnh, nên nó 
văn còn có khả nàng phát triền. 


Tình hình đã và đang điền biến 
cho thấy lực lượng hòa bình — cách 
mạng đang hơn hàn các lực lượng 
đế quỏc —tư bản — phản động về 
mặt chính trị, cân bằng về mặt chiến 
lược — quân sự, nhưng còn kém nhiều 
về mặt kinh tế — khoa học kỹ thuật 

Đó là bức tranh tông thê của thể 
giỞÌ ngày nay được khúc họa trên 
những nét chính sau đây. 


Trước hết là về kinh tế. Tình hình 
kinh tế thế giới trong năm T985 cho 
thấy tốc độ phát triền của tát ca các 
nhóm rước không phái là tôi (OECD: 
3,§Ấ so với 3.1X năm T9S7, các nước 
đang phát triền: 2,0% so với 2,7Ã 
nàìm T9Á7 Trung quốc 10Ấ%, Liên xô 
3.%S%). Tiềm năng phát triển của kinh 
tế thế øiới trong những năm tới rất 
to lớn do nhữnø thành tựu của cách 
mạng khoa học kỹ thuật. Mật khác tất 
eä các nước, dù lớn nhỏ, giàu nghèo, 
đủ ở phương đông hav phương tây. 
phía nam hay phia bắc đếu đang đứng 


trước những (hách thức hết súc ng! im 
khác. Đối với các nước tư bàn, đó là 
cuộc khủng hoảng cơ cấu. sự mất càn 
bằng liên tục trong cần cân thanh 
loán và vấn đề nợ của các nước đang 
phát triền. Đối với các nước xã hội 
chủ nghĩa, đây là giai đoạn khó khăn 
nhất của quá trinh cải tô, đồi mới. 
Những vấn đề như giá cả, quyền tự 
chủ của cơ sở sẵn xui và quyền làm 
chủ của nhân dân lao động là ni:Cn7 
vấn đề rất hóc búa khóng thể tim 
được lời giải đáp (rong một sớm một 
chiều. Trung quốc sau nhicu :ršm trhất 
triền thuận lợi, biện ray cang ÿấp 
khó khăn lớn và bcộc phải hầm lót 
tốc độ phát triền dề ồn định và điều 
chỉnh. 


° 


Một xu thế mới là hầu như tất ca 
các nước đều chú trọng tập trung giỏi 
quyết các văn đề trong nước vì 1cm 
vấn đề phát triền là vấn óẻ hàng dùu 
trong chương trình hành đọng của 
chính sách đối nội và đổi ¡:goạt. 


Những thách thức to lớn vẻ kích 
tế điển ra trong tình hìth tự phụ, 
thuộc lần nhau giữa các nvớc ngày 
càng lớn và xu thế quốc tế héa nẻn 
kinh tế thế giới ngày cảng cao gã làm 
cho qcan hệ kinh tế quốc tế cũng phai 
đồi mới. Mặc-đù vẫn còn mâu thuan 
gay gấát giữa các nhóm nước và cúc 
hệ kinh tế đối lập, nhưng xu hưởng 
hợp tác để cùng nEau giải quyết các 
văn đề chung đã xuất hiện và đang 
phát triền mạnh mẽ. Sự cạnh tranh 
giữa ba trung tâm kinh tế tư bản chủ 
éohïa vẫn rất cayv gát, nhưng đồng 
thời sự hợp tác giữa ba trung tàn này 
đã có tác dụng ngàn cần những sự 
bùng nồ có tính chất khủng hoàng 
trong nền kinh tế tư bản. Ngoài. 
những nhân tố khác, đây có thể là 
một nhân tÒ quan trọng làm cho cuộc 
khủng hoảng thị trường chứng khoán 
tháng 10 năm ngoái của thể giới tư 
bản đã không gày ra hậu quả nghiêm 
trong như cuối những năm 20. Vấn đẻ 
nợ của các nước đang phát triền tuy 
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chưa tìm được giải pháp nhưn- thái 
độ có trách nhiệm hơn của tấ' cả các 
nước phát triền và đang phát triền 
cũnz đã góp phần ngăn căn sự sp đồ 
của nền tài chính tiền tệ quốc (+. Xự 
h>p tác giữa Đông và Tàyv đã có bước 
tiến lớn thề hiện qua việc thiết lập 
quan hệ chính thức giữa Hội đông 
tương trợ kinh tế (SEZV) với Rhối thị 
trườn; chung châu Âu và quan hệ 
ngày càng rộng rãi giửa các nước Xã 
hội chủ nghĩa với các nước đang phát 
triền, nhất là trong việc xây dựng 
một trật tự kinh tế quốc tế mới. 


Những đồi mới trong nền kinh 
tế thế giới và quan hệ kinh tế — 
thương mại quốc tế là nhàn tỏ chủ 
đạo của những biến đồi trong nẻn 
chính trị quốc tế. 


Điểm nồi bạt trong nên chính trị thế 
giới năm 1958 là xu thẻ hòa dịu, dùng 
đối thoại thay cho đối dâu, đã vượt ra 
ngoài khuôn khô của quan hệ giữa 
Đông và Tây và giữa các nước lớn. 
Nó đã trở thành xu thế chung của thế 
giới, bao trùm lên tất cả các nước và 
tất cả các khu vực, 

Quan hệ hòa dịu Xô—MỸ, tiêu biều 
cho quan hệ hòa dịu Đông — Tày, tiếp 
tục được củng cố và phát triền. Trong 
3 năm qua đã có ð lần hội nghị và 
gặp gỡ ở cấp cao và 30 lần đàm phán 
ở cấp bộ trưởng, thứ trưởng ngưoại 
giao Xô — Mỹ. Điều đó cho thấy quan 
hệ hai nước đang bắt đầu đi vào ồn 
- định và thề chế hóa Tuy nhiên điều 
quan trọng không phải là ở số lượng 
các cuộc tiếp xúc cấp cao mà chủ yếu 
là nội dung bàn bạc và thỏa thuận. Tuy 
chưa ký được hiệp ước Xô -— Àlÿ cắt 
giảm 50 vũ khí hạt nhân chiến lược, 
nhưng hai bên đã tiền được một bước 
rất lớn trong việc hoàn thành văn 
bản hiệp ước này. Việc phê chuần 
hiệp ước hủy bỏ vũ khí hạt nhàn tầm 
trung và tầm ngắn đã có tác dụng 
thúc đầy quá trinh giải trừ quản bị 
trên toàn thế giới. Ở mức độ nhất định, 
quan hệ hòa dịu Xô Mỹ đã góp phản 
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tích cực trong việc giải quyết bằng 
chính trị các cuộc xung đột khu ve 
và tinơ cường quan hệ hai nước về 
một mật, Tuy nhiên, tác động quan 
trọng nhất của quan hệ Xô—-Mỹ là nó 
đà thúc đây sự hòa hoãn giữa các 
iướ ' lớn và trước l:ết là quan hệ Xô— 
Trung. Việc proại tiướngz Trung quốc 
sang thăm Liên xô lần đâu tiên trong 
31 nàm nay và triển vọng về cuộc họp 
cắp cao Xô Trung vào mùa hè 1949 
là một trong những sự kiện có 
ý nghĩa nhảt trong quan hệ giữa 
các nước lớn trong năm 988. Vi lợi 
ích của bản thân mình, các nước 
lớn ngày nay thấy cần xác lập một 
sự hòa hoãn toàn điện với nhau. trên 
cơ sở cân bằng lợi ích và an ninh 
đồng đêu. Ngoài quan hệ Xô — Mỹ, 
Xô— Trung, quan hệ Ẩn— Trung, Xô— 
Nhật, Xô — Tây Âu trong năm 1988 
cũng được cải thiện rõ rệt trong lúc 
mỖi nước vẫn tiếp lục củng cố và 
phát triền quan hệ tốt với đồng minh 
và bạn bè của minh. Cũng qua việc 
cải thiện các quan hệ đó, chúng ta 
thấy rằng ngày nay việc nước lớn này 
mưu đồ câu kết với nước lớn khác đề 
chống một nước thứ ba là điều rất 
khó thực hiện. Trò chơi màu thuẫn đó 
chỉ làm cho thể giới mất ồn định. 


Sự hòa dịu giữa các nước lớn trước 
hết là đo sự có gắng của các nước đó 
xuất phát từ lợi ích của mình. Tuy 
nhiên sẽ không thật khách quan nếu 
chúng ta không thấy rõ trong quá 
trình này, tính năng động và sự mềm 
dẻo của nền ngoại giao Liên xô, được 
thề hiện qua hàng loạt đề nghị xây 
dựng và những cố gàng không mệt 
mỏi của Tông bí thư ĐCS Liên xô 
M.X.Goóe- ba-trốp đã có vai trỏ hết sức 
quan trọng. 


Sư hòa hoãn giữa các nước lớn về 
eơ bàn là hiện tượng tích cực làm 
lành mạnh bầu không khí quốc tế, 
Tuy nhiên cũng căn tlhây rằng vẫn có 
ý đỏ của một số nước lớn nào đó 
muốn dùng sự hòa hoãn này lạo ra 


một khuôn khô đề eác nước lớn giải 
quyết cÁc vấn đề khu vực có lợi cho 
vị trí chiến lược của họ Đó là nguyên 


mhân gây nên những sự phức tạp và sự - 


1o ngại đổi với nhiều nước nhỏ hơn. 


Nàm 1988 cỏn được mệnh danh là 
năm của các vấn đề khủ vực. Các cuộc 
xung đột ở các khu vực kéo dài hàng 
chục nám qua đã bắt đầu đi vào quá 
trình giải quyết. Tiếp theo hiệp định 
Giơ-ne-vơ về Ảp-pa-ni-xtan là thỏa 
thuận sơ bộ giữa MỹT— Nam Phi— Ăng- 
gô-la — Cu-ba và việc ký hiệp định 


chỉnh thức vào cuối nắm 19688 vê việc. 


chấm dứt sir xâm lược của Nam Phi 
chống Ăng-gô-la, trao trả độc lập cho 
Na-mi-bi-a và việc rút quân Cu-ba 
khỏi Ăng-gô-la trong vòng 27 tháng. 
Củng với các sự kiện trên, việc chấm 
đứt chiến tranh ở vùng Vịnh và bắt 
đầu đàm phán I-ran —I-rắc ; quyết định 
thành lập nhà nước đân tộc I*a-le-xtin 
và việc PLO thừa nhận nghị quyết 212 

_ của Liên hợp quốc về sự tồn tại của 
hai nhà nước Ï-xra-en và Pa-le-xtin 
là những bước khởi đầu tốt cho quá 
trình giải quyết hòa bình các vấn đề 
khu vực. Tỉnh hình ở Trung Mỹ có 
phức tạp hơn do chính quyền Ri-gân 
tiếp tục chính sách dùng sức mạnh đề 
chống cách mạng Cu-la, nhưng do 
những cố gắng của Chính phủ Ni-ca- 
raA-goa, các cuộc đàm phán giữa chính 
quyền cách mạng và các lực lượng 
chống đối cũng đã được thực hiện 


Nhìn chung lại, các cuộc xung đột 
khu vực tuy khác nhau về nhiều mặt 
đo quá trình lịch sử khác nhau, lợi ích 
các bên dính líu khác nhau, so sánh 
lực lượng khác nhau, nhưng quá trinh 
giải quyết hòa binh các vấn đề khu 
vực đều có một nét chung là tách khía 
cạnh quốc tế ra khỏi khía cạnh nội bộ, 
đề vấn đề nội bộ cho bản thân các 
phe phái của nước hữu quan tự giải 


quyết với nhau trên cơ sở hòa giải dân - 


tộc. Tất nhiên đủảy là một quá trình 
hết sức phức tạp và việc giải quyết 
con có thề kéo dài trong nhiều năm. 


Nhưng không phải là diều không giải 
quyết được, miễn là phải tôn trọng 
quyền của các dân tộc được tự đo 
lụa chọn con đường phát triền của 
ninh, không có sự can thiệp và sức ép 
của nước ngoài. 

Một nét quan trọng khác của tỉnh 
hình các khu vực năm 1988 là ở các 
nước Á, Phi, Mỹ la tính đang sống 
đưới chế độ độc tài nồi lên phong trào 
đòi giải quyết những vấn đề xã hội 
gay gắt, đỏi mở rộng tự do dân chủ, 


-_ đỏi mở cửa. Các phong trào này phần 


lớn đã thắng lợi. Cuộc khủng hoảng 
ở Miến điện, kết quả trưng câu ý dàn 
ở Chi-lê đòi chấm dứt chế độ độc tài 
của Pi-nô-chê, thắng lợi của các lực 
lượng dân chủ ở Pa-ki-xtan cũng như 
những biến đồi ở Nam Triều tiên tiến 
đến chế độ dân chủ tuy còn rất hạn 
chế và mang tính chất mị đân khá rõ› 
đều là những biều hiện cụ thề. 
* ˆ 
Năm 19688 cũng đánh đấu một bước 
ngoặt trong tình hình Đông Nam Á 
và Cam-pu-chia có lợi cho hòa binh ở 
khu vực. Lần đầu tiên trong 10 năm 
nay, đã diễn ra các cuộc đàm phán 
thực chất đề giải quyết vấn đề hòa 
bình ồn định ở Đông Nam Á và vấn đề 
Cam-pu-chia. Trong đó quan trọng 
nhất là cuộc gặp gỡ không chỉnh thức 
Ởở Gia-các-ta giữa hai nhóm nước ở 
Đông Nam Á và các hên liên quan ở 
Cam-pu-chia và cuộc gặp giữa Chủ 
tịch Hun-xen và Hoàng thân Xi-ha- 
núc vàcác bên Cam-pu-chia tại Pháp. 


Tuy còn nhiều khó khăn và phức 
tạp, nhưng quá trình giải quyết vấn 
đề Carn-pu-chia và vấn đề hẻa bình 
ồn định ở Đông Nam Á đã bắt đâu và 
đang có những chuyền động tích cực. 
Bước ngoặt to lớn đó là do những 
nguyên nhân tau đây: 

Một là, tuy còn nhiều khó khăn về 
kinh tế nhưng thế và lực của Việt nam, 
Lào và Cam-pu-chia, nhất là của 
CHND Cam-pu-chia tiếp tục được 
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cổng cố và phát triền. Trong lúc đó 
bọn phản động Cam-pu-chia bị suy 
yếu và tan rã, thề hiện rõ nhất qua 
việđ( hoàng thân Xi-ha-núc tô ý 
muốn đoạn tuyệt với bọn Pôn Pốt: 
Trong tình hình đó, việc Việt nam 
_ được sự thoa thuận của CHIND Cam- 
pu chia quyết định rút 5 vạn quìn 


trong 6 tháng cuối 1988 và sẽ rút hết số - 


còn lại khỏi Cam--pusehia chậm nhất là 
cuối năm 1990 đã làm eho tính chất của 
vấn đề Cam-pu-ehia eó những thay đồi 
lớn. Từ chỗ nó là vấn đề sự có mặt của 
quân tỉnh nguyện Việt nam ở Cam-pu- 
chia nay chuyên sang vấn đề nguy cơ 
bọn diệt chủng Pòn Pốt quay trở lại 
cầm quyền ở Cam-pu-ehia sau khi 
quân tỉnh nguyện Việt nam rút đi. 
“Chưa bao giờ dư luận thế giới lại 
lên án mạnh mẽ bọn Pôn Pốt và 
những kẻ ủng hộ chúng như trong 
những tháng cuối năm 1968, mặc dủ 
sự lên án đó quả là quá muộn. Việc 
tuyên bố rút quân Việt nam khói Cam- 
pu-chia đi đôi với việc Việt ram, Lào: 
Cam-pu-chia đưa ra những dê nghỉ 
cụ thê đề giải quyết vấn đè Cam-pu- 
chia và vấn đề hòa bình ồn định ở 
Đông Nam Á làm cho đư luận thấy rõ 
Việt nam, Lào, Cam-pu-chia không 
những thực sự muốn có một giải pháp 
cho hai vấn đề lơn ở Đông Nam Á mà 
còn đưa ra nÌ ữn; để nghị xàv dựng 
làm cơ sở cho giìi pháp về các vấn đề 
trên (Dề nghị 7 điềm về khu vực hòa 
bình, hữu nghị và hợp tác ở Đông Nam 
Á do CHDCND Lào đưa ra tại Bỏ-go 
ngày 25-7-1988: đề nghị 5 điểm về 
việc giải quyết mặt quốc tế của văn 
đề Cam-pu-ehia do Việt nam thay mặt 
ba nước Đòng dương đưa ra ngày 17-10- 
1988 và tuyên bố 7 điểm về hỏa hợp đân 
tộc của CHÑND Cam-pu-ehin do Chủ tịch 
Hun-xen đưa ra tại Pa-ri ngày 7-I1Í- 
{988), Trong lúc đó dối phương không 
đưa ra được một đề nghị gì mới: mà còn 
đặt các bên trước một sự lựa chọn hết 
sức cấp bách t hoặc là đề văn đề Cam~ 


pu-chia cho người Cam-pu-chia tự. 


giải quyết sau khi Việt nam rút quản 


rả: 


mà không có giải phắp. hoặc phải tiến 
hành thương lượng nghiêm chỉnh dồ 
tim ra một giải pháp mà các bên đều 
có thê chấp nhận trên nguyên tắc an 
ninh đòng đều, chú ý tới lợi ích:-của 
tất cả các nước liên quan và quyền,tự 
quyết của nhân dân Cam-pu-chia 


Hai là, {Ú năm nav cuộc xung đột 
ở Cam-pu-chia và tình hình không có 
hòa bình ồn định ở Đông Nam Ả <8 
làm cho tất cả các nước trong khu 
vực không thê tập trung sức vào việc 
phát triền kinh tế. Ngày nay các nước 
Việt nam, Lào, Cam-pu-chia cũng rhư 
các nước ASISAN đều đang đứng trước 
những thách thức nghiêm trọng về 
kinh tế. Do đó việc sớm có một giải 
pháp cho vấn đề Cam-pu-chia và văn 
đề hòa bình ồn định ở Đông Nam Á 
là yêu cầu bức bách nhất của tất cả 
cac nước trong khu vựe. 


Ba là, với việc các nước lớn đi vào 
hòa hoãn, giảm bớt cam kết bên ngoài 
đề tập trung vào đối phó các vấn đề 
nội bộ, đã xuất hiện những điều kiện 
khách quan thuận lợi cho các nước 
trong khu vực tự giải quyết lấy công 
việc nội bộ của mình mà Ít có nguy 
cơ bị cản trở từ bên ngoài. Mặt khác 
vÏ lợi ¡ch của mình, các nước lớn cũng 
muốn khuyến khích duy với động cơ 
và mức độ khác nhau) việc giải quyết 
hòa bình các vấn đề khu vực 

Tỉnh hình Đông Nam Á và Cam-pu- 
chia đang chuyên động. Trước mắt các 
thế lực phản động đang có ảo tưởng 
lợi dụng những khó khăn về kinh tế 
của Việt nam và sức ép do sự hòa 
hoãn giữa các nước lớn tạo ra, đề mặc 
eœa, hỏng giành trên bàn thương lượng 
những cái mà chúng đã không giành 
được trên chiến trường. Nhưng do 
tưởng vẫn là ảo tưởng. Chúng ta có 
cơ sở đề tin tưởng rằng bước ngoặt 
mở ra ở Đông Nam Á trong năm 1958 
sẽ tạo thành một bước quyết định 
trong năm 1989 vị một nền hòa bình 
lâu dài và sự hợp tắc xây dựng ở 
Đông Nam Á và trên thế giới. 


Thế giới : vấn đề, sự kiện 


Về các nước công nghiệp mới ở 


ỘT hiện tượng có ý nghĩa quan 

trọng đã được tranh luận nhiều 

trên báo chí các nước từ nhiều 
năm nay là sự dịch chuyền trung tâm 
hoạt độnz kinh tế thế giới từ Đại lày 
đương sang Thâi bình dương. Thực 
vậy, từ khoảng 20 năm nay, một sỐ 
nước châu Ả, (rong đó nồi bật là nhóm 
nước : Nam Triều tiên, Đài loan, Hồng 
cỏng và Xing-øa-po, đà đạt dược sự 
«cất cánh» về kinh tế đến miức từ 
1979 trở lại đây người ta gọi chúng là 
những nước cỏns nghiệp mới (CNIC" 
New Industral Country). Những động 
thái phát triển của nhóm nước này 
tuy đa dạng, phức tạp và mang cúc 
Ssảeœ (hái riêng biệt song cũng nồi lén 
những đặc trưng đáng chú ý 


I— Chiến lược hóa 
và phát triền 

"Công nghiệp hóa ở nhóm 4 nước 
này đã trải qua các xu hướng cơ bản. 
thay thế nhập khầu, hướng về xuất 
khäu, tăng cường các ngành thuộc kết 
cấu hạ tàng. Trong quá trình thực 
hiện công nghiệp hóa, nồi lên những 
tính chất sau ° 

_ Mật là, quá trình công đghiệp hóa 
ở nhóm nước này chịu sự tác động rất 
lớn của các nhân tố bêa ngoài. Với 
các hinh thức viện trợ kinh tế tài 
chính và kỹ thuạt, tín dụng, đầu tư 
tư bản, hợp tác kỹ thuật thông qua 
chính phủ và tư nhân và nhất là các 


công nghiệp 


công nghiệp 


F « 


châu Â 
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NGUYỄN THANH TUẤN *_ 


công ty xuyên quốc gia, thuộc các 
nước tư bản chủ nghĩa phát triền 
cũng như các tô chức và quỹ quốc tế, 
các nước này cơ bản giải quyết được . 
vốn và kỹ thuật là bai vấn đề gay gắt 
nhất trong công nghiệp hóa của các 
nước đang phát triền. Nam Triều tiên 
là một frongnhững nướcđược viện trợ 
nhiều nhất thế giới. Từ 1916 đến 1976, 
nước này đã nhìn được lỗ fý đô la AI, 
chủ yêu của Mỹ Đặc biệt từ 1970, số 
tư bản đầu tư vào nước này tăng lên 
rõ rệt. Ở Xing-ga-po, một nước với 
diện tích 620km” với 3,5 triệu đân, có 
tới 500 công ty xuyên quốc gia hoạt 
động, chủ yếu là các công ty Mỹ và 
Nhật. Hau như không ngày nào là 
không có tín báo về một công fy nước 
ngoài mới lập văn phòng kinh doanh 
và đầu tư vào nước này Đài loan 
được Mỹ ấp ủ dưới đôi cánh của 
mình từ 1950 đến nay đề trở thành 
pháo đài và tủ kính bày hàng trước 
lục địa đỏ» Năm 1987 tông số vòn 
đầu tư của nước ngoài vào Đài lcan 
là 1.5 tỷ đò !a Mỹ, chủ yếu của Mỹ, 
Nhật và Hồng công. Còn ở llông công 
số vốn đầu tư của nước ngoài hiện 
nay là 8 tỷ đô la Mỹ, trong dó 46,2 
là của Mỹ : 

Hiện nay người Mỹ mua tới 30 — 
40% hàng xuất khảu của nhóm nước 
mới (NIC) Vi¿c xuất 


* Caủn bộ Viện Mác — Lê-nín 


bừng sang Mỹ đã maug lại cho ho 
những khoản lãi không lồ Trong năm 
1986 bội thu về buôn bán của Dài loan 
đối với Mỹ là 13,6 tỷ, của Hồng công 
là 11 tỷ.của Nam Triều tiên là 7,1 tỷ 
và Xing-ga-po 1,6 tỷ đô la Mỹ Đài 
loan có tới 50 vạn công nhân ngành 
dệt sống nhờ vào việc xuất hàng 
sang Mỹ. 

Những khu vực tự do đề hút vốn 
và kỹ thuật của nước ngoài — một 
biều hiện cụ thề của sự tác động bên 
ngoài — được phát triền mạnh mẽ Ở 
nhóm NIC. Hiện ở Nam Triều tiên cò 
9, Đài lcan có 4, Hồng công có 9 và 
Xing-ga-po có 14 khu vực như vậy 
Tại các khu vực này, người ta đã 
thông qua những điều luật đạc biệt 
đành nhiều đặc quyền rất lớn cho các 
nhà đầu tư nước ngoài miễn giảm 
thuế trong vòng 5 — 10 năm, tự do 
chuyền vốn và tiền lãi về nước v.v 


Nhở những yếu tô kề trên mà công 
nghiệp hóa ở các nước công nghiệp 
mới thục sự điễn ra trong nuồng máy 
của quá trình xã hội hóa nền kinh tế 
thế giới và guồng máy của cách mạng 
khoa học, kỹ thuật hiện đại. (Đương 
nhiên chúng cũng đề lại những hậu 
quả tiêu cực về kinh tế và xã hội Ở 
cñc nước này) 


Hai là, qua trình công nghiệp hóa 
& nhóm nước công nghiệp mới này tự 
nó đòi hỏi phải có sự tham gia và điều 
chỉnh của nhà nước Các nước này 
bước vào công nghiệp hóa với nền 
kinh tế nhiêu thành phản Song 
ngay thành phần lớn mạnh nhất la 
kinh tế tư bản dân tộc cũng không 
đủ khả năng tự thoát khỏi sự phụ 
thuộc về kinh tế vào tư bản độc 
quyền nước ngoài Do vậy các 
nước công nghiệp mới buộc phải 
quốc hữu hóa các xi nghiệp công 
nghiệp, ngân hàng, lập ra hàng rào 
thuế quan và cải cách điền địa (chẳng 
hạn cải cách ở Nam Triều tiên năm 


19490 và ở Đài loan năm 1953) đề bảo - 


đảm cho nền kinh tế độc lập. Điều 


T6 


đáng lưu ý trong những biện pháp 
điều chỉnh của nhà nước là khả năng 
thích ứng rất nhanh của việc hoạch 
định chiến lược phát triền kinh tế — 
xã hội đề đáp ứng kịp thời những 
vận động và biễn động trong và ngoài 
nước ỞỚỞ Xing-ga-po năm 196i chính 
phủ LÝ Quang Diệu (nắm quyền từ 
1959) đề ra kế hoạch công nghiệp hóa. 
Sầu năm sau họ đã xây dựng được 
chiến lược công nghiệp hóa hướng 
vào xuất khảu thông qua Luật mỡ 
rộng xuất khâu (ban bành năm 1967). 
Cơ sở cho chiến lược này là tồ hợp 
công nghiệp Giu-rông được xÂy dựng 
từ 3 năm trước (1964), Trong những 
năm (1953 — I955, Đài loan đã thực 
hiện chính sách công nghiệp héa song 
song với hiện đạt hóa nông nghiệp đề 


- bảo đẫm §ự phát triền tương hỗ của 


cơ cầu công —=nông nghiệp. Nam Triều 
tiên đã nhiều lần điều chỉnh chiến lược 
phát triền đề thích ứng với tình hinh 
khách quan. Gần như không có quỷ tiết 
kiệm bên trong, không có nguồn tích 
lũy trong nước, chỉ sống bằng viện trợ 
Mỹ, Nam Triều tiên đã bất đầu công 
nghiệp hoa bằng cách phát triền các 
khu vực cần ít vôn và đem lại thu 
nhập tài chính nhanh nhờ khai thác 
tài nguyên nhân lực. Đề chuần bị tiền 
đề a cất cánh», tronø những năm 1962 — 
1979 Nam Triều tiên tập trung hướng 
chủ yếu vào xây dựng cơ sở công 
nghiệp trong nước và chú trọng phát 
triền nông nghiệp Tồng sản phầm 
nông nghiệp đã có mức tăng vọt tử 
2,5% (1865 — 1971) lên 6,9% (1971 — 
1978) Từ 1979 trở lụi đây, nước này 
nhiều lần điều chỉnh chiến lược kinh 
tế, như giảm bớt những đự án quá 


lớn, tăng cường các ngành vuất khầu 


truyền thống của công nghiệp nhẹ vốn 
đã phút triền mạnh ở đây từ trước 
(công nghiệp sản xuất đồ dùng trong 
nhà, may mặc v.v ) đồng thời phát 
triền cac ngành có hàm lượng khoa 
học cao (điện tử, tìn học). 

Đề đáp ứng nhu cầu của công nghiệp 
hóa, chính phủ các nước công nghiệp 


mời tích cực tạo ra những tiên đề 
quan trọng đề phát triền khoa hẹc và 
ký thuật, đào tạo đội ngũ lao động 
Tành nghề, nâng cao trình độ học vấn 
cho nhân dàn. Năm 1983 Nam Triều 
tiên chỉ cho giáo dục 4,12 tỷ đô la Mỹ 
(tương đương 5% tồng sản phầm quốc 
dân). Ngoài chương trình phồ thông 
cơ sở bắt buộc, Ở Nam Triẻu tiên các 
trường trung học và đại học chuyên 
nghiệp dược giao cho các cơ sở tư 
nhàn. Năm 1980 nước này có tới 
100 000 kỹ sư, 130000 kỹ thuật viên 
và 1,5 triệu công nhân lành nghề. 
Hiện nay Nam Triều tiên có 600 trung 
tâ¡un nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, 
quan trọng nhất là trung tâm Ta-ét- 
_giu với 8 viên nghiên cứu và 1 trường 
đại học. Đó là một trong những tô 
hợp khoa học và kỹ thuật lớn nhất 
châu Á. Năm 1983 Xing-ga-po chỉ cho 
giáo dục 0,319 tỷ đô la Mỹ (tương 
đương 5.1 tông sản phầm quốc dân). 
Năm 1978 Hồng công có 52961 sinh 
viên trong số gần 5 triệu đàn lúc đó 


Đề giải quyết những mâu thuấn nội 
tại trong việc tích lũy vốn, một biện 
pháp khá quan trọng của nhóm NỊC là 
tăng cường huy động vốn từ các xí 
nghiệp vừa và nhỏ của tư nhân. Đến 
cuối năm 1979 ở Nam Triều tiên có tới 
24 000 xí nghiệp hoạt động với quy 
mô bình quản dưới 50 công nhân. 
-Việc hạn chế mức tiêu dùng của nhân 
đân, định mức lương thấp và kéo đài 
thời gian làm việc (vì dụ ở Nam 
Triều tiên là 2310 giờ/năm) đã góp 
phần đảng kẽ vào sự tiến triền Kính 
tế của các nước này Và ngược lại, sự 
gia tăng kinh tế đã anh hưởng mạnh 
tới chính sách năng động về lao động, 
tăng việc làm, giảm tỷ lệ thất ngniệp. 


Mặc dâu xuất hiện các nhàn tIÕ 
khách quan đòi hỏi phải có sự can 
thiệp tích cực của nhà nước vào quá 
trình công nghiệp hóa, nhưng các 
nước công nghiệp mới cũng không 
quá kỷ vọng vào yêu t†Ốố nhà nước. 
Mức độ can thiệp mềm hay cứng, 


khu vực Riah tế nhà nước pIình to 
lay thu hẹp đều phải xhất p]Hát từ 
hiệu quả vĩ mô của tông thề nền l:ình 
tế đất nước Trong thời kỳ suy thoái 
kinh tế, Đài loan, Nam Triều tiên 
chẳng hạn, đã tiến hành tư nhân hóa, 
nghĩa là nhượng lại cho tư nhân các 
xí nghiệp, chủ yếu là vừa và nhỏ, 
trước đó thuộc sở hữu nhà nước 
nhưng làm ăn thua lỗ hoặc có doanh 
lợi thấp. : 


Ba là, quá trình công nghiệp hóa ở 
nhóm nước công nghiệp mới này, được 
tiến hành chủ yếu thông qua chiến lược 
hướng vào xuất khầu. Hòng công, 
Xing-ga-po không đó nguồn tài nguyên 
riêng, phải nhập khầu mọi thứ, thậm 
chí cả đất và nước ngọt. Thị trường 
trong nước quá nhỏ và hầu như 
không có khu vực nông nghiệp cho 
nên hai quốc gia nhỏ bé này không có 
cách lựa chọn nào khác ngoài việc 
hướng về chiến lược phát triền dựa 
trên các ngành xuất khầu và dịch vụ, 
đặc biệt là lĩnh vực ngân hàng. Hai 
trụ cột của nền kinh tế Xing-ga-po là 
ngành lọc dầu và ngành đóng tàu, 
sửa chữa tàu. Không kề những thành 
tựu trong các ngành khác, nước này 
trở thành cảng thứ hai của thế giới 
tính theo trọng tải hàng quá cảnh 
(sau Rốt-téc-đam của Hà lan), là trung 
tâm thứ ba về lọc dầu (cau Hu-xtơn 
của Mỹ và Rốt-téc-đam của -Hà lan) 
và đứng thứ ba về tài chính tính 
theo các tài khoản đặt ở nước ngoài 
(sau Luân đôn và Tô-ki-ô). Cũng nhờ 
hướng về xuất khảu, Hòng còig có 
nhịp độ phát triền nhanh nhất khu 
vực trong những năm 70 và đầu những 
năm 80 (bình quân hằng năm tăng 
10—13Ã2. | 

Đài loan và Nam Triều tiên tuy có 
số dàn tương đối lớn (Nam Triều 
liên 42 triệu, Đài Loan. 20 triệu), 
nhưng điện tích canh tác tính theo đầu 
người lại rết thấp 0.065 ha đối với 
Nam Triều tiên và 0,053 ha đối với 
Đài loan Trong những điều kiện như 


?T 


vậy không thề nào thực hiện công 
nghiệp hóa trên cơ sở tích lũy từ nông 
nghiệp. Hai nước này cũng không có 
nhiều tài nguyên trong lòng đất. Vì 
thế sau những năm thực hiện chiến 
lược «thay thế nhập khầu®, từ 1962 
Nam Triều tiên chấp nhận chiến lược 
hướng yề xuất khầu. Trong bốn kế 
hoạch 5 năm từ 1962 đến 1981, khối 
lượng xuất khâu đã tăng trung bình 
hằng năn: 40%, Trong mục tiêu đặt ra 
là đến năm 199! hàng xuất khầu đạt 
o1, tỷ đô la Mỹ thi đến năm 1988 đã 
có thề đạt 52 tý. 

Đài loan chấp nhận chiến lược 


hướng về xuất khầu từ kế hoạch 4. 


_ nằm thứ 3 (1962 — 1965) và những kết 


qua đạt được có thề sánh với Nam” 


Triều tiên. Trị giá hàng xuất khầu 
năm 1981, đạt 12,6 tý đô la Alÿ. Năm 
1987 tông kim ngạch ngoại thương 
dạt 96,5 tỷ đô la Mỹ, trong đó phần 
xuất khầu là 57,9 tỷ, đứng vị trí dẫn 
đầu trong khu vực, 

Có thề nói rằng chiến lược thiên 
về xuất khâu không hoàn toàn giữ vị 
trí độc tôn ở Đài loan và Nam Triều 
tiên. Bảng chứng là với quan điềm 
thay thế nhập khầu, hai nước này đã 
_ 80m lạo ra một nền công nghiệp nặng 
phát triền (luyện kim, hóa đầu, hóa 
học nặng và chế tạo máy công cụ), 
Nông nghiệp của 2 nước này được cơ 
khí héa từ những năm 50 và 60, và 
hiện đang đạt những thành tựu đứng 
đầu châu Á với năng suất trung bình 
48 — 92 tạ thóc/ha một năm. 


Bốn là, trong quá trình công nghiệp 
hóa, ? nhóm nước công nghiệp mới này 
đã hình thành một kết cấu kinh tế đa 
đạpz, nhiều thành phân, sản xuất nhỏ 
tòn tại cùng tư bản độc quyền quốc 
gia. Quá trình công nghiệp hóa là quá 
trình phủ định sản xuất nhỏ, thủ công 
lạc hậu bằng nền sản xuất lớn kỹ thuật 
cơ khí và tự động hóa. Nhưng biện 
chứng của sự phát triền đòi hỏi phải 
sử dụng ngay cả lợi thế của sản xuất 
nhỏ đề phục vụ quá trình công nghiệp 
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hóa. Điều đó có những nguyên nhân 
lịch sử, kinh tế và xã hội sâu xa của 
nó. Trước hết, về nguyên tẢe, các 
nước công nghiệp mới bắt buộc phải 
tăng cường sử dụng củng một lúc tất 
cả mọi loại kỹ thuật (ruyền thống, 
trung gian và hiện đại). Trong điều 
kiện như vậy chỉ có phát triền mạnh 
mẽ tất cả các thành phần, kề cả 
những bộ phận nhỏ nhất và lạc hậu 
nhất của nền kinh tế, mới bảo đảm 
thắng lợi to lớn của công nghiệp hóa. 
Đến cuối năm 1979, số xí nghiệp vừa 
và nhỏ với 50 công nhân trở xuống 
chiếm 4/5 tông số 30000 xí nghiệp 
công nghiệp của Nam Triều tiên. Số 
xí nghiệp có trên 500 công nhàn chỉ 
chiếm 2,2%, còn lại là xí nghiệp loại 
vừa với 70 —500 công nhân. Ở Đài 
loan, Hồng công, ÄXing-ga-po cũng tồn. 
tại và phát triền rất nhiều xi nghiệp 
vừa và nhỏ kinh doanh ở mọi địa hạt 
và lĩnh vực của nần kinh tế. 


Bên cạnh đó, khác với nhiều nước 
đang phát triển, 4 nước công nghiệp 
mới này đã xây dựng được những 
nhóm công nghiệp lớn, nồi tiếng tlế 
giới, ví dụ Sam-sung, Hy-ung-dđai, Lue- 
ky ở Nam Triều tiên v.v. Hiện tượng 
tư bản đại tới trình độ tư bản độc 
quyền ở các nước này và cả ở một 
số nước châu Á khác (Ấn độ, Pa-ki- 
xtan, Phi-lip-pih. Thồ nhĩ kỳ...) cần 
được chú ý đảy đủ nếu không sẽ 
không hiều đúng quá trình công 
nghiệp hóa ở thế giới thứ ba, nhất là 
các quan hệ *® Bảc— Nam ›. và Nam ~ 
Nam 3. Cũng giống như ở các nước tư 
bản chủ nghĩa phát triền, đó là kết 
quả của sự phát triền các công ty cồ 
phần, của sự tập trung sản xuất trong 
một số ngành công nghiệp phát triền 
nhất, của sự phát triền ngân hàng cồ 
phần và các công ty bảo hiềm trong 
nước. Ngoài ra, Ở các nước công - 
nghiệp mới, tư bản độc quyền lại có 
những điêm khác * nguồn tích lũy quan 
trọng nhất là sự tập trung và tích tụ tư 
bản dưới những hình thức thấp — tư 


bản thương nghiệp và tư bản cho vay : 
sự lệ thuộc của nó đối với tư bản 
nước ngoài Bên cạnh các công ty 
độc quyền quốc gia, ở các nước này 
cỏn xuất hiện những công ty quốc tế 
mới. Ví đụ Nam Triều tiên hiện có 
140 công ty quốc tế hoạt động ở 44 
nước.  In-đô-nê-xi-a. các công ty 
quốc tế của Hồng công đứng hàng 
thứ 2 sau Nhật bản về khối lượng 
đầu tư vào tất cả các ngành công 
nghiệp; còn các công ty Xing-ua-pOo 
và Nam Triều tiên thì đứug hàng 
thứ 7 và thứ 8. Một số công ty của 4 
nước công nghiệp mới này có thê sản 
xuất những mặt hàng có trình độ kỹ 
thuật cao bán ở các thị trường phương 
Tay : Máy truyền hình màu của Đài 
loan, đàn khoan đầu của Xing-za-pO, 
đồng hồ điện tử của Hỏng công Vv v 
Đặc biệt, các công ty Nam Triều tiên 
đã đánh bật nhiều công ty xảy dựng 
phương Tây ra khỏi thị trường các 
nước đang phát triển. Hiện nay các 
cóng ty xây dựng của Nam Triều tiên 
đã chiếm tới 1/1 khối lượng thị trường 
xủy dựng lớn nhất !là Cận Đông. 


Sự hình thàrh và phát triều của tư 
bản độc quyền quốc gia và các công 
ty quốc tế ở các nước công nghiệp 
mới là bằng chứng nồi bật nhặt của 
sự phát triển khòỏng đồng đẻu trong 
các nước này, Chúng ta biết ràng ở 
nhiều nước đang phát triển do quan 
niệm cứng nhác về kết hợp giữa 
kỹ thuật cô truyền và hiện đại cho 
nén vốn và kỹ thuật thường bị dàn 
mỏng đề ròi tạo ra một hiện trạng 
“quá độ " đở dang ở tát cả các xí 
nghiệp, các lĩnh vực và ngành kinh 
lế. Rốt cuộc là ở các nước đó không 
hề có một xí nghiệp hay miột lĩnh vực 
nào hiện đại từ thiết bị kỹ thuật 
công nghệ sản xuất vạt liệu tiên tiên, 
đến phương thức quan lý kinh doanh 
năng động và hiệu quả. Ở các nước 
cỏng nghiệpŸmới thì tình hình lại 
khác. Các nước này đã biết tập trung 
vào những chiến lược kinh tế mũi 


nhọn trên cơ sở chính sách, kỹ thuật 
và công nghệ mũi nhọn đề từ đó 
chuyền động toàn bộ nền kinh tế đất 
nước. Tất nhiên chiến lược này sẽ đề 
lại những vùng nông thôn điêu tàn 
bên cạnh các đô thị và trung tâm công 
nghiệp sầm uất. Suy cho cùng, bên 
cạnh các nguyên nhân chính trị và 
kinh tế — xã hội thị đó là cái giá tất 
yếu cho sự a cất cánh ® đột khởi. 


II — Nguyên nhân thành công và 
những mối nguy tiềm tảng 
— Nguyên nhân thành công 


linh tế của nhóm nước công nghiệp 
mới phát triển cao trước hết là nhờ 
công nghiệp phát triền, mà tiềm năng 
công nghiệp phát triền được là nhờ 
thú hút được nhiều vốn đầu tư và kỷ 
thuật của nước ngoài. 

Sau nữa, khác với nhiều nước đang 
phát triền thường quan tâm chủ vếu 
vào việc nhập khầu và lấp đặt thiết 
bị hiện đại, các nước công nghiệp 
mới thông qua mọi con đường có thê 
có đề nhập khầu và ứng dụng rộng 
rãi và có hiệu quả đồng thời cả 5 yếu, 
lÔ của nền công nghiệp hiện đại 
thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến, 
vật liệu mới, kỹ thuật tính toán điện 
tử, và phương thức quản lý kinh 
đoanh hiện đại, năng độngơ, 

Về cơ cấu kinh tế thị, cùng với sự 
phát triền các ngành công nghiệp có 
trình độ khoa học cao, các nước này 
eon tầp trung sản xuất hàng tiêu 
đùng rộng rãi (quần áo, vải vóc, đồ 
dùng và đỏ chơi điện tử v.v.), đồng 
thời phát triển nên nông nghiệp với 
công nghê kinh doanh các cây tròng 
và vảt nuôi co giá trị thăng dư cao, 
Cơ cấu đó chủ yếu nhằm thẳng vào 
thị trường các nước tư bản chủ nghĩa 
phát triền dề giành được lợi thế tối 
ưu trong phân công lao động quốc tế 
dưới những điều kiện thay dồi mạnh 
mề và nhanh chóng của kỹ thuật và 
công nghệ hiện đại cũng như những 
vận động của nền chính trị và kinh 
tế — xã hội thế giới. 


Bí quyết éủa sự năng động và khả 
năng thích ứng nhanh trong chiến 
lược phát triền kinh tế — xã hội và 
điều hành thực tiến của các nước 
công nghiệp mới được mở ra từ sự 
nhất thề hóa giữa thương mại, công 
nghiệp và khoa học, kỹ thuật. Ba khâu 
này là một chu trình thông nhất cần 
phải hỗ trợ nhau phát triền. Đáng 
tiếc là cách định hướng này vẫn chưa 
được nhiều nước đang phát triền 
qi1an tầm đúng mức. Ở nhóm NIC này 
(và ở các nước Mỹ, Nhật và khối 
EI2C) các cơ quan khoa học và kỹ 
thuật có các mỗi quan hệ mềm (qua 
các hợp đồng kinh tế và khoa học, 
kỳ thuậU, các môi quan hệ cứng (qua 
cúc tò chức hỗn hợp nghiên cứu và 
triên khai) với các công ty chê tạo 
và các phòng thương mại. Hiệp họi 
lLhuyến khích thương mại Nam Triều 
tiên, các tồ chức ngoại thương Đài 
loan, lHiồng công, Xing-ga-po trong 
khi mở ròng buôn bán và đầu tư vẫn 
luôn luôn bám sát thời cơ trong công 
nghiệp và khoa học, kỹ thuật; nhờ 
vay mới phá vỡ được bức tường ngăn 
cách giữa khoa học, thương mại và 


san xuất đề nhanh chóng biến khoa . 


học thành lực lượng sản xuất trực 
tiếp, và đề nhanh chóng nắm được 
các xu thế kinh tế, kỹ thuật và thị 
trưởng thế giới làm nền cho sự phát 
triền nàng động và kịp thời của đất 
nước 


Cuối cùng kinh nghiệm quan trọng 
của nhóm NIC này là khuyến khích 
và bảo hộ sự phát triền hợp doanh 
và đâu tư tư bảnra nước ngoài của 
các công ty quốc tế của họ. Chính 
nhờ đó mà những chiếc vỏi của các 
công ty đó đã hút được kỹ thuật và 
lợi nhuận từ nước ngoài, nhất là từ 
các nước tư bản chủ nghĩa phát triển 
Hơn thế nữa còn vươn ra và bảm 
chác được vào thị trường thể giới, 
nhất là thế giới thứ ba 


Hiện nay các công ty xuyên quốc 
ta ngày càng đóng vai trỏ quan 


®U) 


trọng trong đời sống kinh tế thế giới, 
cả tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ 
nghĩa. Chúng không chỈ tạo ra các xi 
nghiệp khồng lồ mà còn tạo ra một 
mạng kết cầu những xí nghiệp vừa 
và nhỏ với mối quan hệ phụ thuộc 
và liên kết ở các vùng địa lý khác 
nhau trên thế giới. Các quan hệ kinh 
lế quốc tế đó là sự thâm nhập đa 
phương đề tận dụng hết mọi tiềm 
năng, và bô sung cho nhau đề khắc 
phục những hạn chế mà bất kỳ một 
quốc gia nào cũng có. Quá trình phát 
triền các xí nghiệp hợp doanh ở các 
nước xã hội chủ nghĩa hiện gay là 
phù hợp với khuynh hướng phồ biến 
nàyv của đời sống kinh tế thế giới 
hiện đại 


— Những mổi nguy tiềm tàng 

Bên cạnh những thành công kề trên, 
các nước công nghiệp mới cũng mang 
trong mình mối nguy tiềm tàng. Chính 
sách được gọi là *tất cả cho xuất 
khầu » đã biến các nước này thành 
một bộ phận trong thị trường tư bản 
chủ nghĩa Do cuộc suy thoái kinh tế 
trong những nước công nghiệp, nhất 
là ở Mỹ và do cuộc khủng hoảng thị 
trường chứng khoán tháng 10 và 11- 


- 1987, những khoản thu nhập về xuất 


khầu của các nước công nghiệp mới 
bị giảm sút và làm giảm tốc độ phát 
triên, Các nước công nghiệp mới lại 
đang bị đc dẹa hạn chế thị trường 


tiêu thụ ở Mỹ nên đang thi nhau chạy _ 


tìm những thị trường mới, nhất là ở 
Nhật Xà ở cac nước thuộc khối EEC.. 
khốn nội việc đồng đô la mất giá 
trong khi đồng yên và các đồng tiên 
Tây Âu lên giá càng làm cho hàng 
hóa của nhóm NIC này phải cạnh 
tranh gay gắt hơn tại thị trường Nhật 

và EEG vốn đã được báo vệ rãi chặt 
lằng hàng rào thuế quan và nàng hóa 
có chất lượng cao. : 

Sau đó là vấn đề mẮc nợ nước 
ngoài Do những tín dụng theo các 
điều kiện có lợi của những cơ quan 
tài chính quốc tế không đủ. nên nhóm 


NIC thường xuyên cần đến thị trưởng 
vốn nước ngoài. Điều nghiêm trọng 
là các khoản vay ngắn hạn có xu 
hướng tăng nhanh hơn những khoản 
nợ han vừa và dài hạn (trên 1 năm), 
đo đó gây ra nguy cơ không thề trả 
được nợ. Trong số 20 nước mắc nợ 
nhiều nhất tiế giới, hiện Nam Triều 
liên đứng thứ 8(47 tỷ đỏ la Mỹ năm 
19ã5) 
Cần phải nói thêm rằng, đặc quyền 
dành cho khoản đầu tư nước ngoài đã 
làm cho nhóm NIÌC mất đi các khoản 
tì nhập quan trọng. Hiện nay, khi 
mà các khoản thu nhập xuất khầu 
của nhóm NIC này bắt đầu giảm sút 
thì các mặt trái của vốn đầu tư nước 
ngoài càng hẳn lên rõ nét hơn, 


Điều quan trọng hơn cả -Ìà đi theo 
con đường tư bản chủ nghĩa, đù trước 
mắt có những thành công nhất định 
trong phát triền kinh tế, các nước 
công nghiệp mới nhất định sẽ gặp 
phải những mâu thuẫn không tránh 
khỏi của chủ nghĩa tư bản. Do sự 
phân hóa giai cấp trong mỗi nước 
ngày càng sâu sắc, do sự lệ thuộc vào 
nước ngoài' ngày càng nặng nề, các 
nước công nghiệp mới, qua thời kỳ 
phát triền sôi động, chắc chắn sẽ 
không tránh khỏi những cuộc khủng 
hoẳảng kinh tế chính trị và xã hội 
mà lịch sử hơn một lần đã biết đến 


-‹ở Nam Triều tiên, Đài loan v.v.- 


\ 


QUAN ĐIỀM CỦA CU-BA... 


(Tiếp theo trung 65) 


nghĩa phong kiến là một bước tiễn so 
với chế độ nô lệ, Tôi nghĩ rằng chủ 
nghĩa xã hội là một bước tiến so với 
chủ nghĩa tư bản, là một xã hội bình 
đẳng hơn, nhân đạo hơn và bác ái 
hơn. Đỏ là quan điềm của chúng tôi 
về chế độ chúng lôi. 


Chúng tỏi tin vào con người. Nếu bà 
không tin vào con người, bà hẳn là 


người theo chủ nghĩa tư bản; nếu bà 
tin vào con người, bà sẽ có thề là 
người theo chủ nghĩa xã hội. Nếu tin 
rằng con người là mệt con vật chỉ di 
động vì sự sợ hãi hoặc vi người ta 
đặt trước nó một củ cà rốt, thì như 
vậy sẽ không bao giờ có thề là người 
theo chủ nchĩa xã hội được. 


THANH PHƯƠNG (ược (huái 
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Qua sách báo 
các nước anh em 


Quan điềm của Cu-ba về 
một số vấn đề quốc tế và nội bộ 


Trong bài trả lời phỏng bản của AfÍa-ri-q Sri-pơ, nữ phóng 0iên 
Hãng truyền hình Mỹ VB(L (*), đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô, Bí 
Lhư thứ nhất LDTU ĐCS Cu-ba, Chủ tịch lội dồng nhà nước nà Chủ 
lịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa Cu-ba, dã phải biều 0ề 
một loạt uãn đề liên quan đến Điệc cài thiện quan hệ Xô — Mỹ, 
đến công cuộc cải tô ở Liên xô ød công cuộc sửa sai ở Cu-ba. đến 
quan hệ Mỹ — Cu-ba, đến tính ưu việt ca chủ nghĩa xã hội so 
với chủ nghĩa tư bản. Dưới dd là nội dụng chính những câu 
Ird lời liên quan đến những oàn đề nói trên 


Nếu Mỹ cải thiện quan hệ với 
Liên xô thì Cu-ba có bị gạt sang 
bên không? _ 


Chúng tôi hoàn toàn không cho 
rằ:g Mỹ và Liên xô cải thiện quan 
hệ với nFau thì Cu-ba sẽ bị gạt sang 
bên. Chúng tôi vui mừng về việc cải 
_ thiện quan hệ giữa Mỹ và Liên xô, 
bởi vì tất cả những gì có lợi cho hỏa 
bình quốc tế, những gì phục vụ cho 
sự phát triền của Liên xô và hệ thống 
xã hội chủ nghĩa tÌ:Ì cũng gián tiếp 
phục vụ chúng tôi và rất <ó lợi cho 
chúng tôi. Vả lại, ý thức trách nhiệm 
khiến chúng tôi nhận thức được sự 
nghiêm trọng và những hiềm họa của 
chiến tranh hạt nhân đã và đang tồn 
tại trên thế giới Ngơài tất cả những 


chuyện đó ra, tôi tin rằng chỉnh sách 
hòa bình của Liên xô có lợi cho loài 
người trên mọi phương điện. 

Nếu liên xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa khác tiết kiệm được các khoản 
chí về vũ khi thì họ có thề có thêm 
tiền đầu tư cho sự phát triền của 
mỉnh và cho công cuộc hợp tác với 
các nước thế giới thứ ba. Điều đó có 
lợi cho tất ca các nước trong thế giới 
thứ ba chúng tôi những nước có 
quan hệ tốt và hợp tác với Liên Xô, 


Điều đó cũng có lợi cho toàn thế giới. 


Tuy nhiên tôi không tin chút nào 
vào những quan điềm của chính 


(#) Xem phụ trương bản tóm tắt hãng 


tuần bảo Cran-ma, cơ quan chính thức của 
UBTƯ DCS Cu-ba, ngày 13-3-1988, 


HH. — . . ˆốaốẽốốằẶằẮ<.ẽẽ 6 ố 


quyền ÂATfÿ hiện tại. Tôi khônơ tin 
chủ nghĩa cơ hội có thề có trong 
ebfnn› quyên Mỹ. Quan điềm của nó 
cổ the là: hòa bình với các cường 
quốc xã hội chủ nghĩa, còn chiến 
tranh với các nước tiến bộ và xã hội 
chủ nghĩa thuộc thể giới thứ ba. Có 
{hề như vậy lắm, bởi vì người ta 
'hấy đang lưu hành một báo cáo của 
wột nhóm cố vấn Lầư năm œée nói tới 
việc phát (triển những vũ khí quy ước, 
tối chiến tranh cường độ thấp vói 
mục đích phát động các cuộc chiến 
tranh bần thỉu chống các chính phủ 
tiến bộ, chống Cu-ba, Ni-ea-ra-goa, 
Ảng-gô-la, Ê-ti-ô-pi-a và các nước 
_khác. 

` Đương nhiên, tôi không tin Mỹ có 
ý định xâm lược Cu-ba. Vi sao? Vị 
tiêu Mỹ xàm lược Cu-ba thì nó sẽ hị 
đãnh gãy răng... Nó sẽ phải chiến 
đấu chống lại hàng triệu đàn ông và 
đàn bà, thậm chí phải đánh nhau ca 
với trẻ con. Dù mạnh đến dâu, Mỹ 
eũnø không thê làm được điều đó, Sẽ 
cần đến hàng triệu lính, sẽ phải trả 
giá quá đắt... 

- Tất nhiên, có thề có kế điện, chính 
phủ nào đó có thề trở nên điên rồ, 
Nhưng chúng tôi không sợ. Chúrg tôi 
©O một dân tộc được tô chức và được 
Vvừ trang. Chúng tôi là một khúc 
xương không thê nuốt trôi. Chúng tôi 
Sẽ luôn luôn cảnh giác, luôn luôn sẵn 
sàng và luôn luôn chuẩn bị đầy đủ 
khả năng kháng cự đề Mỹ phải tôn 
trọng chúng tôi... 


Cải tô ở Liên xô có ảnh hưởng 
đến Cu-ba không? 


Tất cả những điều Í[iên xô làm đều 
ảnh hưởng đến mọi nơi. Liên xô là 
một nước lớn. Họ có ảnh hưởng ở 
châu Âu, ở Mỹ, ở thế giới thứ ba, ở 
các nước xã hội chủ nghĩa khác, kề 
tả ở Cu-ba. Cu-ba là một nước đã tự 
mình làm cách mạng. Khi cách mạng 
bát đầu, chúng tôi thậm chí không hề 
quen biết một người xô viết, Khi 


cách mạng thành công, cũng vậy. 
Chúng tôi luôn luôn có quan điềm độc 
lạp, mặc dù chúng tôi luôn luôn 
tranh thủ mọi kinh nghiệm bồ ích của 
các nước khác. Chúng tôi không thề 
đồ trách nhiệm cho ai về khuyết điềm 
của mình. Sai lầm của chúng tôi là 
của bản thân chúng tôi, cũng như sai 
lầm của người xô viết là của bản thân 
người xô viết. Mỗi nước cách mạng 
có thể có sai lầm và cần sủa sai. 

Chúng tôi tôn trọng quan điềm của 
Lất ca các đẳng cách mạng, của tất cả 
các dang mác xít — lê nin nít. Người 
Trung quốc đã làm nhiều việc trong 
một số năm, rồi họ cho rằng họ cần 
có chính sách mới và những thay đồi 
mới, ràng họ đã phạm sai lầm. Chúng 
tôi theo dõi và tôn trọng họ. Điều đó 
không có nghĩa là chúng tôi phải bắt 
tay vào làm những điều mà trước đây 
và sau đó người Trung quốc đã làm. 

Đối với Liên xô cũng vậy Chúng 
tôi đã không lặp lại những sai lầm 
của họ. Đông thời, khi họ quyết định 
sửa sai, chúng tôi cũng không việc gÌ 
phải sao chép một cách máy móc tất 
cả những điều họ đã làm. Ở Liên xô 
có những văn đề trị trệ kỹ thuật và 
bệnh quan liêu; đã có thời kỷ sùng 
bái cá nhàn, Ơ đây, chúng tôi không 
lễ có loại vấn đề đó. Người xÔ viết 
đang cố giải quvết những vấn đề 
riêng của mình và sửa chữa những 
sai lâm riêng của mình, Những sai 
lầm của Liên xô khác với những sai 
lầm của chúng tôi. Lịch sử của Liên 
xô khác với lịch sử của chúng tôi. 
Những đặc thù của Liên xô khác 
những đặc thù của chúng tôi. Các thề 
chế của Liên xô cũng khác các thê chế 
của chúng tôi, cho dù chúng tôi đều 
xuất phát từ những nguyên tắc như 
nhau. Họ sửa chữa những sai lầm của 
họ. Còn chúng tôi sửa chữa những 
sai lầm của chúng tôi. Tôi cho rằng 
mọi cuộc cách mạng đều phải sửa sai, 
bởi vi mọi euộc cách mạng xã hội chú 
nghĩa đều rất mới mẻ và đều đã mắc 
sai lãm; 
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Phải chăng Cn-ba không có 
« g]át nớt »* như Liên xô ? 


Có, ở đây có nó, chưa có một đẳng 
nào trên thể giới tự phê bình mạnh 
hơn Đảng cộng sản Cu-ba. Cu-ba là 
một xã hội cách mạng, đoàn kết, và 
trên một số mặt, còn cởi mở hơn cả 
các xã hội ở phương Tây. Đúng là 


như vậy. Bởi vì chúng tôi đã có thề. 


thực hiện và đã biến nhiều nguyện 
vọng của các đân tộc thành hiện 
thực, trong khi ở các nước phương 
Tây thì không thề làm được như vậy, 


Điều mà những người xô viết đang 
làm là ấp dụng những công thức của 
Liên xô cho các vấn đề của Liên xô; 
còn điều mà những người Cu-ba 
chúng tôi đang làm là áp dụng những 
công thức của Cu-ba cho những vấn 
đề của Cu-ba. : 


Bà cho rằng Cu-ba không phải là 
một xã hội cởi mở vì ở đây không có 
đẳng đối lập và cho rằng người 
xÔ viết sẽ lập các đăng đối lập ở 
Liên xô chàng 2 Thành thật mà nói, 
ŒGu-ba không định lập các đẳng đối 
lập. Tôi tin rằng người xô viết cũng 
sẽ không lập các đảng đối lập. Tôi 
chưa bao giờ nghe nói ở Liên xô sẽ 
lập các đảng mói, sẽ lập chế độ nhiều 
đáng, sẽ thiết lập một xã hôi tương 
tr như xã hội Mỹ... 


Các bạn gọi xã hội Mỹ là xã hội 
cời mở. vì các bạn có huyền thoại 
hoang đường về một hình mẫu được 
gọi là đân chủ, và các bạn tin rằng đó 
là thứ đân chủ duy nhất trên thế giới. 
Chúng tôi lại có hình máu khác. Tôi 
không tín là ớ Liên xô sẽ có chế độ 
nhiều đẳng, D€ dược các bạn gọi là 
xã hội cởi mớ thì cần phải có nhiều 
đàng, cần phải có nền kinh tế hönhợp. 
Thế nhưng tôi lại chưa bao giờ nơhc 
M.Goỏc-ba-trốp nói về những thứ 
đó, Đây chỉ là sự giải thích không 
đúng tư tưởng của M.Goóc-ba -trốip. 
M.Goóc-ba-trốp muốn dân chủ hóa 


S 


“ 


hơn nữa, muốn sự tham gia nhiều 
hơn nữa của nhân đân vào các vấn 
đề,~vào các quyết định. Trong cáe 
quyết định, M.Goóc-ba-trốp muốn có 
nhiều thông tỉn hơn... 


Còn bà muốn nhân dân Cu-ba đượo 
đọc những tờ báo của phe đối lập 
chăng ? Cu-ba không có phe đối lập. 
Bốn con mèo được Văn phòng quyềP _ 
lợi Mỹ xúi giục, không phải là phe 
đối lập. Cu-ba không có báo đối lập, 
bơi vì ở Cu-ba không có chiếm hữu 
tư nhàn về phương tiện thông tin. ở 
đây, ý kiến đối lập được bày tỏ trong 
nội bộ đảng và trong các tÐỒ chức 
quần chúng. Mỗi tồỒ chức đều có một 
tờ báo riêng và đều có quyền phê 
bình và phê bình ngày càng mạnh, 
Chúng tôi muốn rằng các tờ báo của 
chúng tôi ngày càng phê bình nhiều 
hơn nhưng là phê bình trong nội bộ 
cách mạnø chứ không phải phê bình 
đả kích cách mạng. Vì sao như vậy 9 
Đơn giản chỉ vì nhân dân chúng tôi 
nắm chỉnh quyền và chúng tôi không 
chấp nhận những tư tưởng của bọn 
phản cách mạng. Bọn phần cách mạng 
là thuộc chính quyền Mỹ và chúng 
tôi không chấp nhận tư tưởng của Mỹ, 
Chúng tôi chấp nhận sự đối lập trong 
lòng cách mạng, chứ không cbấp nhận 
sự đối lập chống lại cách mạng. Người 
Cu-ba có thê bất đồrg về nhiều việo 
mà chính phủ làm hoặc về một quan 
chức nào đó trong chính phủ, chứ 


-họ không bất đồng với cách mạng.. 


Chúng tôi xuất phát từ quan điềm 
nhân đân chúng tôi là cách mạng. 


Tự do ở Cu-ba là gì? Phải chấng 
đề phục vụ lợi ích của Mỹ? Không. 
Tự do mà nhân đân chúng tôi có hôm - 
nay là nhàn phầm. là những quyền 
hạn của nhân dân, là độc lập, danh 
dự, là những nguyễn tíc, là các giá 


* «Glasnost ®. phiền Am từ đanh từ tiếng 
Nga «ÏŸ ACHOCTb %, có nghĩa là « tính công 
klai®, « tính trong suối ®. - 


trị đạo đức và các ý niệm về thống 
nhất, về đoàn kết. về tình anh em 
và về tư đo thật sự. 


Bà nói ở nước Mỹ người !a đều tự 
đo như nhau bày tỏ ý kiến, phê phán 
chính quyền? Đó chỉ là điều ghi 
trong Hiến pháp Mỹ mà thôi. Đỏ chỉ 
là một khái niệm, một sự tỏ vẽ đối 
với nền đân chủ phương Tây và nền 
dân chủ Mỹ mà thôi. Khônz thề có tự 
đo, không thề có đân chủ như nhau. 
một khi có sự bất bình đẳng ghê gớm 
giữa kẻ có bạc triệu trong các ngân 
hàng với những người nưủ ngoài hè 
phố Niu Oóc... 


Chưa bao giở tôi thấy mhột người 
ăn mày nói trên các kênh truyền hình 
lớn của Mỹ... Chớ nên nhằm lẵn tự 
do báo chí với tự do chiếm hữu các 
phương tiện thônzg tin đại chúng.. 
Đà nói bà là người tự do trong 
hãng NDBC. Nhưng quyết định những 
ai được viết lại là các ông chủ... Nếu 
giám đốc muốn. bà sẽ làm chương 
trinh này, nếu giám đốc không muốn, 
bả sẽ không làm nữa, Đó là sự thật. 
Vậy tự do ở đâu? 


Cu-ba muốn Mỹ phải làm gì 
đề cải thiện quan hệ? 


Bà đặt cho tôi một câu hỏi khó 
đấy, bởi vì như thế thì tôi sẽ phải 
trở thành có vấn của Ri-gàn hoặc cố 
vấn của một tông thống tương lai 
nào đó của nước Mỹ. 


Được, tôi sẽ cố văn cho ông ta, 
(ôi sẵn sàng cố vấn cho ông ta 


Tôi có thề nói: Hãy chấp nhận sự 
tòn tại của một nước độc lập và có 
chủ quyền, hãy chấp nhận sự tồn tại 
của một nước xã hội chủ nghĩa. và 
quên đi mọi ý đỏ áp đặt diều kiện 
đối với chúng tôi. bởi vì bảng con 
đường đó sẽ không bao giờ cải thiện 
được quan hệ giữa ÀÍY và Cu-ba 

Bà muốn €u-ba phải thay đồi quan 
hệ với Liên xô đề có được quan hệ 


với Mỹ ư? Không. Chúng tòi sẽ không 
hy sinh quan hệ với Liên xô dưới 
bất cứ khái niệm nào, vì như vậy 
trước hết sẽ là vô ơn. là cơ hội hơn 
nữa là một bành động ngu xuân. 
Quan hệ giữa Mỹ và Cu-ba sẽ không 
bao giờ có được tính chất như quan 
hè giữa Liên xò và Cu-ba, bởi lẽ 
quan hệ này dựa trên những nguyên 
tắc và tỉnh đoàn kết Không bao giờ 
chúng tôi có thề mong đợi kiều quan 
hệ đó ở một nước tư bản.. Đối với 
chúng tôi. hy sinh quan hệ của mình 
với những người bạn xô viết đề cải 
thiện quan hệ với kể thù của chủng 
tôi là Mỹ, sẽ là một sự ngu xuân tệ 
hơn cả tội ác. 


Không phải Cu-ba không bao giờ 
thôi coi ÀAfÿ là kẻ thủ. Chính Mỹ là kẻ- 
đang coi chúng tôi là kẻ thủ. Chúng tôi 
đã không biến mình thành kẻ thủ của 
Mỹ, mà chính Mỹ — không phải nhân 
dân Mỹ mà là chính phủ Mỹ — đã tự 
biến mình thành kẻ thù của chúng tôi. 


Điều gi có thê làm cho hai bên thôi 


.- là kẻ thù? Tôi cho rằng điều cần thiết 


là hai bên phải cùng mong muốn cai 
thiện quan hệ. Về phần mình chúng 
tôi sẵn sàng làm điều đó. Giờ đây, có 
lẽ phải hỏi chính phủ Mỹ hiện nay 
có mong muốn hay không. Chúng ta 
đã đi được vài bước rồi. Không thà 
nói chưa đi bước nào, mặc dù chính 
quyền Mỹ rất màu thuân. Đã có lần 
chúng ta đi một bước Thời Các-tơ 
chúng ta đã lập được ở mỖi nước 
Phòng dại điện quyền lợi của mình. 
Đáng tiếc là sự việc này lại kẻêm theo 
những hoạt đóng tình báo ráo riết 
của CIA... Chúng tỏi có đủ hằng 
chứng, đã tố cáo, song không hiều vi 
lờ gì báo chí Mỹ đã không đăng. Bà 
nghĩ thế nào ? Mỹ có phải là nước tự 
do báo chỉ không ?Còn một số điềm 
kỷ quặc nữa Mỹ nói về quyền con 
người nhưng lại cấm đưa, đủ chỉ là 
một viên thuốc, dến Cu-ba... Bà hãy 
nói xem nbư vày Mỹ còn chút đạo lý 
nào đề nói dến quyền con người ? 
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Liệu Cu-ba còn tiếp tục duy 
trì các dịch vụ công cộng không 
mất tiền nữa không ? 

Chúng tôi không chỉ tiếp tục mà còn 
tăng cường các dịch vụ công cộng 
không mất tiền như giáo dục, y tế 
Chúng tôi đang tăng cường các dịch 


vụ này ! Tôi đã nói với bà rằng hằng. 


năm chúng tôi có thêm 3000 thây 
thuốc mới ra công tác, trong đó có 
2 000 là các thầy thuốc gia đỉnh. Mỗi 
năm chúng tôi xây dựng 2000 nhà ở 
kiêm phòng khám bệnh cho các thây 
thuốc gia đình, Chúng tôi văn tiếp 
tục chương trình giáo dục, chương 
trình thề thao, xây dựng nhà ở... với 
sức lao động của chúng tôi, với nhiệt 
tình và nỗ lực của chúng tôi, và không 
hy sinh sự phát triền của mình 

_ Với Liên xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa khác, chúng tôi có một kiều 
quan hệ mà theo ý tòi, là kiều quan 
hệ căn phải có giủa các nước phát 
triền và các nước thế giới thứ ba. Bí 
quyết là ở chỗ chúng tôi quản lý và 
phân phối tốt của cải của mình. Bên 
cạnh các khoản đầu tư cho giáo dục, 
y tế, thê thao, giải trí, có các khoản 
đầu tư rất quan trọng cho kinh tê, 
cho nông nghiệp. 

Nhiều người phê phán Cu-ba không 
cho phép sự phát triền của cá nhân 
Không cho phép sự phát triền cả nhàn 
nào vậy ? Phải chăng là không cho 
phép buôn bán cá thề, kinh doanh cá 
thể ? Dũng, chúng tôi không cho phép 
điều đó. Chúng tòi sở đĩ đã di được 
rất xa. là vì chúng tôi đã biến các 
sở hữu thành sở hữu toàn dàn. Chúng 
tôi gây được nhiệt tình lao động ở 
mọi người chính là vì ai cũng biết 
lao động đày là vì lợi ích của chính 
họ. Nếu làm là làm cho kẻ khác hưởng 
thì họ sẽ khong làm như họ đang làm 
đâu. Những gì bà thấy được ở ngoài 
đường phố chắc khôn thề nào thấy 
được ở chủ nghĩa tư bản, bởi vì có 
người nào lại đi lao động tình nguyện 
với một xí nghiệp mà họ làm hợp 
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đồng? Trong chủ nghĩa tư bản, 
không thề có được sự cộng tác của 
toàn dân.. 


Chúng tôi không chấp nhận sở hữu 
(ư nhân đối với các tư liệu sản xuất, 
đó là của tập thề. Chúng tôi chỉ chấp 
nhận sở hữu ca nhân đối với tất cả 
những øì mà TƯỜI. ta cần dùng cho 
bản thân : nhà ở, ô tô., 


Tỉnh thần xã hội và tỉnh thần hợp 
tác không thê không dung hòa với sư 
phát triền tối đa về thề lực vả trí lực 
của cá nhàn. Thúc đầy năng lực cá 
nhân phát triền không có nghĩa lâ 
thúc đầy tư tưởng ích kỷ cá nhân, mà 
là thúc đầy tính cách con người phát 
triên một cách đầy đủ nhất.. Mỗi thế 
hệ mới sẽ phát triền hơn thế hệ cũ về 
mặt trì thức và nhàn cách phục vụ xã 
hội. Điều này rất khó hiều đối với 
những người sống dưới chế độ tư bản, 
trong một xã hội được đặc trưng bằng 
chủ nghĩa cá nhân 


Tính cách cá nhân và chủ ngh?a cả 
nhân không phải là một, Chúng tôi có - 
thể tôn thờ một cá nhàn nào đó, tôn 
thờ năng lực của họ, tôn thở sự phát 
triên trí tuệ và những phầm cách địo 
đức và tri thức của họ, song chúng tôi 
không tôn thờ chủ nghĩa cá nhân. 
Chúng tôi nghĩ nhiều hơn đến ý thức 
gia định, đoàn kết và b:e át. 


Cách mạng Pháp đã nói đến ba tư 
tưởng lớn. tự do, bình đẳng và bác ái 
Song chưa bao giờ nó thực hiện được 
tư tưởng bình đăng, bác ái. Cách mạng 

xñ hội chủ nghĩa bồ sung tư tưởng 
tự do của cách mạng tư sản cấp Hiển, 
bởi vì cùng với tự do, nó đang thúc 
đầy tư tưởng bình đẳng và tình anh 
em giữa eon người. Gó nghĩa là trong 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, những 
giá trị mà con người đã giành được 
hoặc cố giành được trong xã hội tư 
sản, sẽ đi xa hơn nữa. 

Xã hội tư bản là một bước tiến lớn 
so với chủ nghĩa phong kiến và chủ 

(Xem liếp rang 81) 


Hội thảo khoa học về 
«(Chống lạm phát ở nước ta» 


Mấy năm gần đây vấn đề lạm phát ở nước ta đã được nhiều người 
quan tâm theo đõi, nghiên cứu và họ đã kiến nghị với Đảng và Nhà nước 
nhiều giải pháp nhằm khắc phục tỉnh trạng lạm phát. Tháng 10-1987 Tạp chí 
Cộng sản đã tồ chức trao đồi ý kiến trên tạp chí về lạm phát ở nước ta Tiếp 
theo đó nhiều: ngành, cơ quan nghiên cứu... cũng đã tồ chức hội thảo khoa họe 
về vấn đề này Tuy vậy, cho đến nay, xung quanh yăn đề lạm phát và các 
giải pháp chống lạm phát vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau: 


Do tầm quan trọng của văn đề, Tạp chí Cộng sản và Ban kinh tế trung 
ương thấy cần thiết phối hợp tồ chức cuộc hội thảo khoa học nhằm làm sáng 
tỏ thêm một số khia cạnh về mặt lý luận cũng như về mặt nhận thức thực 
trên đề trên cơ sở đó có thề có đươc những kiến nghị thiết thực, góp phần 
khắc phục có hiệu quả tỉnh trạng lam phat ở nước ta 


Ngày 23 và 21/12/1988 tai Hà nòỏi hơn 40 nhà khoa học ở Hà nội, thành 
phố Hồ Chí Minh, Gia lai — Kon tum và hơn 20 đai biều của các ngành kinh 
tế, các cơ quan nghiên cứu và môt số cơ sở sản xuất đã tham gia hội thảo 
Đông chí Vũ Oanh, Bi thư Trung ương Đẳng, Trưởng ban kinh tế trung ương 
và đồng chí Hà Xuân Trường, ủy viên dự khuyết Trung ương Đẳng, Tông biên 
tập Tạp chí Cộng sản đã chủ trì cuộc hội thảo. 


Từ trên 40 đề án ®SChống lạm phát » của các ngành ngân hàng, tài chính, 
vật giá, các trường đại học, viện nghiên cứu.. và của ca nhàn các nhà khoa 
học, ban tồ chức hội thảo đã tòng hợp lai thành 4 phương ân chong lạm phát 
ở nước ta có thời hạn va có mục tiêu. 


Qua 2 ngày làm việc khần trương sôi nồi những người dư hội thảo đã 
tập trung trao đồi ý kiến xoay quanh những vân đề then chốt sau đây 
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— Nguồn gốc sâu xa của lạm phát ở nước ta và các nguyên nhân trực 
tiếp làm cho lạm phát ở nước ta bùng nồ dữ đội, nhất là qua các cuộc tông 
điều chỉnh giá, lương, tiền không thành công, đặc biệt là cuộc tông điều chỉnh 
giá, lương và đồi tiền tháng 9/1985 và các lần kế tiếp sau. 


— Trên tỉnh thần chủ động và nắm chắc thực tiến của Việt nam, có thề 
vận dụng như thế nào những học thuyết về chống lạm phát của các nhà kinh 
tế trên thế giới đề nhận dạng và đánh giá tỉnh hình lạm phát ở nước ta. 
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~ Tác hại của lạm phát đối với kinh tế xã hội nước ta trong giai đoạn 
hiện nay và mối quan hệ qua lại siữũa quá trình đồi mới với quá trình đấu 
tranh chống lạm phát trong tiah nình kinh tế — xã hội chưa Ồn định. 


— Phân tích tính khả thi của các giải pháp nêu ra trong từng phương 
ân và kiến nghị bồ sung đ3 cho cá+ giải pháp có thể thực hiện được. 


Hầu hết những người tham zia hội thìo nhất trí cho rằng việc tồng hợp từ 
trên 40 piưương án của các nzành, các nhà khoa học thành 4 phương án chống 
lạm phát ở nước ta là một cố gín7 lớn, cônz phu, nghiêm túc và có giá trị vẻ 
mặt khoa học. 


Phương án l có nội dung cơ bản là: giải phóng thực sự sức sản xuất, 
mở rộng cung điều tiết cầu đề chống lạm phát. Đa số những người tham gia 
hội thảo đồng tình với những phân tích tồng hợp về nguồn gốc sâu xa và 
những nguyên nhàn trực tiếp của lạm phát, củng những giải Pháp đồnz bò 
mà phương án đã nêu ra 


Phương án 2 đi sàu phìn tích n7ayên nhân làm đột biến lạm phát là 
đo vị phạm quy luật lưu thông tiền tệ và nêu lên giải pháp khống chế gia c2, 
tiền tệ và thực hiện kiềm soát giá cả theo chỉ số phát hành đề chống 
lạm phát 


Phương án 3 tập trung chủ yếu vào việc xử lý giá, lương, tiền và nhãn 
manh nội dung cơ bản của giải pháp là hạn chế cầu bằng đông giá, đông 
lương, đông tiên dê tạo thế òn định đi lên. 


Phương ân $4 nhấn mạnh biện pháp : Tăng cường hiệu lực của nhà nước 
trung ương và tạo ra các động lực đề chống lạm phát. 

Những người tham gia hội thảo đã nêu bật những ý kiến chủ đạo của 
từng phương án, những mặt được cũng như những mặt còn thiếu sót cần 
phải bồ sung trên các vấn đề như : kế hoạch hóa, chính sách tài chính quốc 
gia, chính sách kinh tế đối ngoại, khía cạnh xã hội của vấn đề chống lạm 
phát 

Tuy còn một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, những mặt hay của bốn 
phương án và những ý kiến bồ sung trong hội thảo là cơ sở tốt đề xây dựng 
nên một phương án «chống lạm phát? có giá trị, màng tính khả thì lớn, 


Trong các số tới của Tạp chí, chúng tôi sẽ tồng thuật cuộc hội thảo khoa 
học này, và lần lượt giới thiệu từng phương án chống lạm phát. 


K Nhóm phóng viên theo đõi hội thảo ` 
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REVIEW OF COMMUNISM N° 1-1989 


7Ÿ The main targets of the social and economie plan in the year 1989. VÕ 
NGUYEN GIÁP — LeL seienee.really become a moltive force for the develop- 
mìcnE of eceonomy and society, Socialism in Vietnam — Retrospect and 
menovation1# NGUYÊN ĐĂNG QUANG - What is socialism? ĐÀO XUÂN 
SÄM_— Some charaeteristies of the development process of our eeonomy along 
the soeialist path, LỀ ĐỨC THỦY — On the transitrional period to soeialism in 
Vieinam. Research and Exchanzøe Research W VĂN MINH TÂN - The 
MeRoeng Delta in the eourse of Iimplemenfation of the three great economie plans, 
Exchange # NGUYÊN THẾ PHAN — New ideas on the leadership of the 
CommunisL Party of Vietnam Renovation— Opinions and experience? 
PHAM NUẬN NGUYÊN — Some refleetions on the evaluatron on literature 
NGỰY EN THANH HÙNG —The Nam Can Marilime Complex Investigation 
THÂN SĨ NGUYÊN — VŨ NGỌC LAN — An urgenl report about an edvcatio: al 
area. Daily aceount 37 HỎNG TÂM — In my opinion Letters to the 
Editorial THÂN QUỐC VIỆT — One idca on plang and markets. TRẤN 
ĐỨC — Throngh the agrarian đisputes in South Vietnam The world: Pro. 
blems and events ⁄ RKIỀU NGUYÊN — The year 1989, our great furning— 
pointL. NGUYÊN THANH TUẤNT—On the newly-industrializeđ countriesin Asia. 
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